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Bộ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU TU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hù Nội, ngày thủng 42- năm 2024 

THÔNG TU 

Quy định chi tiết mẫu hồ SO’ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, 

kiêm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 

Căn củ' Luật Đấu thầu ngày 23 thảng 6 năm 2023; Luật sưa đôi, bô sung một sô điêu của 

Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đoi tác công tư và Luật Đấu thau 

ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Luật Đáu tư theo phương thức đoi tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phu quy định 

chỉ tiết và hướng dan thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật Đau thầu về ỉựa chọn nhà đâu tư thực hiện dự án 

thuộc trường họp phải tô chức đâu thâu theo quy định của pháp luật về quan lý ngành, lĩnh vực; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chỉ tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Đâu thâu vê lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định so 1 ỉ5/2024/NĐ-CP ngày 16 thảng 9 năm 2024 của Chính phu quy định 

chi tiết một sỏ điêu và biện pháp thi hành Luật Đâu thâu vê lụa chọn nhà đâu tư thực hiện dự án 

đâu tư có sư dụng đát; 

Căn cứ Nghị định sổ 89/2022/NĐ-CP ngày 28 thảng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cảu tô chức của Bộ Kê hoạch và Đầu tư; 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đâu thâu, 

Bộ trương Bộ Ke hoạch và Dâu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết mâu hồ sơ yêu cầu, 

báo cáo đảnh giá, bảo cáo thám định, kiêm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đâu thâu. 

Điều 1. Phạm vi điều chính và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định chi tiết mẫu hô sơ yêu câu, báo cáo đánh giá, báo cáo thâm định, kiếm 

tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đâu thâu.

Số: 2 s /2024/TĨ -BKHDT 
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2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc có liên quan đến hoạt 

động quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Áp dụng Mầu và Phụ lục 

1. Mau hồ sơ yêu cầu áp dụng đối với quy trình chỉ định thầu thông thường quy định tại Điều 76 

và Điều 77 của Nghị định số 24/2024/ND-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: 

a) Mầu số 1A sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp; 

b) Mầu số 1B sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa; 

c) Mẩu số 1 c sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn; 

d) Mau số 1D sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn. 

Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu quốc tế, gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực 

tiếp, chủ đầu tư chỉnh sửa các Mẩu hồ sơ yêu cầu ban hành kèm theo Thông tư này trên cơ sở bảo đảm 

không trái với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

Đối vớỉ gói thầu hỗn họp (EPC, EP, EC, PC) áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư vận dụng 

và chỉnh sửa các Mau hồ sơ mời thầu gói thầu EPC, EP, EC, PC qua mạng được ban hành kèm theo Thông 

tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 

việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia để phù hợp với cách thức tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng, bảo đảm không trái quy định 

của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/ND-CP. 

2. Mau báo cáo đánh giá: 

a) Mau so 2A sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm 

hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo 

phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; 

b) Mầu số 2B sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm 

hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo 

phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; 

c) Mau so 2C sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình 

thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng. 

Việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, hồ sơ 

quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất, chủ đầu tư chỉnh sửa các Mẩu báo cáo đánh giá ban hành kèm 

theo Thông tư này trên cơ sở bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-

CP. 

3. Mau báo cáo thẩm định được sử dụng cho đấu thầu qua mạng và đấu thầu không qua mạng, bao 

gồm: 

a) Mau số 3 A sử dụng để lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu; 

b) Mau số 3B sử dụng để lập báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật 

cho gói thầu áp dụng phưong thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, gói thầu áp dụng hình thức chào gỉá trực 

tuyến theo quy trình thông thường; 

c) Mầu số 3 c sử dụng để lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, hồ sơ 

mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự 

sơ tuyển; thấm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức 

hai giai đoạn; thấm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, gói 

thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chủ đầu tư vận dụng và chỉnh 
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sửa các Mầu báo cáo thấm định ban hành kèm theo Thông tư này trên cơ sở bảo đảm không trái với quy 

định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

4. Mau kiếm tra hoạt động đấu thầu: 

a) Mau số 4.1 A sử dụng để lập Ke hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu; 

b) Mầu số 4.1 B sử dụng để lập Kế hoạch kiểm tra chi tiết; 

c) Mau số 4.2 sử dụng để lập Đề cương báo cáo tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà thầu, 

nhà đầu tư; 

d) Mầu số 4.3 sử dụng để lập Báo cáo kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

đ) Mầu số 4.4 sử dụng để lập Kết luận kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

e) Mau số 4.5 sử dụng để lập Báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra. 

5. Mầu số 5 sử dụng để lập Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 

6. Các phụ lục: 

a) Phụ lục 1: Biên bản đóng thầu; 

b) Phụ lục 2A: Biên bản mở thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi 

hồ sơ); 

c) Phụ lục 2B: Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một 

giai đoạn hai túi hồ sơ); 

d) Phụ lục 2C: Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính (đối với gói thầu áp dụng phương thức 

một giai đoạn hai túi hồ sơ); 

đ) Phụ lục 3: Quyết định kiểm tra; 

e) Phụ lục 4: Thông báo kiểm tra; 

g) Phụ lục 5: Biên bản công bố Quyết định kiểm tra; 

h) Phụ lục 6: Thông báo kết thúc kiểm tra trực tiếp; 

i) Phụ lục 7: Mầu bản cam kết. 

Đối với Tờ trình đề nghị phê duýệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Quyết định 

phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Biên bản thương thảo họp đồng, Tờ trình đề 

nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu 

áp dụng đấu thầu không qua mạng, chủ đầu tư, bên mời thầu vận dụng và chỉnh sửa các mẫu tương ứng 

trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư so 22/2024/TT-BKHDT trên cơ sở bảo đảm không trái quy 

định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

7. Trường hợp cần chỉnh sửa nội dung trong Mầu hồ sơ yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này 

thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa 

đó là phù hợp, chặt chẽ và không trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Tờ 

trình đề nghị phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mầu hồ 

sơ yêu cầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải 

bảo đảm nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật để thực hiện gói thầu 

theo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác quy định trong hồ sơ yêu cầu. 

Điều 3. Cơ quan, tổ chức thực hiện báo eáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 

1. Định kỳ hằng năm, Bộ Ke hoạch và Đầu tư tổng họp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình 

thực hiện hoạt động đấu thầu trên cả nước. 

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức khác thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại 

Điều 2 của Luật Đấu thầu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm trên địa 

bàn, ngành, lĩnh vực quản lý trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc báo cáo bằng văn bản gửi đến 
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Bộ Ke hoạch và Đầu tư trong trường họp có yêu cầu về bảo mật. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu giúp Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức khác đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện hoạt động 

đấu thầu theo định kỳ hằng năm của chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý. 

4. Chủ đầu tư, bên mời thầu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của các gói thầu, dự 

án của mình đến Sở Ke hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu quy 

định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 4. Thòi gian báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm tiếp theo của kỳ báo 

cáo. 

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày 01 

tháng 02 năm tiếp theo của kỳ báo cáo. Trường họp thời diêm báo cáo nêu trên trùng với ngày nghỉ hăng 

tuân hoặc nghỉ lễ theo quy định của pháp luật về lao động thì thời điểm báo cáo là ngày làm việc đầu tiên 

sau ngày nghỉ hoặc thời điểm nghỉ lễ. 

3. Chủ đầu tư, bên mời thầu gửi báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng 

năm theo yêu cầu về thời hạn báo cáo của Sở Ke hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về 

hoạt động đấu thầu. 

Điều 5. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với Quyết định kiểm tra hoạt động đấu thầu được ban hành trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành, việc kiểm tra thực hiện theo Quyết định đó và quy định tại Thông tư số 07/2024/TT-

BKHDT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ 

yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 

2. Đối với hồ sơ yêu cầu được phát hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc tổ 

chức lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định của Luật Đấu 

thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và thông tư số 07/2024/TT-BKHDT.' 

3. Ke từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ yêu cầu hoặc 

đã lập, phê duyệt hồ sơ yêu cầu nhưng chưa phát hành thì phải lập, sửa đối, phê duyệt lại hồ sơ yêu cầu 

theo quy định của Thông tư này. 

4. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Thông tư số 12/2022/TT-BKHDT, Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT chưa lập hồ sơ mời thầu hoặc 

đã lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu nhưng chưa phát hành thì phải lập, sửa đổi, phê duyệt lại hồ sơ mời thầu 

theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BKHDT, Thông tư số 15/2022/TT- BKHĐT, khoản 3 và khoản 

4 Điều 6 Thông tư này. 

Điều 6. Tố chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025. 

2. Ke từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 07/2024/TT- BKHĐT hết hiệu lực 

thi hành. 

3. Sửa đổi một số nội dung tại Mục 5.3 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc 

Mầu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BKHDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Ke 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Au (EVFTA), Hiệp định 
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thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) và Mục 5.3 

Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc Mầu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 

15/2022/TT-BKHDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quỵ định chi tiết về lập hồ 

sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, 

Hiẹp định UKVFTA như sau: 

a) Thay cụm từ “Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000” bằng cụm từ “Sử dụng thang điểm T”; 

b) Sửa đổi Bước 5 như sau:  
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“Bước 5. Xác định điểm giá: 

Điêm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá 

(nếu có) không bao gồm thuế, phí, lệ phí. Cụ thể như sau: 

Điem giađang xét — (GthấpnhấtX T) / Gđangxét 

Trong đó: 

- Điểm giáđangxét- điểm giá cua HSĐXTC đang xét; 

- Gthấpnhất- giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất 

trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính; 

- Gdangxét* giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của 

HSĐXTC đang xét. 

- T: là mức diêm tôi đa kỹ thuật.” 

4. Bài bở cụm từ “theo thang điểm 100 hoặc 1.000” tại Mục 3 Chương ỈIỈ - Tiêu chuẩn đánh giá 

hồ sơ dự thầu thuộc Mầu số 01 và Mau số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2022/TT-BKHDT. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ưy ban nhân dân các câp, các tập đoàn kinh tê nhà nước, các tông công 

ty nhà nước và tô chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hướng dẫn./. 
Ar 

TỪNGỮVIÉTTẮT 

ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng 

ĐKCT Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

HSĐX Hồ sỡ đề xuất 

HSYC Hồ sơ yêu cầu 

Luật Đấu thầu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 

Nghị định số 

24/2024/ND-CP 
Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu 

Thông tư số 

22/2024/TT- 

BKHĐT 

Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hướng dẫn việc 

cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

VND Đồng Việt Nam 





 

Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THÀU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

Mục 1. Phạm vi gói thầu 

1. Chủ đầu tư ____ [Ghi tên, địa chỉ Chủ đầu tư] mời nhà thầu nhận HSYC 

gói thầu [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc  [Ghỉ tên dự 

án/dự toán mua sắm]. 

2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: __________ [Ghỉ rõ nguồn vốn đã được xác 

định hoặc phê duyệt; trường hợp sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì phải ghi rõ 

tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn von, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước]. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu là: [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu được duyệt], được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu 

hoàn thành công trình, không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành. 

Mục 2. Hành vỉ bị cấm trong đấu thầu 

Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu. 

Mục 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu 

1. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g 

và i khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu. 

2. Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b 

khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu. 

Nhà thầu là tổ chức, hộ kinh doanh không phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh 

tại điểm đ khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà 

thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác. 

Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC, khảo sát hiện trường 

1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC thì gửi văn bản đến bên mời thầu tối thiểu 03 

ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Trường hợp Chủ đầu tư sửa đổi HSYC, bên mời thầu có trách nhiệm gửi 

quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC 

đến nhà thầu là ___________________ [Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu 03 ngày làm việc 

trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi không đáp ứng 

quy định này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định 

về thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC] trước ngày 
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có thời điểm đóng thầu. 

3. Nhà thầu được phép khảo sát hiện trường để phục vụ việc lập HSĐX. Nhà thầu phải 

chịu mọi chi phí cũng như rụi ro có thể xảy ra trong quá trình khảo sát hiện trường. Nhà thầu cần 

liên hệ trước với bên mời thầu để được bố trí tiếp cận hiện trường theo yêu cầu. 

Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi tham dự thầu 

1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. 

2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

3. Tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc tham 

dự thầu phải được viết bằng tiếng Việt Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể được viết 

bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, 

nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung. 

Mục 6. Thành phần của HSĐX 

HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm: 

1. Đơn dự thầu theo Mẩu số 01 Chương III; 

2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mầu số 03 Chương III; 

3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người 

ký đơn dự thầu; 

4. Đe xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 8 Chương này; 

5. Đồ xuất về giá theo Mẩu số 04A hoặc Mầu số 04B hoặc Mau so 04C hoặc Mầu số 04D 

hoặc Mầu số 04E Chương III; 

6. Các nội dung khác ___ [Nêu các nội dưng khác tùy theo tính chất, yêu cầu 

của gói thầu]. 

Mục 7. Giá dự thầu 

1. Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính 

giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc được mô tả tại Chương IV và chào 

giá cho tất cả các công việc nêu trong bảng giá tương ứng quy định tại Chương III. 

Mục 8. Thành phần đề xuất kỹ thuật 

Nhà thầu phải nộp đề xuất kỹ thuật, trong đó mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công 

việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại Chương 

IV để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn 

thành công việc. 

Mục 9. Hiệu iực của HSĐX 

1.  Thời gỉan có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là [Ghi rõ sổ ngày 

tuỳ thuộc quy mô, tính chất cửa gói thầu, bảo đảm thời gian có hiệu lực đến ngày kỷ kết hợp 

đồng] kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 
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2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời thầu 

có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn 

phải được thể hiện bằng văn bản. 

Mục 10. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX 

1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và ____________ bản chụp HSĐX [Ghì so 

lượng yêu cầu nhưng không quá 3 bản], ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng. Nhà thầu cần 

ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu 

trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác 

giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. 

2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I phải được ký bởi người đại 

diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại 

diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo 

phần công trong thỏa thuận liên danh. 

3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết 

đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự 

thầu. 

Mục 11. Thời điểm đóng thầu và mở thầu 

1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của Chủ đầu tư [Ghì 

địa chỉ] nhưng phải bảo đảm Chủ đầu tư nhận được trước thời điểm đóng thầu:  giờ, ngày

 __ tháng ________ năm ______ [Ghi thời điểm đóng thầu]. 

2. Mở thầu: 

Bên mời thầu tiến hành mở thầu công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời 

điểm đóng thầu. Bên mời thầu chỉ mở các HSĐX nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu 

cầu của HSYC trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ 

thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng 

HSĐX theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự: 

a) Kiểm tra niêm phong; 

b) Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về tên nhà thầu: 

- Tham dự độc lập hay liên danh; 

- Số lượng bản gốc, bản chụp; 

- Giá dự thầu ghi trong đom dự thầu; 

- Giá trị giảm giá (nếu có); 

- Thời gian có hiệu lực của HSĐX; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin khác liên quan. 

Biên bản mở thầu bao gồm các thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Biên 

bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở 
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thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà thầu nộp HSĐX. Đại diện của bên mời thầu phải 

ký xác nhận vào bản gốc đon dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thỏa thuận liên danh (nếu có), các nội dung đề xuất về tài 

chính và các nội dung quan trọng khác của từng HSĐX. 

Mục 12. Nhà thầu phụ 

1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cầ nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực 

hiện một phần công việc trong bảng tổng hợp giá dự thầu; không bao gồm tổ chức, cá nhân cung 

cấp, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện bán thành phẩm, thiết bị, cho thuê thiết bị 

thi công. Việc nhà thầu thuê nhân công để thực hiện gói thầu không phải là sử dụng nhà thầu 

phụ. Trừ các phần công việc của gói thầu không được sử dụng nhà thầu phụ bao gồm: [Ghi 

“Không có ” trong trường 

họp không có quy định. Trường hợp có quy định thì ghi các phần công việc của gói thầu không 

cho phép sử dụng nhà thầu phụ], nhà thầu được kê khai Nhà thầu phụ và các hạng mục công việc 

dành cho Nhà thầu phụ theo Mau so 10A Chưong III. Trường hợp tại thời điểm tham dự thầu, 

chưa xác định được Nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng mục công việc dự kiến dành cho Nhà 

thầu phụ. 

Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu 

phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần 

công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được 

xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Mục 12.3 Chưorng này. 

Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực 

và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong 

danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSĐX hoặc ký với nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chấp 

thuận để tham gia thực hiện công việc xây lắp. 

2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng 

giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá _________ tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu 

của nhà thầu [tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, Chủ đầu tư ghi tỷ lệ % tối đa dành cho nhà 

thầu phụ]. Đối với trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh chỉ được sử dụng nhà thầu 

phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định tại Mục này trên giá trị phần công việc mà thành 

viên liên danh đó đảm nhận trong thoả thuận liên danh. 

3. Nhà thầu phụ đặc biệt ____ [Ghi được phép sử dụng hoặc không được phép 

sử dựng] 

Trong trường hợp được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu phải kê khai danh 

sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mầu số 10B Chương III và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của 

nhà thầu phụ đặc biệt. Bên mời thầu sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt 

theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.3 Chương li. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt do 

nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu của HSYC và nhà thầu có năng lực, kinh 

nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì 

nhà thầu được phép đề xuất thay thế nhà thầu phụ đặc biệt khác đáp ứng yêu cầu. 
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Mục 13. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu 

1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II. 

2. Trường hợp Chủ đầu tư gửi HSYC cho một nhà thầu, trong quá trình đánh giá, bên mời 

thầu mời nhà thầu đến thương thảo (nếu có), làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung HSĐX để 

chứng minh việc đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải 

pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu. 

Trường hợp Chủ đầu tư gửi HSYC cho nhiều hơn một nhà thầu và áp dụng thương thảo 

hợp đồng, bên mời thầu mời nhà thầu xếp thứ nhất đến thương thảo hợp đồng. Trong quá trình 

thương thảo, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung HSĐX 

để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, 

giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu. Trường hợp thương thảo không thành 

công, bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào 

thương thảo. 

Mục 14. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu 

Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: 

1. Có HSĐXhợplệ; 

2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yếu cầu của HSYC; 

3. Có giá trị phần sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu đối với trường hợp Chủ đầu 

tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu; 

4. Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất 

đối với trường hợp Chủ đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu; 

5. Có giá đề nghị trúng thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có)) không vượt giá dự toán gói thầu được duyệt. 

Mục 15. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Chủ 

đầu tư đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; gửi 

văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu tham dự thầu. Nội dung thông báo kết 

quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Tên gói thầu; 

- Dự toán gói thầu được duyệt; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Tên nhà thầu; 

- Mã số thuế (nếu có); 

- Giá dự thầu; 
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- Giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của 

từng nhà thầu đối với trường hợp Chủ đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu. 

d) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. 

Mục 16. Điều kiện ký kết hợp đồng 

1. Tại thời điểm ký kết, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực. 

2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gỏi thầu theo yêu cầu của HSYC. Trường hợp thực 

tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu 

trong HSYC thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu và hủy quyết định phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu; trường hợp gửi HSYC cho nhiều hơn một nhà thầu, Chủ đầu tư mời 

nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng. 

3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực 

hiện và điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

Mục 17. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

1. Trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được chỉ định thầu phải 

cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC. Trường hợp nhà thầu sử dụng 

thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẩu thư bảo lãnh trong HSYC này hoặc Mau 

thư bảo lãnh khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng từ chối giá hạn hiệu lực 

của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

Mục 18. Giải quyết kiến nghị 

1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu được kiến nghị người có 

thẩm quyền, Chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa 

chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 89, 90 và 91 Luật Đấu thầu. 

2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị: 

a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư: _________ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, 

sổ điện thoại, email]; 

b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ________ [ghi đầy đủ tên, 

địa chỉ, sổ điện thoại, email]; 

c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: ___________ [ghi đầy 
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đủ tên, địa chỉ, sổ điện thoại, email]. 

Mục 19. Giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu 

có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát theo địa chỉ sau:

 __________________________ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, sổ điện thoại, email của tổ 

chức, cá nhân được Người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện giám sát (nếu có)]. 

Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

1.1. Kiểm tra HSĐX 

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐX; 

b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo quy định tại Mục 6 Chương I; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh 

giá chi tiết HSĐX. 

1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

a) Có bản gốc HSĐX; 

b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo 

yêu cầu của HSYC; thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành HSYC; không đề xuất 

các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư. Đối với nhầ 

thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện họp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng 

dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công 

trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh; 

c) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 9 Chương I; 

d) Có thỏa thuận liện danh (trong trường hợp liên danh) được đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung 

công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. 

Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng tổng hợp giá 

dự thầu quy định tại Mầu số 04 (04A hoặc 04B hoặc 04C hoặc 04D hoặc 04E) Chương III hoặc 

theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng tổng hợp giá dự thầu; không 

được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản 

xuất các hạng mục này; 

đ) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I; 

e) Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết 

hợp đồng lao động vói nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết 

án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp 

luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 

Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 
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Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng iực và kinh nghiệm 

Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tiêu chuẩn đánh 

giá quy định tại Mục 2.1, 2.2 và 2.3. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ (trừ nhà thầu 

phụ đặc biệt) sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải 

đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng so 01 Chương này, 

nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh 

giá. 

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng trên một địa 

bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công xây dựng trên một địa bàn cụ thể như là 

tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ 

đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên 

quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập HSĐX, nhà 

thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá HSĐX. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy 

đổi của _________________________________________________________________ [ghi 

căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thông thường áp dụng tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương 

mại hoạt động tại Việt Nam] tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê 

khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mầu số 10C Chương 

III. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công 

việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.
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Bảng số 01 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG Lực VÀ KINH NGHIỆM (*) 

Các tiêu chí năng lực và kỉnh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu cần 

nọp 
TT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 

thành viên 

liên danh 

Từng thành 

viên liên 

danh 

1 

Lịch sử không hoàn 

thành họp đồng do 

lỗi của nhà thầu 

Từ ngày 01 tháng 01 năm____ đến thời điểm đóng thầu, 

nhà thầu không có họp đồng xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa 

trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Mầu số 08 

2 Thực hiện nghĩa vụ 

kê khai thuế và nộp 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế^3) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Cam kết trong 

đơn dự thầu và 

cung cấp tài liệu 

chứng minh 

3 Năng ỉực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động 

tài chính^ 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so 

với thời điểm đóng thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Mầu số 09A 
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3.2 Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của

 ___________ (5)năm tài chính gần nhất so với thời điểm 

đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là ______ (6)VND. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp 

dụng 

Mau số 09A 

3.3 Yêu cầu về nguồn 

lực tài chính cho 

gói thầu Chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về cam kết cung cấp tỉn dụng hoặc 

không yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng. 

- Trường hợp không yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng thì 

quy định như sau: 

"Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn 

các tài sản có khả năng thanh khoản cao(7\ hạn mức tín dụng khả 

dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài 

chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh tọán theo 

hợp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện 

gói thầu với giá trị là  <8>VND." 

- Trường hợp có yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng thì quy 

định như sau: 

“Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn 

các tài sản có khả năng thanh khoản cao(7), hạn mức tín dụng 

khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn 

tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán 

theo họp đồng) để đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực 

hiện gói thầu với giá trị là  ^VND. 

Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng 

của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp 

dụng 

Mau số 09B, 

09C 
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Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện: 

- Giá trị tối thiểu: _______ (8)VND; 

- Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: 

có hiệu lực trong_________ [ghi thời gian thực hiện gói 

thầu] kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày

 ___________ tháng ____ năm [ghi rõ ngày dự kiến 

hoàn thành hợp đồng, vỉ dụ: 31 tháng 12 năm 2025]', 

- Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam ký tên, đóng dấu.” 

    

4 

Kỉnh nghiêm 

thực hiện hợp đồng 

xây lắp tương tự<9) 

1. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (ví 

dụ công trình A): 

Căn cứ quy mô, tỉnh chất của gói thầu, Chủ đầu tư chọn một 

trong hai cách dưới đây: ________  

“Từ ngày 01 tháng 01 năm ______ (10) đến thời điểm đóng 

thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần 

lớn(11) tối thiểu 02 công trình có: loại kết cấu:..., cấp:... [ghi theo 

loại kết cẩu, cấp công trình của công trĩnh thuộc gói thầu](ỉ2) 

trong đó ít nhất một công trình có giá trị là v(13) và tổng giá trị 

tất cả các công trình > X, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu 

phụ trong đó x= 2 X V. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn 

bộ hoặc phần lớn(11) 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết 

cấu, cấp công trình và có giá trị > X thì được coi là 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp 

dụng 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

(tương đương 

với phần 

công việc 

đảm nhận) 

Mầu số 06 
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đáp ứng. 

Hoặc: 

“Từ ngày 01 tháng 01 năm _______(10) đến thời điểm đóng 

thầu, , nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần 

lớn(11) tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu:...., cấp:.... [ghi 

theo loại kết cẩu, cấp công trình của công trĩnh thuộc gói 

thầụ](l2\ có giá trị là V13) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu 

phụ. 

2. Trường hợp gói thầu gồm tổ hợp nhiều công trình (ví dụ 

gồm tổ hợp 3 công trình: Al, A2, A3) 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư chọn một 

trong hai cách dưới đây: ________  

“Từ ngày 01 tháng 01 năm ______ (10) đến thời điểm đóng 

thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn<-
11) tối thiểu: 

- 02 công trình có: loại kết cấu..., cấp:... [ghi theo loại kết cấu, 

cấp công trình của công trình AI thuộc gói thầụp2\ trong đó ít 

nhất một công trình có giá trị là VI(13) và tổng giá trị tất cả các 

công trình > XI, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc 

thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 

Trong đó XI = 2 X VI. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn 

bộ hoặc phần lớn(11) 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết 

cấu, cấp công trình và có giá trị > XI thì được coi là đáp ứng. 

- 02 công trình có: loại kết cấu..., cấp:... [ghi theo loại 
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kết cấu, cấp công trĩnh của công trĩnh A2 thuộc gói thầụ[ỉ2\ 

trong đó ít nhất một công trình có giá trị là V2(13) và tổng giá trị 

tất cả các công trình > X2, với tư cách là nhà thầu chính (độc 

lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà 

thầu phụ. Trong đó X2= 2 X V2. Trường hợp nhà thầu đã hoàn 

thành toàn bộ hoặc phần lớn(11) 01 công trình đáp ứng yêu cầu 

về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị > X2 thì được coi là 

đáp ứng. 

- 02 công trình có: loại kết cấu..., cấp:.... [ghi theo loại kết cẩu, 

cấp công trình của công trình A3 thuộc gói thầu[n\ trong đó ít 

nhất một công trình có giá trị là V3(13) và tổng giá trị tất cả các 

công trình > X3, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc 

thành viên liên danh), nhà thầu quản lý*44) hoặc nhà thầu phụ. 

Trong đó X3= 2 X V3. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn 

bộ hoặc phần lớn(11) 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết 

cấu, cấp công trình và có giá trị > X3 thì được coi là đáp ứng. 

Hoặc: 

“Từ ngày 01 tháng 01 năm ______ (10) đến thời điểm đóng 

thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần 

lớn(11) tối thiểu: 

- 01 công trình có: loại kết cấu..., cấp:.... [ghi theo loại kết cấu, 

cấp công trình của công trình AI thuộc gói thầu[n\ có giá trị là 

Vl(13) với tư cách là nhà thầu chính 
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(độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc 

nhà thầu phụ. 

- 01 công trình có: loại kết cấu..., cấp:... [ghi theo loại kết cấu, 

cấp công trình của công trình A2 thuộc gói thầụ[ỉ2\ có giá trị là 

V2(13) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên 

liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 

- 01 công trình có: loại kết cấu..., cấp:... [ghi theo loại kết cẩu, 

cấp công trĩnh của công trình A3 thuộc gói thầupv, có giá trị là 

V3(13) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên 

liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 

3. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm các hạng mục công 

vìệcAl, A2, A3... (khôngphải là công trình theo pháp luật xây 

dựng) 

“Từ ngày 01 tháng 01 năm ______ (10) đến thời điểm đóng 

thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần 

lớn(11) tối thiểu: 

- 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục AI [ghì tỉnh 

chất của hạng mục A1], có giá trị là VI (°) với tư cách là nhà 

thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản 

lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 

- 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A2 [ghỉ tỉnh 

chất của hạng mục A2], có giá trị là V2^13) với tư cách là nhà 

thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên 
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dành), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 

- 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A3 [ghi tính 

chất của hạng mục A3], cỏ giá trị là V3(13) với tư cách là nhà 

thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản 

lý(14) hoặc nhà thầu phụ. 

Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định điều 

kiện tương tự về hiện trường nhưng phải bảo đảm không làm 

hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu. 

    

Ghi chú:  

(1) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời 

điểm đóng thầu. 

(2) Hợp đồng xây lap, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận 

theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. 

Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cợ chế 

giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi 

của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 

125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp 

một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến 

độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên 

còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối 
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với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước 

thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai 

trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của 

Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ 

Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ 

thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 

tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-l). 

(Ví dụ: Ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 - 31/12 thì nhà thầu phải chứng mình đã thực 

hỉện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(4) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường họp thời điểm đóng thầu sau ngày kết 

thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản 

ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-l). 

Ví dụ: Ngày có thời đỉếm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chỉnh của nhà thầu là 01/01 — 31/12 và HSYC yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo 

tài chính của 03 năm gần nhất thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở bảo cáo tài chính năm 2022. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập 

ít hơn số năm theo yêu cầu của HSYC thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. 

Trường hợp doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSYC thì nhà thầu vẫn được đánh 

giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu 

tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 

tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-l, Y-2...). 

Ví dụ: 
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- Ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chỉnh của nhà thầu là 01/01 — 31/12 và HSYC yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài 

chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chỉnh của các năm 2020, 2021, 2022). 

- Doanh thu bình quân hằng ríăm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chỉnh gần nhất so với thời điểm đống thầu. Trong trường hợp 

này, thời điếm đỏng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào 

năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu - giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện 

gói thầu theo năm] X k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2; 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu - giá trị thuế VAT) X 

k. 

Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 

(7) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để 

bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền 

mặt trong vòng một năm. Trường hợp HSYC có yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng và nhà thầu sử dụng cam kết này để chứng minh nguồn lực tài 

chính thì nhà thầu phải đính kèm cam kết cung cấp tín dụng trong HSĐX. 

(8) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: 

a) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công 

thức sau: 

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t X (Giá gói thầu/thòi gian thực hiện gói thầu (tính theo tháng)).  

Thông thường yêu cầu hệ so “t” trong công thức này là 3. 

b) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức 

sau: 

Yêu cầu về nguồn iực tài chính cho gói thầu = 30% X Giá gói thầu. 
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(9) Trường hợp gói thầu gồm công trình và hạng mục theo quy định của pháp luật về xây dựng thì chỉ nêu yêu cầu, về hợp đồng tương tự đối 

với công trình. Đối với các hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần 

việc do nhà thầu thực hiện. 

Không xem xét, đánh giá đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, 

vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu. 

(10) Ghi năm yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

(11) Hoàn thành toàn bộ nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc của công trình/hạng mục và được nghiệm thu; hoàn thành phần lớn 

nghĩa là đã hoàn thành và được nghiệm thu ít nhất 80% khối lượng công việc của công trình/hạng mục công trình. Thời điểm xác nhận công trình/hạng 

mục hoàn thành để xác định công trình/hạng mục tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình/hạng mục, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

(12) Ghi loại kết cấu, cấp công trình của công trình thuộc gói thầu. Loại kết cấu, cấp công trình được xác định theo Phụ lục II Thông tư số 

06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 

động đầu tư xây dựng. Trường hợp công trình/loại kết cấu công trình thuộc gói thầu không có trong Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD thì HSYC 

phải đưa ra quy định tính tương tự về bản chất của công. trình; riêng đối với cấp công trình được xác định theo Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-

BXD. Trường hợp Thông tư số 06/2021/TT-BXD được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì việc xác định loại, cấp công trình thực hiện theo quy định tại 

Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 06/2021/TT-BXD. 

Loại kết cấu, cấp công trình của nhà thầu thực hiện được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình. 

(13) Ghi giá trị của V, VI, V2, V3. Trong đó: 

- V có giá trị thông thường khoảng 50% giá trị công việc xây lắp của công trình thuộc gói thầu đang xét (công trình A). Đối với các công việc 

đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị V trong khoảng 40% - 50% giá trị công việc 

xây lắp của công trình A. 

- VI, V2, V3... có giá trị thông thường khoảng 50% giá trị của từng công trình/hạng mục tương ứng (Al, A2, A3...) thuộc gói thầu đang xét 

(bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí dự phòng nếu có). Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn 

còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị VI, V2, V3... trong khoảng 40% - 50% giá trị của công trình/hạng mục A1, A2, A3... 

- Việc đánh giá về giá trị của các công trình/hạng mục mà nhà thầu đã thực hiện, Tổ chuyên gia căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm 
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thu của công trình/hạng mục đó. Thời điểm xác nhận công trình/hạng mục hoàn thành để xác định công trình/hạng mục tương tự là thời điểm nghiệm 

thu công trình/hạng mục, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, giá trị hoàn thành mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề bằng hoặc lớn 

hơn 50% giá trị của công trình đang xét thì được đánh giá là một công trình xây lắp tương tự. 

Vỉ dụ: Trường hợp công trình đang xét là công trình dân dụng cấp II với giá trị công trình là 60 tỷ đồng, nếu nhà thầu có 2 công trình dân 

dụng cap III với giá trị đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn lần lượt là 30 tỷ đồng, 50 tỷ đồng thì được đánh giá là một công trình dân 

dụng cap II với giá trị 30 tỷ đồng. 

- Các công trình/hạng mục tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành cỏ thể thuộc một hoặc nhiều hợp đồng (hợp đồng có thể đang thực hiện, chưa 

thanh lý). 

- Đối với góị thầu gồm tổ hợp nhiều công trình theo pháp luật về xây dựng, Chủ đầu tư có thể yêu cầu phải hoàn thành công trình/hạng mục 

tương tự cho tất cả các công trình/hạng mục trong gói thầu hoặc chỉ yêu cầu hoàn thành công trình/hạng mục tương tự đối với một so công trình/hạng 

mục chính, trường hợp có một số công trình có cùng loại két cấu thì chỉ yêu cầu về công trình/hạng mục tương tự đối với cùng loại kết cấu mà có cấp 

công trình cao nhất (trường hợp có nhiều công trình cùng loại kết cấu và cấp công trình thì giá trị hợp đồng tương tự được tính theo công trình có giá 

trị cao nhất). Công trình/hạng mục mà nhà thầu đã hoàn thành có cùng loại kết cấu và có cấp công trình cao hơn cấp công trình của gói thầu đang xét 

thì được coi là đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu và cấp công trình. 

Loại kết cấu, cấp công trình của công trình tương tự được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình. 

Vỉ dụ: Đối với gói thầu xây dựng “Trường trung học phổ thông A ”, bao gồm tổ hợp các công trĩnh: 

+ Nhà AI (Nhà học): Cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 8.000 m2, có giá trị theô dự toán được duyệt là (2X) VND. Nhà AI là công trình kết cấu 

dạng nhà cap II theo quy định của Thông tư sổ 06/2021/TT-BXD. 

+ Nhà A2 (Nhà học): Cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 5.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (X) VND. Nhà A2 là công trình kết cấu 

dạng nhà cap II theo quy định của Thông tư số 06/2021/TT-BXD. 

+ Nhà A3 (Nhà học): Cao 6 tầng, tổng diện tích sàn 1.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (Y) VND. Nhà A3 là công trình kết cấu 

dạng nhà cap III theo quy định của Thông tư số 06/2021/TT-BXD. 

+ Hàng rào bảo vệ: Cao 3 m 

+ Nhà bảo vệ: Cao 1 tầng, diện tích sàn 12 m2 
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Trong HSYC có thể quy định kinh nghiệm thỉ công công trình tương tự là: “nhà thầu đã hoàn thành công trình xây dựng nhà, kết cấu dạng nhà 

cap II, có giá trị tối thiếu là 50% X (2X) VND ” mà không phải quy định nhà thầu phải có kinh nghiêm thực hiện cả các công trình xây dựng nhà A2, 

A3, hàng rào bảo vệ, nhà bảo vệ. 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều kiện hiện trường. 

(14) Nhà thầu quản lý là nhà thầu không trực tiếp thực hiện một phàn hoặc toàn bộ các công việc của gói thầu mà ký hợp đồng với các nhà 

thầu khác để thực hiện nhưng nhà thầu vẫn quản lý việc thực hiện của các nhà thầu mà mình đã ký hợp đồng, đồng thời vẫn chịu toàn bộ trách nhiệm 

cũng như rủi ro liên quan đến giá thành, tiến độ thực hiện, chất lượng và các nội dung khác của gói thầu.
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật 

Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực kỹ thuật khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh 

giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu. 

a) Nhân sự chủ chốt 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà Chủ đầu tư đưa ra 

yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong HSYC cho phù hợp như chỉ huy trưởng công trường, cán bộ 

phụ trách kỹ thuật, an toàn lao động và các vị trí công việc quan trọng khác. HSYC không được 

yêu câu vê nhân sự chủ chôt đôi với các vị trí công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông. 

Trường hợp HSYC có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả 

năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà 

thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX 

không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả 

trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian 

thực hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Trường hợp nhà thầu 

không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trong mọi 

trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế 

nhân sự khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 

4 Điều 16 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP. 

Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực 

hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. số năm 

kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc 

tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự. 

chủ chốt được đề xuất theo các Mẩu số 07A, 07B và 07C Chương III để chứng minh rằng mình 

có đầy đủ nhần sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kỉnh nghiệm trong các 

công việc tương tụ^1) Chứng chỉ, trình 

độ chuyên môn(2) 

1 

  

toi thiểu năm hoặc tối thiểu 

hợp đồng 

 

2 

  

tối thiểu năm hoặc tối thiểu 

hợp đồng 

 

n 
    

Ghi chủ: 

(1) Trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có yêu cầu về điều kiện hành nghê đôi 

với vị trí công việc nêu tại Bảng này trong đó có nêu rõ yêu câu vê cấp công trình thì cấp công 

trình theo hợp đồng mà nhân sự chủ chôt đã tham gia được xác định theo quy định của pháp luật 

xây dựng tại thời diêm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo hợp đồng này. 
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(2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng cấp/chứng 

chỉ chuyên môn. 

b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu 

Căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đưa ra các yêu cầu 

về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. 

Chỉ quy định vê thiêt bị thi công chủ yêu đôi với các thiết bị quan trọng, đặc chủng, đặc thù bắt 

buộc phải có để triển khai thi công gói thầu. Thiết bị thi công chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc 

do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết bị thi công chủ yếu mà nhà thầu kê khai trong HSĐX 

không đáp ứng yêu câu hoặc không chứng minh được khả năng huy động thiêt bị (bao gôm cả 

trường hợp thiết bị đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực 

hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thê. Trường hợp nhà thâu 

không có thiêt bị thay thê đáp ứng yêu câu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường 

hợp, nếu nhà thầu kê khai thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị 

khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 

16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP. 

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các Thiết bị thi công chủ yếu được đề xuất 

theo Mau số 07D Chương III để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu 

cầu sau đây: 

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối thiểu cần có 

1 

  

2 

  

n 

  

Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ 

chốt, thiết bị thi công chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại 

Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu, nhà thầu 

bị phạt hợp đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác. 

2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có) 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của 

nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc 

biệt quy định tại Mục 12 Chương I. Kinh nghiệm cụ thể và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ 

đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu khi xem xét kinh 

nghiệm, năng lực của nhà thầu. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, 

năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: [ghỉ các tỉêu chỉ, 

tiêu chuẩn đánh giá đoi với nhà thầu phụ đặc biệt]. 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 
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Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy 

mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu 

chí chi tiết cơ bản trong tiếu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu 

chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng 

thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong 

tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ 

bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp 

nhận được. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương 

IV, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 

của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong HSYC. Can cứ vào từng gói 

thầu cụ thể, khi lập HSYC phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao 

gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp 

vói đề xuất về tiến độ thi công; 

- Tiến độ thi công; 

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; 

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều 

kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện 

pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);
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- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định 

tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP; 

- Các yếu tố cần thiết khác. 

Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm 

chứng chỉ này trong HSĐX, kể cả trường hợp HSYC có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu 

không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. HSĐX 

của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà 

thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng. 

HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh 

giá là đạt. 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Điều 29 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (nếu 

có); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 4. xếp hạng nhà thầu: HSĐX có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhấtI. 

Trường hợp Chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao 

gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSĐX để so sánh, 

xếp hạng các HSĐX. 

                     
I Áp dụng trong trường họp gửi HSYC cho nhiều hơn một nhà thầu. 
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V. Tổng hợp giá dự thầu 

STT Các hạng mục Thành tiền 

I Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói XI 

II 
Các hạng mục áp dụng loại họp đồng theo đơn giá cố 

định 
X2 

III 
Các hạng mục áp dụng loại họp đồng theo đơn giá 

điều chỉnh 
X3 

IV 
Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo kết quả 

đầu ra 
X4 

IV Chi phí công nhật Y1 

V Chi phí cho các khoản tạm tính Y2 

 

Tổng giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)): 
X=X1+X2+X3+X4+Y1+Y2 



29 

 

 

Mầu số 04G BẢNG KÊ CÔNG NHẬT 

1. Quy định chung 

a) Bảng kê Công nhật thông thường được áp dụng đối với các gói thầu có khả năng phát sinh 

công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng tông hợp giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung 

mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng tổng họp giá dự thầu. 

Trường hợp cần đưa Bảng kê Công nhật vào HSYC thì phải ghi rõ khối lượng, số lượng danh 

nghĩa đối với các hạng mục có khả năng phải sử dụng công nhật đê nhà thâu làm cơ sở chào giá. Giá dự 

thâu cho phân công nhật được kêt chuyển vào phần Chi phí cho các khoản tạm tính trong Bảng tổng hợp 

giá dự thầu. Phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách 

riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSĐX để so sánh các HSĐX. 

b) Giá trúng thầu vậ giá hợp đồng sẽ bao gồm Chi phí cho các khoản tạm tính do nhà thầu chào 

trong HSĐX. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh công nhật hoặc các công 

việc tạm tính khác thì Chủ đầu tư sẽ dùng khoản kinh phí cho các khoản tạm tính đê thanh toán cho nhà 

thâu theo quy định trong hợp đồng. 

c) Các công việc sẽ không được thực hiện trên cơ sở công nhật trừ trường hợp có yêu cầu bằng 

văn bản của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải điền đơn giá, thành tiền cho các hạng mục công nhật trong các 

Bảng nhân công, vật liệu, thiết bị. Đơn giá do nhà thầu chào sẽ được áp dụng đối với bất kỳ khối lượng 

công nhật nào được Chủ đầu tư yêu cầu thực hiện. Trừ khi hợp đồng có quy định khác, các khoản thanh 

toán cho công nhật sẽ phụ thuộc vào quy định về điều chỉnh giá trong Điều kiện hợp đồng. 

2. Nhân công tính theo Công nhật 

a) Khi tính toán các khoản thanh toán cho nhà thầu theo công nhật, số giờ cho nhân công sẽ được 

tính từ thời điểm nhân công đến hiện trường đế thực hiện hạng mục công nhật đến thời điểm nhân công 

quay trở về nơi xuất phát ban đầu, nhưng không bao gồm thời gian nghỉ ăn trưa và những khoảng thời 

gian nghỉ khác. Chỉ có thời gian của các nhân công trực tiếp làm công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

và công việc mà nhân công có khả năng thực hiện mới được tính chi phí. Thời gian đội trưởng tham gia 

xây lắp cùng tập thể lao động cũng sẽ được tính nhưng không tính thời gian của đốc công hoặc nhân sự 

giám sát khác. 

b) Nhà thầu được thanh toán đối với tổng số thời gian mà nhân công được thuê theo công nhật. 

Giá trị thanh toán được tính theo đơn giá mà nhà thâu chào trong Bảng đơn giá công nhật: 1. Nhân 

công. Đơn giá được coi là đã bao gồm (nhưng không giới hạn) tât cả các chi phí phải thanh toán cho 

nhà thâu như: 

- Số tiền lương trả cho người lao động; 

- Chi phí đi lại, làm thêm giờ, sinh hoạt phí; 

- Các chi phí về phúc lợi xã hội liên quan; 

- Lợi nhuận của nhà thầu, chi phí quản lý, giám sát, bảo hiểm; 

- Chi phí điện, nước, an ninh, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, hành chính, văn thư và các chi 
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phí liên quan khác. 

3. Vật liệu tính theo Công nhật 

Nhà thầu sẽ được thanh toán đối với vật liệu được sử dụng để thực hiện công việc theo công nhật 

với đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đon giá công nhật: 

2. Vật liệu. Đơn giá phải được chào bằng VND và được coi là đã bao gồm chi phí quản lý, lợi nhuận 

như sau: 

a) Đơn giá vật liệu sẽ được tính trên cơ sở giá ghi trên hóa đơn cộng với các chi phí để giao vật 

liệu đến kho tại Công trường bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, chi phí bốc dỡ, thiệt hại, tổn thất...; 

b) Chi phí vận chuyển vật liệu để sử dụng vào công việc được yêu cầu thực hiện theo công nhật 

từ kho chứa tại Công trường đến địa điểm mà vật liệu được sử dụng sẽ được thanh toán theo các điều 

khoản về Nhân công và Thiết bị thi công trong Bảng này. 

4. Thiết bị của nhà thầu tính theo Công nhật 

a) Nhà thầu được thanh toán đối với Thiết bị của nhà thầu đã có tại Công trường và được sử dụng 

vào công việc theo công nhật theo đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật: 3. Thiết 

bị của nhà thầu. Đơn giá phải được chào bằng VND và được coi là đã bao gồm (nhưng không giới 

hạn) các khoản chi phí sau: 

- Chi phí khấu hao thiết bị; 

- Chi phí lãi suất, tiền bồi thường, tiền bảo hiểm, sửa chữa, bảo trì, vật tư, nhiên liệu, dầu nhờn 

và vật tư tiêu hao khác; 

- Lợi nhuận và chi phí quản lý liên quan đến việc sử dụng các thiết bị. 

Chi phí cho nhân viên vận hành thiết bị và trợ lý sẽ được thanh toán riêng như mô tả tại phần Nhân 

công tính theo Công nhật. 

b) Chỉ có số giờ vận hành thực sự của thiết bị để thực hiện các công việc theo công nhật mói đủ 

điều kiện để thanh toán; trừ trường hợp Chủ đầu tư chấp nhận thanh toán đối với thời gian di chuyển 

thiết bị từ Công trường nơi thiết bị được đặt đến vị trí thi công các công việc theo công nhật và thời gian 

di chuyển thiết bị về vị trí ban đầu.  
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Phần 2. YÊU VẦU VỀ XÂY LẮP 

Chương IV. YÊU CẦU VÈ XÂY LẮP 

I. Giói thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

2. Thời hạn hoàn thành. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
• • • 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến 

độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành. 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1 

   

2 

   

3 

   

... 

   

V A / I 9 1Ã V V 

III. Yêu câu vê kỹ thuật/chỉ dân kỹ thuật  

1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để nhà thầu đáp ứng 

một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho HSĐX của 

Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu 

rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được 

cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công 

trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết 

kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng. 

2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham 

gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không 

bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không 

được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 

3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có); 

4. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì Chủ đầu tư cần đưa 

ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị 

được chứng nhận nhấn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện 

môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả 

thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công...) 

nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. 

5. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu 
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cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuan, quy cách, 

thông so kỹ thuật, chất lượng... của các công việc này. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi 

công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham 

gia của nhà thầu. Nhà thầu có thế áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn 

này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. về cơ bản, HSYC không cần nêu 

quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền 

đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu. 

Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng 

với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, 

độ bền công trình và các yêu cầu khác. 

IV. Các bản vẽ 

HSYC này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1 

   

2 

   

... 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐÒNG 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại hợp đồng của gói thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên 

gia sử dụng các Chương VI, VII, VIII của Mau E-HSMT xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban 

hành kềm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT để xây dựng cảc Chương V ĐIỀU KIỆN CHUNG, 

Chương VI ĐIỀU KIỆN cụ THỀ, Chương VII. BIÊU MAU HỢP ĐỔNG cho phù hợp với quy định 

của Luật Đẩu thầu, Nghị định sổ 24/2024/NĐ-CP. 

Trong quá trình thực hỉện, trường hợp Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT được sửa đối, bố 

sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thể 

Thông tư sổ 22/2024/TT-BKHĐT. 

Lưu ỷ: khỉ sử dụng cần thay đổi các thuật ngữ cho phù hợp như sau: 

-E-ĐKC thành ĐKC; 

- E-ĐKCT thành ĐKCT; 

- E-HSMT thành HSYC; 

- E-HSDT thành HSĐX.



 

 

 

A Hồ sơ YÊU CÀU 

[Ru MUA SẮM HÀNG HÓA 
m theo Thông tư số:23/2024/TT-BKHĐT 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)
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[ghi tên, đống dấu] [ghì tên, đóng dấu] 

 

 

 

 

HỒ Sơ YÊU CẦU 

MUA SẮM HÀNG HÓA 

Số hiệu gói thầu:  __________________  

Tên gói thầu:  __________________  

Dự án/dự toán mua sắm:  __________________  

[ghi sổ hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án/dự toán mua sắm theo kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu] 

Phát hành ngày:  __________________  

[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu] 

Ban hành kèm theo Quyết định:  __________________  

[ghì số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hổ sơ yêu cầu] 

   
Tư vấn đấu thầu (nếu có) Chủ đầu tư 
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TỪ NGỮ VIẾT TẲT 

ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng 

ĐKCT Điều kiện cụ thể của họp đồng 

HSĐX Hồ sơ đề xuất 

HSYC Hồ sơ yêu cầu 

Luật Đấu thầu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 

Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP 

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu 

Thông tư số 

22/2024/TT- 

BKHĐT 

Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hướng dẫn việc 

cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

VND Đồng Việt Nam 
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Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

Mục 1. Phạm vỉ gói thầu 

1. Chủ đầu tư [Ghi tên, địa chỉ Chủ đầu tư] mời nhà thầu nhận HSYC 

gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] 

thuộc _ [Ghi tên dự án/dự toán mua sắm]. 

2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: [Ghi rõ nguồn vốn đã được xác định hoặc phê duyệt; 

trường hợp sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ 

cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước ]. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu là: _______ [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu được duyệt], được tính từ ngày họp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu 

hàng hóa (bao gồm cả dịch vụ liên quan (nếu có)), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ 

bảo hành. 

Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu 

Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu. 

Mục 3. Tư cách hợp iệ của nhà thầu 

1. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g 

và i khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu. 

2. Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b 

khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu. 

3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình có 

tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật Đấu thầu. 

Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo, tổ chức, hộ kinh 

doanh không phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh tại điểm đ khoản 1 Điều 5 của Luật 

Đấu thầu, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp 

đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác. 

Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC 

1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC thì gửi văn bản đến bên mời thầu tối thiểu 03 

ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Trường hợp Chủ đầu tư sửa đổi HSYC, bến mời thầu có trách nhiệm gửi 

quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đối HSYC 

đến nhà thầu là ___________________ [Ghi sổ ngày cụ thế, tối thiếu 03 ngày làm việc 

trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đoi không đáp ứng 

quy định này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điếm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định 

về thời gian gửi văn bản sửa đối HSYC] trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi tham dự thầu 

1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. 

2. Đồng tiền tham dụ thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

3. Tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc tham 

dự thầu phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bố trợ trong HSĐX có thể được 

viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản 

dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung. 
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Mục 6. Thành phần của HSĐX 

HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm: 

1. Đơn dự thầu theo Mau số 01A hoặc Mau số 01B Chương III; 

2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẩu số 03 Chương III; 

3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người 

ký đơn dự thầu; 

4. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại 

Mục 8 Chương này; 

5. Đề xuất về giá theo các bảng giá dự thầu quy định tại Mau số 4.1 (4.1 A hoặc 4.1B 

hoặc 4.1C) hoặc Mầu số 4.2 (4.2A hoặc 4.2B hoặc 4.2C) Chương III; 

6. Các nội dung khác _____ [Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu cầu 

của gói thầu]. 

Mục 7. Giá dự thầu 

1. Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính 

giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kế cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điếm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Nhà thầu chào giá: [Chủ đầu tư quy định theo Mau số 4.1 A hoặc 4.1B hoặc 4.1C hoặc 

4.2A hoặc 4.2B hoặc 4.2C Chương III] 

3. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc được mô tả tại Chương IV và chào giá 

cho tất cả các công việc nêu trong bảng giá tương ứng quy định tại Chương III. 

Mục 8. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan 

1. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: [Chủ 

đầu tư ghi “Không yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc 

của đại ỉỷphân phổi hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, 

bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lỷphân phốỉ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương” 

hoặc “Cỏ yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại 

lý phân phổi hoặc giấy chứng nhận quan hệ đổi tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành 

của nhà sản xuất hoặc của đại ỉỷ phân phổi hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (sau đây 

gọi ỉà Gỉẩy phép bán hàng) ” căn cứ vào tính chất của hàng hóa như sau: 

Đổi với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn 

hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy 

phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại ỉý phân phổi hoặc giấy 

chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc 

của đại lý phân phốỉ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 

Đoi với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần sự khẳng định của nhà sản xuất, nhà cung cấp đế 

đảm bảo tính khả thỉ trong việc cung cấp hàng hóa khỉ nhà thầu trúng thầu và cần gẳn với trách 

nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như lắp đặt, bảo trì, đào 

tạo và các dịch vụ liên quan khác, trong HSYC có thể yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung 

cấp giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lỷ phân phổi 

hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản 

xuất hoặc của đạỉ lỷ phân phổi hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp có yêu cầu về giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất 

hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết ho trợ kỹ 
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thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lỷ phân phốỉ hoặc tài liệu khác có giả trị tương 

đương, Chủ đầu tư quy định nội dung sau: “Trường hợp nhà thầu không tự sản xuất hoặc chế 

tạo hàng hóa được chào trong HSĐX của mình thì nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng, giấy 

ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lỷ phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ 

đổỉ tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối 

hoặc tài liệu khác có giả trị tương đương nhằm chứng minh nhà thầu được ủy quyền hợp lệ của 

nhà sản xuất, đại lỷphân phối đế cung cấp hàng hóa đỏ ở Việt Nam. Nhà thầu có thế đỉnh kèm 

hoặc không đỉnh kèm tài liệu này trong HSĐX, kế cả trường hợp HSYC có yêu cầu nhà thầu phải 

có tài liệu này. Việc nhà thầu không đỉnh kèm tài liệu nêu trên không phải là lỷ do loại bỏ nhà 

thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá đế được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp 

nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình được tài liệu nêu trên trước khỉ ký hợp đồng và 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp. Trường hợp 

nhà thầu không xuất trĩnh được giấy phép bản hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất 

hoặc của đại lý phân phổi hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ 

thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lỷ phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương 

đương để ký hợp đồng thì nhà thầu đó không được xem xét chỉ định thầu; đổi với trường hợp Chủ 

đầu tư gửi HSYC cho nhiều nhà thầu thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp 

đồng. 

Trường hợp nhà thầu đã được xét duyệt trúng thầu nhưng nhà sản xuất, đại lỷ, nhà phân 

phổi không cung cấp Giấy phép bán hàng mà không cỏ lý do chỉnh đáng và nếu nhà thầu vẫn 

chứng minh được khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác thì vẫn được kỷ hợp đồng mà không cần 

xuất trình Giấy phép bán hàng”]. 

2. Tất cả vật tư, thiết bị và dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng 

phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải tuân thủ theo ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, 

xuất xứ và hãng sản xuất của vật tư, thiết bị nêu trong HSYC. Đe chứng minh tính hợp lệ của 

hàng hóa, dịch vụ liên quan, bên mời thầu có thế yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất 

xứ của các vật tư, thiết bị bao gồm các tài liệu sau [nêu yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp 

lệ của hàng hoá]. 

3. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của HSYC, 

nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của HSĐX chứng minh rằng hàng hóa đáp ứng 

thông so và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Chương IV. 

4. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thế là hồ sơ, giấy 

tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử 

dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng 

hóa và dịch vụ đối với thông số kỹ thuật và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu 

có) so với quy định tại Chương rv. 

5. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ 

tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ tùng thay thế) 

cần thiết để bảó đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn [ghi 

thời hạn hoạt động dự kiến của hàng hóa] sau 

khi hàng hóa bắt đầu được đưa vào sử dụng. 

Mục 9. Hiệu lực của HSĐX 

1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là ____________ [Ghi 

rõ sổ ngày tuỳ thuộc quy mô, tính chất của gói thau, bảo đảm thời gian có hiệu lực đến ngày kỷ 
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kết hợp đồng] kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời thầu có 

thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải 

được thể hiện bằng văn bản. 

Mục 10. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX 

1.  Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và bản chụp HSĐX [Ghi sổ lượng yêu cầu 

nhưng không quá 3 bản], ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp " tương ứng. Nhà thầu cần ghi rõ tên gói 

thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm 

về tính chính xác và phù họp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc 

và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. 

2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chương I phải được ký bởi người đại 

diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại 

diện họp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo 

phân công trong thỏa thuận liên danh. 

3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết 

đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự 

thầu. 

Mục 11. Thời điểm đóng thầu và mở thầu 

1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của Chủ đầu tư [Ghi 

địa chỉ] nhưng phải bảo đảm Chủ đầu tư nhận được trước thời điểm đóng thầu:  giờ, ngày 

tháng năm ___________________________ [Ghi thời điểm đóng thầu]. 

2. Mở thầu: 

Bên mời thầu tiến hành mở thầu công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời 

điểm đóng thầu. Bên mời thầu chỉ mở các HSĐX nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu 

cầu của HSYC trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ 

thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu. Việc mở thầu được thực hiện đối vói từng 

HSĐX theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự: 

a) Kiểm tra niêm phong; 

b) Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về tên nhà thầu: 

- Tham dự độc lập hay liến, danh; 

- Số lượng bản gốc, bản chụp; 

- Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; 

- Giá trị giảm giá (nếu có); 

- Thời gian có hiệu lực của HSĐX; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin khác liên quan. 

Biên bản mở thầu bao gồm các thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Biên 

bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở 

thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà thầu nộp HSĐX. Đại diện của bên mời thầu phải 

ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thỏa thuận liên danh (nếu có), các nội dung đề xuất về tài 

chính và các nội dung quan trọng khác của từng HSĐX. 
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Mục 12. Nhà thầu phụ 

1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện các dịch vụ 

liên quan. Trường hợp nhà thầu cần sử dụng nhà thầu phụ thì phải kê khai danh sách nhà thầu 

phụ theo Mau số 11B Chương III. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách 

nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các 

trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm 

của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu 

phải đáp ứng các tiếu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của 

nhà thầu phụ). 

2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng 

giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá _tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu 

của nhà thầu [Trường hợp có yêu cầu dịch vụ liên quan quy định, Chủ đầu tư cỏ thế cho phép 

nhà thầu được sử dụng nhà thầu phụ. Việc kê khai sử dụng nhà thâu phụ thực hiện theo Mau so 

11B ChươngIV. Tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, Chủ đầu tư ghi tỷ lệ %]. 

Mụe 13. Đánh giáHSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu 

1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II. 

2. Trường hợp Chủ đầu tư gửi HSYC cho một nhà thầu, trong quá trình đánh giá, bên mời 

thầu mời nhà thầu đến thương thảo (nếu có), làm rõ hoặc sửa đối, bố sung nội dung HSĐX để 

chứng minh việc đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải 

pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu. 

Trường hợp Chủ đầu tư gửi HSYC cho nhiều hơn một nhà thầu và áp dụng thương thảo 

hợp đồng, bên mời thầu mời nhà thầu xếp thứ nhất đến thương thảo hợp đồng. Trong quá trình 

thương thảo, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung HSĐX 

để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, 

giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu. Trường hợp thương thảo không thành 

công, bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào 

thương thảo. 

Mục 14. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu 

Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có HSĐXhợplệ; 

2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC; 

3. Có giá trị phần sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu đối với trường hợp Chủ đầu 

tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu; 

4. Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất 

đối với trường hợp Chủ đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu; 

5. Có giá đề nghị trúng thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có)) không vượt giá dự toán gói thầu được duyệt. 

Mục 15. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Chủ 

đầu tư đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; gửi 

văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu tham dự thầu. Nội dung thông báo kết 



9 

 

 

quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Tên gói thầu; 

- Dự toán gói thầu được duyệt; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Tên nhà thầu; 

- Mã số thuế (nếu có); 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của 

từng nhà thầu đối với trường hợp Chủ đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu. 

d) Ke hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. 

Mục 16. Điều kiện ký kết hợp đồng 

1. Tại thời điểm ký kết, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực. 

2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC. Trường hợp thực 

tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu 

trong HSYC thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu và hủy quyết định phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu; trường hợp gửi HSYC cho nhiều hơn một nhà thầu, Chủ đầu tư mời 

nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng. 

3. Chủ đầu tư phâi bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực 

hiện và điều kiện cần thiết khác để triển khái thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

Mục 17. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

1. Trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được chỉ định thầu phải 

cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC. Trường hợp nhà thầu sử dụng 

thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẩu thư bảo lãnh trong HSYC này hoặc Mau 

thư bảo lãnh khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhung từ chối gia hạn hiệu lực 

của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

Mục 18. Giải quyết kiến nghị 
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1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu được kiến nghị người có 

thẩm quyền, Chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa 

chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 89, 90 và 91 Luật Đấu thầu. 

2. Địa chỉ nhận đon kiến nghị: 

a) Địa chỉ nhận đon kiến nghị của Chủ đầu tư: _____________[ghi đầy đủ tên, địa 

chỉ, số điện thoại, email]; 

b) Địa chỉ nhận đon kiến nghị của người có thẳm quyền: _____________ [ghỉ đầy đủ 

tên, địa chỉ, sổ điện thoại, email]; 

c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: __________ [ghì đầy 

đủ tên, địa chỉ, sổ điện thoại, email]. 

Mục 19. Giám sát quá trình ỉựa chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu 

có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát theo địa chỉ sau:

 ___________________________ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, sổ điện thoại, email của tố 

chức, cá nhân được Người cổ thấm quyền giao nhiệm vụ thực hiện giám sát (nếu có)].
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Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX 

Mục 1. Đánh giá tính hợp ỉệ của HSĐX 

1.1. Kiểm tra HSĐX 

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐX; 

b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo quy định tại Mục 6 Chương I; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh 

giá chi tiết HSĐX. 

1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

HSĐX của nhà thầu được đánh giá là họp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

a) Có bản gốc HSĐX; 

b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo 

yêu cầu của HSYC; thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành HSYC; không đề xuất 

các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư. Đối với nhà 

thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng 

dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công 

trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh; 

c) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 9 Chương I; 

d) Có thỏa thuận liên danh (trong trường hợp liên danh) được đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung 

công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. 

Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu 

tại Mau số 4.1 (4.1 A hoặc 4.1B hoặc 4.1C) hoặc Mẩu số 4.2 (4.2A hoặc 4.2B hoặc 4.2C) Chương 

III hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không 

được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản 

xuất các hạng mục này; 

đ) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I. 

e) Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký 

kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án 

kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của 

pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 

Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng ỉực, kinh nghiệm 

Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tiêu chuẩn đánh 

giá quy định tại Mục 2.1, 2.2 và 2.3. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được 

xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá 

về năng lực và kinh nghiệm. 
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2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 (đối với nhà 

thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối 

với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu), nhà thầu được đánh giá là 

đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh 

nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà 

thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn 

cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định 

tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói 

thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của 

Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc 

các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi 

lập HSĐX, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá HSĐX. Việc quy đổi được áp 

dụng tỷ giá quy đổi của ________________________________________________________  

[ghi căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thông thường áp dụng tỷ giá bản ra của một ngân hàng 

thương mại hoạt động tại Việt Nam] tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê 

khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mau so 11A 

Chương III. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối 

lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.
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Bảng số 01 

 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÈ NĂNG Lực VÀ KINH NGHIỆM 

(Đổi với nhà thâu không phải là nhă sản xuấtnj ra hàng hóa thuộc phạm vỉ của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kỉnh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu cần 

nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 
 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu 

Từ ngày 01 tháng 01 năm _______ đến thời 

điểm đóng thầu, nhà thầu không có họp đồng 

cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao 

tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3\ 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 
Mầu số 09 

2 Thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế, nộp thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) 

của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 

thầu. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 
Cam kết trong 

đon dự thầu 

và cung cấp 

tài liệu chứng 

minh 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính(5) Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 
dưong. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu càu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn yêu 

càu này 
Mẩu số 10 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu cần 

nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 
 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

3.2 
Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của _______ (6)năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có 

giá trị tối thiểu là ______ (7)VND. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Mau số 10 

4 Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp hàng 

hoá tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập 

hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ® 

trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

năm ® đến thời điểm đóng thầụ. Trong đó hợp 

đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: ___ (10\ 

- Đã hoàn thành có quy mô (giá trị) tối thiểu: 
 VND(11). 

Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác 

nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương 
tự được thực hiện theo Bảng Y. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn yêu 

cầu (tương đương 

với phần công việc 

đảm nhận) 

Mẩu số 07A 

5 Khả năng bảo hành, bảo 

trì, duy tu, bạo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán 

hàng khác(12) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các 

cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng Cam kết của 

nhà thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 
Tài liệu cần 

nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 
 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 
  

cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu 

củaHSYC. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có 

đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng 

thay thê hoặc cung câp các dịch vụ sau bán hàng 

theo yêu cầu của HSYC. 

    

 

Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công 

ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tông công ty sản xuât. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 

thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thâu không phản 

đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp 

thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu 

tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tât cả những thông tin vê tranh châp hoặc kiện 

tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. 

Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định 

tại khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng 
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đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm họp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành 

viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với 

nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời 

điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế vói giá trị thuế tưong ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ 

thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sạch của Nhà nước 

thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ 

thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính 

từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

(Ví dụ: Ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chỉnh của nhà thầu là 01/01 — 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết 

thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản 

ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-l). 

Ví dụ: Ngày cổ thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 - 31/12 và HSYCyêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài 

chính của 03 năm gần nhất thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở bảo cáo tài chính năm 2022. 

Đối với rihà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít 

hơn số năm theo yêu cầu của HSYC thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trường 

hợp doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSYC thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp 

mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương 

ứng với nghĩa vụ thuê. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính 
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từ ngầy kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-l, Y-2...). 

Ví dụ 1: Ngày có thời điểm đỗng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 — 31/12 và HSYCyêu cầu nhà thầu nộp bảo cáo 

tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chỉnh của các năm 2020, 2021, 2022). 

Vỉ dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp 

này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp bảo cảo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào 

năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yếu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu - giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện, gói 

thầu theo năm] X k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu - giá trị thuế VAT) X k. Thông thường yêu 

cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 

(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà 

thầu thực hiện. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 

thời điểm đóng thầu. 

(10) Tưong tự về tính chất: Chủ đầu tư lựa chọn một trong hai cách thức để quy định trong HSYC như sau: 

a) Cách 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (Chủ đầu tư nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiêt bị văn phòng...) 

hoặc 

b) Cách 2: HSYC quy định theo 2 tiêu chí 

(i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (Chủ đầu tư nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiêt bị văn phòng...) 

(11) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa 

hàng hóa (HS - Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới WC0 phát 

hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính (được Tổng Cục Hải quan 

đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn). 

Nhà thầu cung cấp hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát do HSYC yêu cầu (Tiêu chí 1) hoặc cùng 4 số đầu tiên mã HS (Tiêu chí 2) đều được 

coi là có tính chất tương tự vói hàng hóa thuộc gói thầu. Trường hợp một hạng mục hàng hóa có nhiêu mã HS khác nhau, HSYC quy định các mã HS 

https://www.customs.gov.vn/
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này, nhà thầu có hàng hóa đáp ứng một trong các mã HS này được coi là đáp ứng yêu câu của HSYC. 

Vỉ dụ: hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 thì các hàng hóa có mã HS là 84.71.xx.xx được coi là cổ tính chất 

tương tự. Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các hợp đồng cung cấp hàng hóa có cùng lĩnh vực tống 

quát theo yêu cầu của HSYC (Tiêu chí 1). 

- Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế, mã HS được xác định theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tê, hàng 

hóa tương tự theo mã HS (xác định theo tiêu chí 2) là trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa (tương ứng với 4 sô đâu tiên của bộ mã) quy định tại Thông 

tư số 14/2018/TT-BYT. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tư số 14/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp 

dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tu số 31/2022/TT-BTC, Thong tư số 14/2018/TT-BYT). 

- Trường hợp Chủ đầu tư, bên mời thầu khó khăn trong việc xác định mã HS của hàng hóa theo Tiêu chí 2, HSYC được đưa ra quy định tương 

tự về lĩnh vực tổng quát (theo Tiêu chí 1). Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS 

của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạng mục, hợp đồng này được 

coi là tương tự để xem xét, đánh giá (được coi như nhà thầu đáp ứng Tiêu chí 2). 

- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định lĩnh vực tổng quát, mã HS cho các hạng mục chính của gói thâu. 

(11) Quy mô của hợp đồng tương tự: 

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa thì phải ghi giá trị tương ứng của từng hạng mục hàng hóa để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự của nhà thầu. 

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về quy mô 

tương tự trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nếu rõ các hàng hóa chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở tất cả các loại hàng 

hóa của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục hàng hóa chính hoặc mỗi hạng mục hàng hóa. Trường hợp mua sắm hàng hóa có 

số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự (Y) xuống còn Y/1,25. Trong đó, Y thông 

thường khoảng 50% giá trị của gói thầu đang xét; riêng đối với trường hợp gói thầu có một số hạng mục hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm thì 

việc xác định quy mô hợp đồng tương tự được xác định theo điểm (iii) và điểm (iv) ghi chú này. 

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện gói thầu dài hơn 1 năm 

thì HSYC yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) mà không xác định yêu câu theo tông sô năm. 

Ví dụ: gói thầu cung cấp vật tưXcho nhu cầu của Chủ đầu tư trong 02 năm 2024-2025 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2025), giá gói thầu là 

100.000.000.000 đồng (tính cho nhu cầu trong 02 năm). Yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự là: 50% X 100.000.000.000/2 =25.000.000.000 đong. 

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau: 
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(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc Y/1,25 nếu thuộc 

trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 

50% (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp múa hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu hoặc 

(ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa 

nghiệm thu, thanh lý) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng 

hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó không được cộng gộp 

giả trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 

40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét. 

Trong đó: 

+ Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hàng hóa trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian 

quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thực hiện để xác định hạng mục hàng hóa tương tự là 

thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng 

hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

- Trường hợp nhà thầu vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong 

HSYC là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp 

cho gói thầu), thì ngoài kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu còn phải kê khai về năng lực sản xuất theo nội dung quy định tại 

Mục 4 Bảng số 02 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng 

với phàn hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản 

xuất để cung cấp cho gói thầu). 

Trường hợp một số hạng mục hàng hóa trong gói thầu có cùng mã Chương, mã Nhóm (mã A) thì việc đánh giá về quy mô của hợp đông tương 

tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau: 

(iii) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là K (hoặc K/1,25 nếu thuộc 

trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó K bằng 50% tổng giá trị các hạng mục không có cùng mã Chương, mã 

Nhóm (không có mã A) và giá trị cao nhất của các hạng mục có cùng chung mã A (giá trị hạng mục theo giá gói thầu, dự toán được duyệt) hoặc 

(iv) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa 

nghiệm thu, thanh lý) nhưng bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự không có mã A đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng 

hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), đối vói hạng mục 

hàng hóa tương tự có cùng mã A thì chỉ cần giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị cao nhất của hạng mục 
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hàng hóa cùng mã A trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn). Không được 

cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khác nhau để hình thành một hạng mục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% 

(hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét. 

* Ví dụ cho ghi chú số (10), (11): 

- Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp 500.000 cái bơm tiêm dùng một lần có mã HS 9018.31.10 (Theo quy định của Thông tư số 

14/2018/TT-BYT) giá trị 1.000.000.000 đồng và 100 chiếc đèn mổ treo trần có mã HS 9405.10.20 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) 

giá trị 2.000.000.000 đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 2 máy thở có mã HS 9018.90.30, trong đó đã 

bàn giao 1 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 900.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục bơm tiêm dùng một lần) và có hợp đồng B (chưa hoàn 

thành, chưa được thanh lý) cung cấp 200 chiếc đèn phẫu thuật có mã HS 9405.40.91, trong đó đã bàn giao 80 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 

1.450.000.000 đồng (> 50% giá trị hạng mục đèn mổ treo trần) thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự của gói thầu này. 

- Ví dụ 2: Phạm vi cung cấp gói thầu là mua xe Ben tự đổ kèm theo 20 cái lốp xe dự phòng; giá gói thầu được phê duyệt là 1,8 tỷ đồng (trong đó 

giá trị của xe Ben là 1,64 tỷ đồng và 20 lốp dự phòng có giá trị 0,16 tỷ đồng). Như vậy, trong trường hợp này thì hàng hóa chính của gói thầu là xe Ben 

tự đổ và quy mô của hợp đồng tương tự được xác định bằng 50% X 1,64 tỷ đồng. 

- Ví dụ 3: Phạm vi cung cấp của gói thầu đang xét gồm 50 máy điều hòa (mã HS 8415; giá dự toán 2 tỷ đồng); 20 máy tính xách tay (mã HS 

8507; giá dự toán 400 triệu đồng); 20 máy in Laser (mã HS 8443; giá dự toán 100 triệu đồng), giao hàng trong thời gian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực. Nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu Liên danh A - B trong đó thành viên A là nhà sản xuất máy điều hòa đảm nhận phần công việc cung cấp 

máy điều hòa (80% giá trị công việc gói thầu), thành <; viên B là nhà thưong mại đảm nhận phần công việc cung cấp máy tính xách tay và máy in của 

gói thầu (20% giá trị công việc gói thầu). Trong trường hợp này, nhà thầu Liên danh A - B được coi là đáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh 

nghiệm thực hiện hợp đồng nếu: 

+ Thành viên A cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền thiết bị sản xuất máy điều hòa đạt tối thiểu 12,5 

máy điều hòa/tháng (1,5 X 50 máy X 30 /180 ngày) hoặc sản lượng sản xuất máy điều hòa của 01 tháng cao nhất trong vòng 05 năm gần nhất tính đến 

thời điểm đóng thầu bằng hoặc lớn hơn 12,5 máy/tháng; 

+ Thành viên B đã thực hiện cung cấp các mã hàng hóa 8507, 8443 trong cùng 01 hợp đồng hoặc ở 02 hợp đồng khác nhau nhưng bảo đảm giá 

trị mã hàng hóa 8507 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy tính xách tay (tức là >50% X 400 triệu đồng), giá trị mã hàng 

hóa 8443 trong 01 hợp đồng bằng hoặc ỉớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy in laser (tức là > 50% X 100 triệu đồng). 

- Ví dụ 4: Phạm vi cung cấp gói thầu mua sắm hàng hóa Q như sau: 
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STT Danh mục hàng hóa Mã HS Giá trị theo dự toán 

(VND) 

1 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000 

2 Hàng hóa B 9030 8.000.000.000 

3 Hàng hóa c 9030 12.000.000.000 
 

Trong trường hợp này, nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa Q nêu trên được coi là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp 

đồng cung cấp hàng hóa tương tự nếu: 

+ Cung cấp 01 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030 và tổng giá trị của mã hàng hóa 9025, 9030 trong hợp đồng đã hoàn thành 

với giá trị tối thiểu là 11 tỷ đồng (50% X (10 tỷ đồng + 12 tỷ đồng)) hoặc 

+ Cung cấp 01 hợp đồng trong đó đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng (50% X 10 tỷ đông) và 01 hợp 

đông đã thực hiện việc cung câp mã hàng hóa 9030 với giá trị tôi thiêu 6 tỷ đồng [50% X 12 tỷ đồng)].”. 

Trường hợp nhà thầu A cung cấp 02 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030, trong đó hợp đồng số 01: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ 

đồng, giá trị của mã 9030 là 5 tỷ đồng và họp đồng số 02: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là 4 tỷ đồng thì được coi là không đáp 

ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự. 

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này. 

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá HSĐX. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kêt trong khoảng 

thời gian hợp lý theo yêu câu của Chủ đâu tư, Bên mời thâu thì HSĐX của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại.  
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Bảng số 02 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NÃNG Lực VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu là nhà sản XUCW1) ra hàng hóa thuộc phạm vỉ của gói thầu) 

Các tiêu chí năng lực và kỉnh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ Tài liệu cần 

nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

 

1 
Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu 

Từ ngày 01 tháng 01 năm ___ (2) đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp 

hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng 
Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Mau số 09 

2 Thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế, nộp thuế 
Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của 

năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này Nội dung cam 

kết theo đơn dự 

thầu và cung 

cấp tài liệu 

chứng minh 

3 Năng lực tài chính(5) 

3.1 Kết quả hoạt động tài 

chính^ Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa mãn 

yêu càu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Mau số 10 

3.2 
Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT/7) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của ___ ®năm tài chính gần nhất so 

với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối 

thiểu là^VND. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng Mau số 10 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ Tài liệu cần 

nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

 

4 Năng lực sản xuất hàng 

hoád°) 
Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực 

sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu 
theo một trong hai cách sau đây: 

- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền 
sản xuất đạt tối thiểu: __ sản phẩm/01 tháng; 

Hoặc: 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 

vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng 
thầu đạt tối thiểu: __ sản phẩm. 

Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác 

nhau thì việc đưa ra yêu cầu về năng lực sản xuất 
được thực hiện theo Bảng Y. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Phải thỏa mãn 

yêu càu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mầu số 07B 

5 Khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng thay 

thế hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán hàng 

khác(11) 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một 
trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu 

cầu của HSYC. 

- Nhà thầu ký họp đồng nguyên tắc với đơn vị có 

đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp 

phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau 
bán hàng theo yêu cầu của HSYC. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Không áp dụng Cam kết của 

nhà thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 

Ghi chủ: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công 
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ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 

thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư két luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp 

thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu 

tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện 

tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. 

Đối vói các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành họp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định 

tại khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành 

viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối 

với nhà thầu là hộ kỉnh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời 

điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ 

thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước 

thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ 

thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính 

từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-l). 
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(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 — 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa 

vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(5) Khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, số năm hoạt động trong cùng ngành nghề trong thời hạn 06 năm kể từ khi 

sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. 

(6) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết 

thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản 

ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-l). 

Vỉ dụ: Thời điểm đỏng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhă thầu là 01/01 — 31/12 và HSYCyêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính 

của 03 năm gần nhất thĩ việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở bảo cáo tài chỉnh năm 2022. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(7) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 

4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều 

kiện để đưa ra thị trường. 

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Vỉệt Nam phù hợp với HSYC không phải đáp ứng tiêu 

chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Căn cứ xác định nhà thầu trong nước được 

chuyển giao công nghệ, nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Vỉệt Nam là Giấy 

chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công 

nghệ, pháp luật về đầu tư. 

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với HSYC, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu 

chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này làn đầu được nhà thầu sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời 

điểm đóng thầu. 

(8) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít 

hơn số năm theo yêu cầu của HSYC thì doanh thu bình quân hằng năm (không bào gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trọng 

trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSYC thì nhà thầu vẫn được 

đánh giá tiếp mà không bị loại. 
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Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính 

từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-l, Y-2...) 

Vỉ dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chỉnh của nhà thầu là 01/01 — 31/12 và HSYC yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chỉnh 

của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022. 

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chỉnh gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp 

này, nếu thời điếm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào 

năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhung nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương 

ứng với nghĩa vụ thuế. 

(9) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu - giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói 

thầu theo năm] X k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu - giá trị 

thuế VAT) X k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 

(10) Trường họp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hoá khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về 

công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu 

trên cơ sở các loại hàng hoá chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hoá của gói thầu, tương ứng với yêu 

cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại. 

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm 

đóng thầu bang: k X (Số lượng yêu cầu của gói thầu X 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường hợp mua sắm 

hàng họa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1”. 

Vỉ dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 20 ngày, hệ số k = 1,5 thì câng suất thiết kế toi thiểu trong 

01 tháng/sản lượng sản xuất sữa cao nhất của 01 thảng của nhà thầu là: 1,5 X (12.000 X 30/20) = 27.000 hộp sữa. 

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu 
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phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong HSĐX 

là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phàn khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói 

thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 

Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với 

phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản 

xuất để cung cấp cho gói thầu). 

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho... để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng; sử dụng 

tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất. 

(11) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá HSĐX. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong 

khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì HSĐX của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiếu chí 

đánh giá này.  
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BảngY 

BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG Tự 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều loại hàng hóa) 

STT Danh mục hàng hóa Mã HS<h 
Chủng loại, lĩnh 

vực^2) 

Giá trị được coi là tư 

ong tự (VND/3) 

Công suất thiết kế của nhà máy, dây 

chuyền sản xuất đạt tối thiểu Hoặc: 

Sản lượng săn xuất cao nhất của 01 

tháng trong vòng 05 năm gần nhất 

tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối 

thiểu(4) 

1 Hàng hóa A 

    

2 Hàng hóa B 

    

3 Hàng hóa c 

    

... ... 

    

 

Ghi chú: 

(1), (2) Nội dung tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc tạỉ ghi chú sổ (10) Bảng số 01 Chương này. 

(3) Giá trị tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghì chú sổ (11) Bảng so 01 Chương này. 

(4) Giá trị tạỉ cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú sổ (10) Bảng so 02 Chương này.
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt 

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng 

hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch 

vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ...) phải có trình độ cao thì không yêu 

cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có 

yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận. 

Trường hợp HSYC có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả 

năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà 

thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong HSĐX 

không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả 

trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian 

thực hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Trường hợp nhà thầu 

không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trong mọi 

trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế 

nhân sự khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 

4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP. 

Kinh nghiệm trong các công việc tưong tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực 

hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. số năm 

kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc 

tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự 

chủ chốt được đề xuất theo các Mẩu số 08A, 08B và 08C Chương III để chứng minh rằng mình 

có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt(1) 

STT VỊ trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 

công việc tưong tự 
Chứng 

chỉ/Trình độ 

chuyên môn(2) 

1 

  

tối thiểu năm hoặc tối thiểu hợp 

đồng 

 

2 

  

tối thiểu năm hoặc tối thiểu hợp 

đồng 

 

• • • 

    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không 
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nhập Bảng này. 

(2) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ 

chuyên môn. 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy 

mô, tính chất của gói thầu mà xăc định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu 

chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu 

chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng 

thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong 

tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ 

bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp 

nhận được. HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiếu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng 

các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp 

các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo 

quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương 

tự được công khai theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (nếu có) và các 

yêu cầu khác nêu trong Chương IV. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập HSYC phải cụ thể hóa 

các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và 

công nghệ; 

- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung 

cấp, lắp đặt hàng hóa; 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế 

hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên 

quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa. 

- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường; 

- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết; 

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có); 

- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyến giao công 

nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa; 
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- Yeu tố thân thiện môi trường; 

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối vói gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-

CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP (nếu có); 

- Các yếu tố cần thiết khác. 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Sửa lỗi, hiệu chỉnh sãi lệch theo quy định tại Điều 29 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP (nếu có); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có); 

Bước 4. xếp hạng nhà thầu: HSĐX có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu 

có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ 

nhấtII. 

  

                     
II Áp dụng trong trường họp gửi HSYC cho nhiều hon một nhà thầu. 
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III. Tổng hợp giá dự thầu 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Hàng hóa sản xuất gia công trong nước (Ml) 

2 Hàng hóa sản xuất gia công tại nước ngoài (M2) 

3 Dịch vụ liên quan (!) 

 

Tổng cộng giá dự thầu (Kết chuyển sang đơn dự thầu) G=(Ml)+ (M2)+ (I) 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu [ghỉ tên, chức danh, kỷ tên và đóng dấu]  
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Phần 2. YÊU VẦU VÈ KỸ THUẬT 

Chương IV. YÊU CẢU VÈ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cẩu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tỉnh kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu 

khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giả). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ 

răng và cụ thế đế làm cơ sở cho nhà thầu lậpHSĐX. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

Khoản này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gỏi thầu như địa điếm thực 

hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa 

thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu 

của gói thầu. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu câu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật chung và yêu cầu ky thuật chỉ tiết đối với 

hàng hóa thuộc phạm vỉ cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a) Yêu cầu kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu 

cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khỉ hậu tại nơi hàng hóa được sử 

dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các 

hàng hóa hoặc cho từng loại hăng hóa riêng biệt. 

b) Yêu cầu kỹ thuật chỉ tiết như tỉnh năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông 

sổ bảo hành... được nêu cho từng loại hàng hóa. Khỉ nêu yêu cẩu, các thông số kỹ thuật có thế được 

mô tả dưới hình thức bảng biếu. Mục đích của phẩn Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ 

thuật của hăng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chỉ 

tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tổ sau: 

- Thong số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu xác 

mình tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá HSĐX. Do đó, nếu thông sổ kỹ thuật được xác định 

đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt HSĐX và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp Bên 

mời thầu nghiên cứu, đảnh giá và so sánh các HSĐX. 

- Thông sổ kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa 

phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cảỉ tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường 

hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng. 

- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế lỉên quan đến các yêu cầu tay 

nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng đế sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự. 

- Thông sổ kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu lỉên quan và không giới hạn ở những 

đỉếm sau đây: 

+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa; 

+ Các yêu cầu chỉ tiết về thử nghiệm (loại hình và sổ lần thử); 

+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn 
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thành đầy đủ; 

+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư; 

+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vỉ bảo hành và 

quy định bồi thường thiệt hạỉ nếu các yêu cẩu bảo đảm nói trên không được thực hỉện. 

- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, 

bao gồm các giá trị tối đa và tối thiếu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. 

Neu cần, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được nêu cụ thế ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ của hàng hóa. 

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mau so 05 Chương III. 

Neu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong HSĐX của mình một phần hoặc toàn bộ 

các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải 

quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong HSĐX. 

[Neu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông sổ kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi thông tin vào 

bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự đế chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào 

tuân thủ với các yêu cầu đó]. 

Tóm tắt thông sổ kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân 

thủ các thông sổ kỹ thuật và tiêu chuân sau đây: 

Hạng mục số 
Tên hàng hóa/dịch vụ liên 

quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

[ghi sổ hiệu hạng 

mục] 
[ghi tên] [ghi thông sổ kỹ thuật và các tiêu chuẩn] 

   

   

 

Thông sổ kỹ thuật chi tiết vă các tiêu chuẩn chi tiết (khi cần thiết). 

[Mô tả chi tiết thông sổ kỹ thuật] ___________  ______________________   

1.3. Các yêu cầu khác 

- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về 

cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa 

ban đầu, bảo hiểm lap đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như 

đào tạo, chuyến giao công nghệ... (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chỉ tiết để nhà thầu 

chuẩn bị HSĐX. 

- Đấu thầu bền vững: cỏ thể đưa ra yêu cầu về hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản 

phấm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu cỏ) như: 

tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khỉ sử dụng, khỉ thải ít độc hại, không có chất độc hại, 

phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vỉ phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên 

liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật lỉệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên 

liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tải sử dụng để vận chuyển hàng hóa; 

mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung 
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quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khỉ hàng hóa hết sử dụng... 

- Tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương 

án chính theo yêu cầu của HSYC, trong đỏ cần quy định rô phương án thay thế của nhà thầu chỉ 

được xem xét trong quá trình thượng thảo hợp đồng (nếu có) khỉ nhà thầu được đề xuất trúng thầu 

theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các HSĐX theo phương án 

chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của HSYC thì mới xem xét phương án thay thế của 

các nhà thầu. 

Mục 2. Bản vẽ 

HSYC này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không cổ bản vẽ kềm theo thì 

phải ghi rõ “Không có bản vẽ ”]: 

Danh mục bản vẽ 

Bản vẽ sổ Tên bản vẽ Mục đích sử dụng 

   

   

 

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: __________ [ghỉ danh sách các 

kiếm tra và thử nghiệm]. 

Phần 3. ĐIÈU KIỆN HỢP ĐÒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại hợp đồng của gói thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên 

gia sử dụng các Chương VI, VII, VIII của Mau E-HSMT mua sắm hàng hóa một giai đoạn một túi 

hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số22/2024/TT- BKHDT để xay dựng các Chương V ĐIỀU KIỆN 

CHUNG, Chương VI ĐIỀU KIỆN CỤ THỀ, Chương VII. BIÊU MẪU HỢP ĐỔNG cho phù hợp 

với quy định của Luật Đẩu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT được sửa đối, bố 

sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT. 

Lưu ỷ: khỉ sử dụng cần thay đổi các thuật ngữ cho phù hợp như sau: 

- E-ĐKC thành ĐKC; 

- E-ĐKCT thành ĐKCT; 

- E-HSMT thành HSYC; 

- E-HSDT thành HSĐX.
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HỒ Sơ YÊU CẦU 

DỊCH VỤ PHI Tư VẤN 

số hiệu gói thầu:  _________________  

Tên gói thầu:  _________________  

Dự án/dự toán mua sắm:  _________________  

[ghi sổ hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án/dự toán mua sắm theo kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu] 

Phát hành ngày:  _________________  

[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu] 

Ban hành kèm theo Quyết định:  _________________  

[ghì sổ quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu] 

 

  

Tư vấn đấu thầu (nếu có) Chủ đầu tư 

[ghi tên, đóng dấu] [ghì tên, đóng dấu] 
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TỪ NGỮ VIÉT TẮT 

ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng 

ĐKCT Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

HSĐX Hồ sơ đề xuất 

HSYC Hồ sơ yêu cầu 

Luật Đấu thầu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 

Nghị định số 

24/2024/ND-CP 

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu 

Thông tư số 

22/2024/TT- 

BKHĐT 

Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hướng dẫn việc 

cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

VND Đồng Việt Nam 
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Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THÁU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

Mục 1. Phạm vi gói thầu 

1. __  Chủ đầu tư [Ghi tên, địa chỉ Chủ đầu tư] mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu

 __________ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc  [Ghi 

tên dự án/dự toán mua sắm]. 

2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu [Ghi rõ nguồn vốn đã được xác định hoặc phê duyệt; 

trường hợp sử dụng von ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ 

cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước]. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu là: _______ ngày [Ghì thời gian cụ thể theo kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt], được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm 

thu dịch vụ. 

Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu 

Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu. 

Mục 3. Tư cách hợp iệ của nhà thầu 

1. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, e, 

g và i khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu. 

2. Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b 

khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu. 

Nhà thầu là tổ chức, hộ kinh doanh không phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh 

tại điểm đ khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà 

thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác. 

Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC 

1. Trường họp nhà thầu cần làm rõ HSYC thì gửi văn bản đến bên mời thầu tối thiểu 03 

ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Trường hợp Chủ đầu tư sửa đổi HSYC, bên mời thầu có trách nhiệm gửi quyết định 

sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu 

là ___[Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường 

hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi không đáp ứng quy định này, bên mời thầu thực hiện gia hạn 

thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC] trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. 

Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi tham dự thầu 

1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. 

2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

3. Tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc 

tham dự thầu phải được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể 

được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu 
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bản dịch, nếu cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung. 

Mục 6. Thành phần của HSĐX 

HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm: 

1. Đơn dự thầu theo Mau số 01 Chương III; 

2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mầu số 03 Chương III; 

3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người 

ký đơn dự thầu; 

4. Đe xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 8 Chương này; 

5. Đồ xuất về giá theo Mầu số 04 (04A hoặc 04B hoặc 04C hoặc 04D hoặc 04E hoặc 

04G) Chương III; 

6. Các nội dung khác ______ [Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu 

cẩu của gói thầu]. 

Mục 7. Giá dự thầu 

1. Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa tính 

giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Nhà thầu phải nộp HSĐX cho toàn bộ công việc được mô tả tại Chương IV và chào 

giá cho tất cả các công việc nêu trong bảng giá tượng ứng quy định tại Chương III. 

Mục 8. Thành phần đề xuất kỹ thuật 

Nhà thầu phải nộp đề xuất kỹ thuật, trong đó mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công 

việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại Chương 

IV để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn 

thành công việc. 

Mục 9. Hiệu lực của HSĐX 

Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là [Ghi rõ sô ngày tuỳ thuộc 

quy mô, tỉnh chất của gói thầu, bảo đảm thời gian có hiệu lực đến ngày kỷ kết hợp đồng] kể từ 

ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời thầu 

có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn 

phải được thể hiện bằng văn bản. 

Mục 10. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX 

1. _______________________________________  Nhà thầu phải chuẩn bị một 

bản gốc và ___________________________________________ bản chụp HSĐX [Ghi sổ lượng 

yêu cầu nhưng không quá 3 bản], ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tưong ứng. Nhà thầu cần ghi 

rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu 

trách nhiệm về tính chính xác và phù họp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác 

giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. 
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2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 6 Chưong I phải được ký bởi người đại 

diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại 

diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo 

phân công trong thỏa thuận liên danh. 

3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc 

viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn 

dự thầu. 

Mục 11. Thời điểm đóng thầu và mở thầu 

1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của Chủ đầu tư 

[Ghi địa chỉ] nhưng phải bảo đảm Chủ đầu tư nhận được trước thời điểm đóng thầu: giờ, 

ngày ___ tháng _________ năm ______ [Ghi thời điểm đỏng thầu]. 

2. Mở thầu: 

Bên mời thầu tiến hành mở thầu công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ 

thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu chỉ mở các HSĐX nhận được trước thời điểm đóng thầu theo 

yêu cầu của HSYC trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ 

thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng 

HSĐX theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự: 

a) Kiểm tra niêm phong; 

b) Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về tên nhà thầu: 

- Tham dự độc lập hay liên danh; 

- Số lượng bản gốc, bản chụp; 

- Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; 

- Giá trị giảm giá (nếu có); 

- Thời gian có hiệu lực của HSĐX; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin khác liên quan. 

Biên bản mở thầu bao gồm các thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Biên 

bản mở thầu phải đuợc ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở 

thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà thầu nộp HSĐX. Đại diện của bên mời thầu phải 

ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thỏa thuận liên danh (nếu có), các nội dung đề xuất về tài 

chính và các nội dung quan trọng khác của từng HSĐX. 

Mục 12. Nhà thầu phụ 

1. Trường hợp nhà thầu cần sử dụng nhà thầu phụ thì phải kê khai danh sách nhà thầu 

phụ theo Mẩu số 10A Chương III. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách 

nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các 

trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung nhà 
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thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ đã kê khai chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp 

lý và được Chủ đầu tư chấp thuận. Việc nhà thầu thuê nhân công để thực hiện gói thầu không 

phải là sử dụng nhà thầu phụ. 

2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng 

giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá  _______  _ [tùy theo quy mô, tỉnh chất gói 

thầu, Chủ đầu tư ghi tỷ lệ % tối đa dành cho nhà thầu phụ] giá dự thầu của nhà thầu. Đối với 

trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh chỉ được sử dụng nhà thầu phụ không vượt quá 

tỷ lệ phần trăm quy định tại Mục này trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh đó đảm 

nhận trong thoả thuận liên danh. 

Mục 13. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu 

1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chương II. 

2. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo (nếu có), làm 

rõ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung HSĐX để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh 

nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện gói 

thầuIII. 

Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng (nếu có), bên mời thầu mời nhà thầu xếp thứ 

nhất đến thương thảo hợp đồng. Trong quá trình thương thảo, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà 

thầu làm rõ hoặc sửa đổi, bọ sung nội dung hồ sơ đề xuất để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu 

về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện, pháp tổ 

chức thực hiện gói thầu. Trường họp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảoIV. 

Mục 14. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu 

Nhà thầu được đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

1. CóHSĐXhợplệ; 

2. Có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC; 

3. Có giá trị phần sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu đối với trường hợp Chủ đầu 

tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu; 

4. Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp 

nhất đối vói trường hợp Chủ đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầụ; 

5. Có giá đề nghị trúng thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có)) không vượt giá dự toán gói thầu được duyệt. 

Mục 15. Thông báo kết quả iựa chọn nhà thầu 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày két quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, 

Chủ đầu tư đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu tham dự thầu. Nội dung thông báo 

kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

                     
III Trường hợp Chủ đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu thì bỏ mục này. 
IV Trường hợp chù đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho một nhà thầu thì bỏ mục này. 
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a) Thông tin về gói thầu: 

- Tên gói thầu; 

- Dự toán gói thầu được duyệt; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Tên nhà thầu; 

- Mã số thuế (nếu có); 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn 

của từng nhà thầu đối với trường hợp Chủ đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu. 

d) Ke hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. 

Mục 16. Điều kiện ký kết hợp đồng 

1. Tại thời điểm ký kết, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực. 

2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC. Trường hợp 

thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định 

nêu trong HSYC thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu và hủy quyết định phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; trường hợp gửi HSYC cho nhiều hơn một nhà thầu, Chủ đầu tư 

mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng. 

3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng 

thực hiện và điều kiện càn thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

Mục 17. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

1. Trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được chỉ định thầu phải 

cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC. Trường hợp nhà thầu sử dụng 

thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mau thư bảo lãnh trong HSYC này hoặc Mau 

thư bảo lãnh khác được chủ đầu tư chấp thuận. 

2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng từ chối gia hạn hiệu lực 

của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 
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Mục 18. Giải quyết kiến nghị 

1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu được kiến nghị người có 

thẩm quyền, Chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa 

chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 89, 90 và 91 Luật Đấu thầu. 

2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị 

a) ______________________________________ Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của 

chủ đầu tư: _________________________________________ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện 

thoại, email]. 

b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ______________ [ghì đầy 

đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email], 

c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: _________ [ghỉ đầy 

đủ tên, địa chỉ, sổ điện thoại, email]. 

Mục 19. Giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp Luật Đấu thầu, nhà 

thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát theo địa chỉ sau:

 ______________________________ [ghì đầy đủ tên, địa chỉ, sổ điện thoại, email của 

tổ chức, cá nhân được Người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện giám sát (nếu có)].
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Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

1.1. Kiểm tra HSĐX 

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐX; 

b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo quy định tại Mục 6 Chương I; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh 

giá chi tiết HSĐX. 

1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

HSĐX của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

a) Có bản gốc HSĐX; 

b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo 

yêu cầu của HSYC; thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành HSYC; không đề xuất 

các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều, kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư. Đoi với nhà 

thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng 

dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công 

trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh; 

c) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 9 Chương I; 

d) Có thỏa thuận liên danh (trong trường hợp liến danh) được đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung 

công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. 

Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu 

quy định tại Mau so 04 (04A hoặc 04B hoặc 04C hoặc 04D hoặc 04E hoặc 04G) Chương III hoặc 

theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu; không được phân 

chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng 

mục này; 

đ) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I. 

e) Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết 

hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết 

án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp 

luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 

Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm 

Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu 

chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.1, 2.2. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không 

được xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiếu chí đánh 

giá về năng lực và kinh nghiệm. 
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2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 

Chương này, nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 thì đáp ứng yêu 

cầu về năng lực và kinh nghiệm. 

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng trên một địa 

bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trên một địa bàn cụ thể như là 

tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ 

đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế 

hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì 

khi lập HSĐX, nhà thầu phải quy đổi về VND nêu tại HSYC để làm cơ sở đánh giá HSĐX. Việc 

quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của [ghì căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thường áp dụng 

tỷ giá 

bán ra của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam] tại ngày ký hợp đồng tương tự 

đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê 

khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẩu số 10B Chương 

III. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công 

việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.
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Bảng số 01 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÈ NĂNG Lực VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiêm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu cần 

nộp STT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu lien danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 

Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do 

lỗi của nhà thầu 

Từ ngày 01 tháng 01 năm đến thời điểm đóng thầu, nhà 

thầu không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn 

không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(2). 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Mẩu số 08 

2 

Thực hiện nghĩa vụ 

kê khai thuế và nộp 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế® của năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này' 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết trong 

đơn dự thầu và 

cung cấp tài liệu

 chứng 

minh 

3 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)(4) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 

VAT) của ® năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 

thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là ®VND. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn yêu 

càu này 
Không áp dụng Mẩu số 09 

4 

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện hợp 

đồng tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành® tối thiểu 01 hợp đồng tương tự 

với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên 

danh) hoặc nhà thầu phụ® trong khoảng thời gian kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm _____ ® đến thời điểm đóng thầu 

Trong đó: 

Hợp đồng tương tự là hợp đồng: 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mầu số 06 
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- Có tính chất tương tự: ___ (10); 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: t11) VND. 

Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì 

việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện 

theo Bảng Y 

    

 

Trường hợp không yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung yêu cầu về doanh thu bĩnh quân hằng năm tại Mục sổ 3 Bảng này.
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Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng 

thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(2) Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao 

gồm: 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 

thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 

thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng 

bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành không bao gồm các hợp 

đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác 

định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện 

tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và 

khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do 

lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn 

thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm 

và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do 

lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không 

còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, 

hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm họp đồng bị coi là 

không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do 

lỗi của nhà thầu. 

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 

thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực 

hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế 

suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế 

đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế 

theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy 

nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác 

nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực 
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hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-l). 

Ví dụ: Thời điểm đỏng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của 

năm 2022. 

(4) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi 

mới sáng tạo là dịch vụ phi tư vấn của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của 

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ khi 

sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. 

(5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng 

thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSYC thì doanh 

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành 

lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 

nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSYC thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị 

loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà 

thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp 

báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của nămY (năm Y-l; Y-2...). 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 và HSYC yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà 

thầu phải nộp báo cáo tài chinh của các năm 2020, 2021, 2022). 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chỉnh của 

các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thănh lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình 

của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không 

bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu 

như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 

[(Giá gói thầu - giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] X k. Thông thường yêu 

cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1 đến 1,5. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như 

sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 

(Giá gói thầu - giá trị thuế VAT) X k. Thông thường yêu cầu hệ so “k” trong công thức này là 
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1,0. 

Đối với gói thầu bảo hiểm thì có thể đưa ra yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm cao 

horn so với cách tính theo công thức nêu trên nhưng phải bảo đảm không được làm hạn ché sự 

tham gia của nhà thầu. 

(7) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh 

hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(8) Đối với các hợp đồng mà Bên mời thầu, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà 

thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi phạm 

quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh 

giá. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu thông thường là từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 

đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(10) , (11) Hợp đồng tương tự: 

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục công việc thì phải ghi giá trị tương ứng của từng 

hạng mục công việc để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà 

thầu. 

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều hạng mục công việc khác nhau thì tùy theo tính chất, 

quy mô gói thầu, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các hạng mục chính 

của gói thầu (phải nêu rõ các hạng mục chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở tất cả 

các hạng mục của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục chính hoặc mỗi 

hạng mục công việc. Quy mô của hợp đồng tương tự thông thường khoảng 30% giá trị của gói 

thầu đang xét (hoặc 30% tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều 

hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính 

của gói thầu); đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên 

địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có khối lượng mời thầu lớn thì có 

thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống trong khoảng 20% giá trị 

của gói thầu đang xét (hoặc 20% tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu 

nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục 

chính của gói thầu). 

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được 

nghiệm thu như sau: 

(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các hạng mục tương tự có giá trị 

đáp ứng tối thiểu là đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc 

thù hoậc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có 

khối lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục chính 

trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô 

trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng 

không cần có giá trị đáp ứng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù 

hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối 

lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu (hoặc giá trị tương ứng 
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của từng hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên 

mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); hoặc 

(ii) Có các hạng mục công việc tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau 

(hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) và bảo đảm tổng 

giá trị của từng hạng mục công việc tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong 

trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên 

địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của từng hạng mục công 

việc tương ứng trong gói thầu đang xét (hoặc giá trị của từng hạng mục chính tương ứng trong 

trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên 

cơ sở các hạng mục chính của gói thầu) và tổng giá trị các hạng mục đã thực hiện phải đáp ứng 

tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương 

mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá 

trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu 

nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục 

chính của gói thầu). Được cộng gộp giá trị của hạng mục tương tự trong các hợp đồng khác nhau 

để xác định tổng giá trị hạng mục tương tự đáp ứng yêu cầu mà không yêu cầu giá trị của hạng 

mục tương tự trong mỗi hợp đồng phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói 

thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn 

chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị hạng mục của gói thầu đang xét (hoặc giá 

trị của hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên 

mời thầu yêu cầu quy mô trện cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). 

Trong đó: 

+ Hạng mục công việc đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng công việc trong 

hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký 

kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục công việc đã thực hiện để xác định hạng mục công 

việc tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ công việc đã được nghiệm thu hoặc hợp 

đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự 

là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn 

đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì giá trị hợp đồng tương tự được xác định khoảng 

30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng 

lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của 

phần công việc tính theo 01 chu kỳ (01 năm) mà không tính theo tổng giá trị gói thầu qua các 

năm. Trong trường hợp này, việc đánh giá về quy mô, tính chất của hợp đồng tương tự cũng được 

xét theo 01 chu kỳ (01 năm) tương ứng. 

Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu thuê dịch vụ dọn vệ sinh tòa nhà trong 04 năm với 

giá trị 8.800.000.000 đồng thì HSYC có thể yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 

chu kỳ (01 năm) là 660.000.000 đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X đều được 

đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này: 

- Nhà thầu X có hợp đồng dọn vệ sinh tòa nhà trong 48 tháng với Chủ đầu tư A (đang 

trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thành, chưa được thanh lý), nhưng tính đến thời điểm tham 

dự thầu, nhà thầu X đã thực hiện được 16 tháng, trong đó giá trị công việc đã được nghiệm thu 

12 tháng đầu là 660.000.000 đồng; 
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- Nhà thầu X có hợp đồng hoàn thành NI dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện hợp 

đồng trong 06 tháng với giá trị là 300.000.000 đồng; hợp đồng N2 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian 

thực hiện hợp đồng trong 24 tháng với giá trị là 800.000.000 đồng, trong đó giá trị công việc đã 

được nghiệm thu 12 tháng đầu là 400.000.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục dọn vệ sinh 

tòa nhà của nhà thầu X là 700.000.000 đồng. 

Ví dụ 2: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là, giá gói thầu là 10 tỷ đồng, 

thời gian thực hiện là 06 tháng yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 03 tỷ đồng. Nhà thầu 

X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc cung cấp dịch vụ 

giặt là (đã được nghiệm thu) là 02 tỷ đồng; họp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) 

có giá trị công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 01 tỷ đồng thì nhà thầu X 

được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này. 

Ví dụ 3: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ gồm 02 hạng mục công việc khác 

nhau (Nl, N2) với giá gói thầu là 07 tỷ đồng (trong đó, hạng mục NI giá trị 04 tỷ đồng; hạng mục 

N2 giá trị 03 tỷ đồng), thời gian thực hiện 60 ngày, yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 3 0% là 

2,1 tỷ đồng. Trong cả 02 trường họp sau đây, nhà thầu X đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu 

về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này: 

- Nhà thầu X có 1 hợp đồng đã hoàn thành có đầy đủ 02 hạng mục Nl, N2 và tổng giá trị 

02 hạng mục Nl, N2 là 2,5 tỷ đồng. 

- Nhà thầu X có các hợp đồng sau: 

+ Hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc NI (đã được 

nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công 

việc NI (đã được nghiệm thu) là 0,8 tỷ đồng, tổng giá trị hạng mục công việc NI đã được nghiệm 

thu là 1,3 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục NI (30% X 04 tỷ đồng). 

+ Hợp đồng c (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã được 

nghiệm thu) là 0,6 tỷ đồng; hợp đồng D (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công 

việc N2 (đã được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục công việc N2 là 1,1 

tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N2 (30% X 03 tỷ đồng).
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Bảng số Y 

BẢNG YÊU CÀU VÈ HỢP ĐỒNG TƯƠNG Tự 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều hạng mục dịch vụ(+)) 

STT Danh mục dịch vụ Giá trị được coi là tương tự 

(VND)W 

1 Dịch vụ A 

 

2 Dịch vụ B 

 

3 Dịch vụ c 

 

... ... 

 

 

Ghi chú: 

(1) Giá trị tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tẳc nêu tại ghi chú số 

(10), (11) Bảng số 01 Chương này.
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu 

a) Nhân sự chủ chốt 

Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có 

trình độ cao, lao động lành nghề thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có trình 

độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức 

tạp này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông. 

Trường hợp HSYC có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động cảc nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhân sự chủ 

chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 

Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự 

(bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép 

nhà thầu bổ sung, thay thế. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường 

hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là 

gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

Kinh nghiệm trong các công việc tưong tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiếu 

trong các công việc tương tự. số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời 

điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẩu số 07A, 07B và 07C Chương III để chứng 

minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt(1) 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 

Chứng chỉ/trình 

độ chuyên 

môn(2) 

1 

  

tối thiểu năm hoặc tối thiểu 

hợp đồng 

 

2 

  

toi thiểu năm hoặc tối thiểu 

hợp đồng 

 

... 

    

 

Ghi chú: 
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(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập Bảng này. 

(2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn. 

b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện 

gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thực hiện gói thầu. Thiết bị 

chủ yếu có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 

Trường hợp thiết bị thi công chủ yếu mà nhà thầu kê khai trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động 

thiết bị (bao gồm cả trường hợp thiết bị đã huy động cho họp đồng khấc có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời thầu 

cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường 

hợp, nếu nhà thầu kê khai thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian 

lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị thi công chủ yếu được đề xuất theo Mau so 07D Chưong III để chứng minh rằng mình có 

đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lưọng tối thiểu cần có 

1 

  

2 

  

3 

  

... 

  

 

c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu 

hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng. 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng 
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tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp 

nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh 

giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu ra được nêu tại Chương IV, thông tin về kết quả thực hiện 

hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ- CP và các yêu cầu khác nêu trong HSYC. Căn cứ vào từng 

gói thầu cụ thể, khi lập HSYC, Chủ đầu tư phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ; 

- Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc; 

- Tính họp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ; 

- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện; 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ; 

- Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của HSYC; 

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động (nếu có); 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì (nếu có); 

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có): các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) như: việc sử dụng các vật tư, vật liệu; biện pháp tổ chức thi 

công; dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP; 

- Các yếu tố cần thiết khác. 

HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Đước 2. Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Điều 29 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (nếu có); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 4. xếp hạng nhà thầu: HSĐX có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng 

thứ nhất5.  

                     
5 Áp dụng trong trường hợp gửi HSYC cho nhiều hơn một nhà thầu. 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương IV. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Yêu cầu về kỹ thuật mang tỉnh kỹ thuật thuần túy và các yêu cẩu khác liên quan đến việc 

cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thế đế làm 

cơ sở cho nhà thầu lập HSĐX. 

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chê sự tham gia 

của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thâu gây ra sự cạnh tranh không 

bình đắng. 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/ dự toán mua sắm, gói thầu như: địa điếm thực 

hỉện dự án/ dự toán mua sắm, quy mô của dự án/ dự toán mua săm, yêu cầu về cung cấp dịch vụ, 

thời gian thực hiện và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu. 

2. Mục tiều công việc 

Trong mục này Chủ đầu tư, Bên mời thầu cần cung cấp đầy đủ, chỉ tiết thông tin về các 

dịch vụ sẽ được thực hiện đế bảo đảm nhà thầu có thế lập HSĐX một cách hiệu quả, chỉnh xác 

và cạnh tranh nhất có thế. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu 

Mục này đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo chất 

lượng dịch vụ đáp ứng mục tiêu ban đầu của Chủ đầu tư. Trong đó, các yêu cầu do Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu đưa ra cần chú trọng vào sản phấm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông sổ kỹ 

thuật, chất lượng... của dịch vụ. Chủ đầu tư, Bên mời thầu cũng cần nêu các tiêu chuấn về dịch 

vụ mà nhà thầu phảỉ đáp ứng, tuy nhỉên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự 

tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thế áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhưngphảỉ chứng 

minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư, Bên mời thầu yêu 

cầu. về cơ bản, Bên mời thầu không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thế mà 

nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hỉện mà nhà 

thầu thấy là thích hợp đế thực hiện gói thầu. 

Chủ đầu tư có thể đưa ra các yêu cầu về đấu thầu bền vững để bảo đảm dịch vụ cung cấp 

cho gói thầu thân thiện với môi trường, xã hội (việc sử dụng các vật tư, vật liệu được chứng nhận 

nhãn sinh thái và tương đương; sử dụng vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi 

trường có khả năng tái chế, táỉ sử dụng; hạn chế mức độ xả thải, rác thảỉ, ô nhiễm môi trường, 

hạn chế lượng bê tông sử dụng trong công trình; biện pháp tổ chức thỉ công; dầy chuyền, công 

nghệ thỉ công và các yếu tổ khác) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm 

hạn chế nhà thầu. 

4. Giải pháp và phương pháp luận 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo 
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các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phẩn như sau: 

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2. Ke hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiêm thu sản phẩm 

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phấm 

(nếu có)... đế phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại hợp đồng của gói thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên 

gia sử dụng các Chương VI, VII, VIII của Mầu E-HSMT dịch vụ phỉ tư vấn một giai đoạn một túi 

hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT- BKHĐT để xây dựng các Chương V ĐIỀU 

KIỆN CHUNG, Chương VI. ĐIỀU KIỆN CỤ THỀ, Chương VII BIÊU MẪU HỢP ĐỔNG cho 

phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định sổ 24/2024/NĐ-CP. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư sổ 22/2024/TT-BKHĐT được sửa đối, 

bố sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế Thông tư sổ 22/2024/TT-BKHDT. 

Lưu ỷ: khỉ sử dụng cần thay đổi các thuật ngữ cho phù hợp như sau: 

- E-ĐKC thành ĐKC; 

- E-ĐKCT thành ĐKCT; 

- E-HSMT thành HSYC; 

- E-HSDT thành HSĐX.  
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PHỤ LỤC 

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÈ KỸ THUẬT VÀ YÊU 

CẦU VỀ KỸ THUẬT DựA TRÊN KẾT QUẢ ĐẦU RA 

Ví dụ 1: Yêu cầu kỹ thuật dựa trên chất lượng đầu ra gói thầu cung cấp dịch 

vụ vệ sinh toà nhà 

Danh mục dịch vụ Yêu cầu về đầu ra 

1. Lối vào và hành lang 

1.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ 

lực 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp 

không được coi là thiếu sót 

Lim ý: Phải đặc biệt chú ỷ tới khu vực quanh tay nam 

cửa. Neu xuất hiện các vệt bấn gây ra đo quá trình 

làm sạch, điều này được coi là thiếu sót 

1.2. Sàn 

- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn 

- vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn 

- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. 

Sàn được phủ bằng hàng dệt may không được có vết 

bẩn nhìn thấy được bằng mắt thường. 

1.3. Tường/Vách ngăn - Không có bụi và vết bẩn 

- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết 

bẩn 

Lưu ý: Phải đặc biệt chú ỷ tới phần đường chỉ đỉnh 

kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn. 

1.4. Phào chân tường Được phép có ít bụi 

1.5. Kính/Cửa sổ Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ 

1.6. Đồ đạc/Nội thất Được phép có ít bụi 

1.7. Công tắc/Bảng chỉ dẫn Không có bụi và vết bẩn 

1.8. Cuộn dây vòi cứu hoả/Bình cứu hoả 

Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ 

2. Cầu thang 

2.1. Be mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ 

lực 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót 

Lưu ỷ: Phải đặc biệt chú ỷ tới khu vực quanh tay nắm 

cửa. Nếu xuất hiện các vệt bấn gây ra do quá trình 

làm sạch, điều này được coi là thiếu sót 
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2.2. Sàn 

- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn 

- vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn 

- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn 

được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn 

nhìn thấy được bằng mắt thường. 

2.3. Tường - Không có bụi và vết bẩn 

- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết 

bẩn 

Lưu ý: Phải đặc biệt chú ý tới phần đường chỉ đính 

kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn. 

2.4. Bậc thang Không có bụi, vết bẩn và mảnh vụn 

2.5. Tay vịn Không có bụi và vết bẩn 

2.6. Công tắc/Bảng chỉ dẫn Không có bụi và vết bẩn 

3. Nhà vệ sinh 
• 

3.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ 

lực 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt do giày gây ra không được coi là thiếu sót 

Lưu ý: Phải đặc biệt chú ỷ tới khu vực quanh tay nắm 

cửa. Neu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trình 

làm sạch, điều này được coi là thiếu sót 

3.2. Sàn (bao gồm cả nắp thoát nước) 

- Không có bụi, bùn đất và vết bẩn 

- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn 

được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn 

nhìn thấy được bằng mắt thường. 

3.3. Vách ngãn/Tường - Không có bụi và vết bẩn 

- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết 

bẩn 

Lưu ý: Phải đặc biệt chú ỷ tới phần đường chỉ đính 

kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn. 

3.4. Bảng kính/Cửa sổ Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ 

3.5. Gưong - Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt gây ra do quá trình dọn dẹp được coi là thiếu 

sót 

3.6. Đồ đạc/Nội thất Được phép có ít bụi 

3.7. Công tắc/Ổ điện/Bảng chỉ dẫn Không có bụi và vết bẩn 

3.8. Chậu rửa tay/ Bàn chậu - Không có bụi và vết bẩn 

- Vòi nước không có vết bẩn   
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- Không có tóc và rác trên lưới lọc trong lỗ thoát 

nước 

- Nếu ống thoát nước bao gồm trong chương trình 

hàng ngày, ống thoát nước không có bụi và vết bẩn 

Lưu ỷ: Nếu lòng chậu rửa mặt bị bẩn do da dầu hoặc 

cặn xà phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua 

việc cho nước chảy trên bề mặt chậu. Neu chậu rửa 

mặt được làm sạch đúng cách, nước sẽ chảy như một 

lớp mỏng trên thành chậu tới lo thoát nước. Neu chậu 

rửa mặt được làm sạch không đúng cách, nước sẽ 

chảy theo các dòng bị vỡ dọc theo lòng chậu. 

3.9. Máy sấy tay Không có bụi và vết bẩn 

3.10. Bồn cầu 

- Lòng bồn cầu không có vết bẩn 

- Không có mùi hôi 

- Không xuất hiện cặn đá vôi 

- Bên ngoài bồn cầu không có bụi và vết bẩn Lưu ỷ: 

Phải đặc biệt chú ỷ tới khu vực nổi giữa bệ ngồi và 

bồn cầu, vị trí đầu ra của ống thoát nước và chân bồn 

cầu nơi có các ổc vít bắt xuống 

3.11. Nắp bồn cầu - Cả mặt trên và mặt dưới nắp bồn cầu không có bụi 

và vết bẩn 

Lưu ỷ: Phải đặc biệt chủ ỷ tới phần bản lề và các điểm 

cổ định 

3.12. Bồn tiểu nam 
- Lòng trong bồn tiểu không có vết bẩn 

- Không có mùi hôi 

- Không xuất hiện cặn đá vôi 

- Bên ngoài bồn tiểu không có bụi và vết bẩn 

3.13. Thiết bị xả nước - Cần gạt của thiết bị xả nước, bể nước gắn thấp và 

ống thoát nước của bồn cầu hoặc tiểu nam không có 

bụi và vết bẩn 

- Các phần còn lại của hệ thống (như bể nước gắn 

cao) phải sạch sẽ, một ít vết bẩn hoặc bụi có thể xuất 

hiện 

3.14. Phòng tắm: 

3.14.1. Thiết bị vòi tẳm 

3.14.2. Sàn phòng tắm, bao gồm cả khe 

thoát nước 

3.14.3. Tường phòng tắm 

- Tất cả 3 thành phần trên không có bụi và vết bẩn 

- Không có tóc hoặc rác trên khe thoát nước Lưu ỷ: 

Nếu trong phòng tắm bị bẩn do da dầu hoặc cặn xà 

phòng, có thể xác minh bằng mắt thông qua việc cho 

nước chảy trên tường phòng tắm. Neu phòng tẳm 

được làm sạch 
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- 

đúng cách, nước sẽ chảy như một lớp mỏng trên 

tường tới khe thoát nước. Neu phòng tắm được làm 

sạch không đúng cách, nước sẽ chảy theo các dòng 

bị v& dọc theo bề mặt tường. 

3.15. Hộp đựng khăn tắm - Không có bụi và vết bẩn 

Lưu ỷ: Một sể nơi để khăn tẳm được làm từ nhựa và 

có thể tích điện khi cọ xát. Neu xuất hiện bụi ở hộp 

đựng khăn tắm, điều này được coi là thiếu sót 

3.16. Hộp đựng xà phòng - Không có bụi và vết bẩn 

- Xà phòng phải luôn được cung cấp đầy đủ 

3.17. Hộp đựng giấy vệ sinh - Không có bụi và vết bẩn 

- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ 

3.18. Nơi treo giấy vệ sinh - Không có bụi và vết bẩn 

- Giấy vệ sinh phải luôn được cung cấp đầy đủ 

3.19. Thùng rác 

- Không có rác bừa bãi trên nền nhà 

- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn 

giấy do bộ phận lau dọn sử dụng) 

- Trong thùng rác không phải hoàn toàn sạch sẽ, 

nhưng không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. 

Áp dụng tương tự với nắp thùng, nếu có. 

- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên 

trong những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa 

- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết 

bẩn. Một vài vết có thể xuất hiện bên ngoài nắm 

thùng. 

3.20. Khu vực thay tã trẻ em Không có bụi và vết bẩn 

4. Thang máy 

4.1. Sàn/Tường/Cửa 
- Sàn không có bụi 

- Một vết bẩn nhỏ có thể chấp nhận 

- Các vách bên trong thùng thang và bảng điều khiển 

không có bụi và vết bẩn 

4.2. Gương - Không có vết bẩn 

- Không có dấu vân tay 

4.3. Góc thang và đèn Không có bụi 

4.4. Ray trượt cửa thang máy Không có các mảnh vụn 

5. Thang cuốn 

5.1. Kính - Có thể xuất hiện ít bụi   
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- Không có dấu vân tay 

5.2. Tay vịn - Không có bụi 

- Không có vết bẩn 

5.3. Cấu trúc - Có thể xuất hiện ít bụi 

- Không có vết bẩn không thể lau chùi 

5.4. Bậc nghỉ đầu và cuối thang - Không có mảnh vụn 

- Đường rãnh không phải hoàn toàn sạch sẽ nhưng 

không có bùn đất và bụi bẩn bám vào 

5.5. Bậc thang - Không có mảnh vụn 

- Đường rãnh không phải hoàn toàn sạch sẽ nhưng 

không có bùn đất và bụi bẩn bám vào 

6. Văn phòng 

6.1. Bề mặt cửa/Khung cửa/Tay co thuỷ 

lực 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt do giày gây ra trong quá trình dọn dẹp 

không được coi là thiếu sót 

Lưu ý: Phải đặc biệt chú ỷ tới khu vực quanh tay nẳm 

cửa. Neu xuất hiện các vệt bẩn gây ra do quá trĩnh 

làm sạch, điều này được coi là thiếu sót 

6.2. Sàn 

- Sàn nhẵn không có bụi và vết bẩn 

- vết bẩn nhám không xuất hiện trên mặt sàn 

- Một vết bẩn được cô lập có thể được chấp nhận. Sàn 

được phủ bằng hàng dệt may không được có vết bẩn 

nhìn thấy được bằng mắt thường. 

6.3. Tường/Vách ngăn - Không có bụi và vết bẩn 

- Khung của vách ngăn dựng lên không có bụi và vết 

bẩn 

Lưu ỷ: Phải đặc biệt chú ỷ tới phần đường chỉ đỉnh 

kèm giữa vách ngăn và khung vách ngăn. 

6.4. Phào chân tường Được phép có ít bụi 

6.5. Kính/Cửa sổ Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ 

6.6. Đồ đạc/Nội thất Không có bụi và vết bẩn 

6.7. Công tắc/Bảng chỉ dẫn Không có bụi và vết bẩn 

6.8. Cuộn dây vòi cứu hoả/Bình cứu hoả Có thể xuất hiện một số vết bẩn nhỏ 

6.9. Thùng đựng giấy rác - Không có rác bừa bãi trên nền nhà 

- Có thể có rác trong thùng rác (một hoặc hai tờ khăn 

giấy do bộ phận lau dọn sử dụng)   
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- Trong thùng rác không phải hoàn toàn sạch sẽ, 

nhưng không được có bùn đất và bụi bẩn bám vào. 

Áp dụng tương tự với nắp thùng, nếu có. 

- Nếu rác thải được cung cấp với một bao nhựa bên 

trong những điều trên áp dụng cho bao bì nhựa 

- Bên ngoài nắp thùng, nếu có, không có bụi và vết 

bẩn. Một vài vết có thể xuất hiện bên ngoài nắm 

thùng. 

7. Trần nhà 

7.1. Thiết bị chiếu sáng - Không có dấu vân tay 

- Không có bụi 

- Không có vết bẩn 

7.2. Lỗ thông hơi - Không có bụi 

- Không có vết bẩn 

7.3. Tấm trần/quạt trần - Không có bụi 

- Không có vết bẩn 

7.4. Ống dẫn - Không có bụi 

- Không có vết bẩn 

7.5. Đường ống - Không có bụi 

- Không có vết bẩn 

8. Chậu cây - Không có đầu mẩu thuốc lá 

- Không có rác và mảnh vụn 

9. Mặt tiền bên ngoài 

9.1. Tường Không có chất bẩn không làm sạch được 

9.2. Bề mặt kính - Không có dấu vân tay 

- Không có hơi nước 

- Không có chất bẩn không làm sạch được 

10. Mái nhà 

10.1. Bề mặt mái nhà - Không có cát 

- Không có rác 

- Không có mảnh vụn 

10.2. Lối thoát nước mưa - Không có cát 

- Không có rác 

- Không có mảnh vụn 

10.3. Rãnh nước - Không có cát 

- Không có rác   
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- Không có mảnh vụn 

11. Le đường, đường lái xe, bãi đậu 

xe và vỉa hè đi bộ 
- Không có cát 

- Không có rác 

- Không có mảnh vụn phi hữu cơ 

- Không có vết bẩn 

- Khô ráo 

12. Khu vực cảnh quan - Không có rác 

- Không có lá và cành khô 

- Không có mảnh vụn phi hữu cơ 

13. Thoát nước - Không có cát 

- Không có đất 

- Không có rác 

12. Lan can 
- Không có bụi 

- Không có vết bẩn 

13. Khu vực tập kết rác/ Ống đổ 

rác 
- Không có rác và mảnh vụn rơi vãi 

- Không có vết bẩn và chất thải rắn trên tường 

- Không có mùi hôi 

14. Thùng rác 
- Không có mùi 

- Lượng rác có ít hơn /2 dung tích thùng 

- Không có vết bẩn ngoài thùng 

15. Khu vực xếp dỡ 
- Sàn khô ráo 

- Không có rác 

- Không có cát 

- Không có vệt dầu và dư lượng hoá chất 
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Ví dụ 2: Phụ lục hợp đồng về giảm trừ thanh toán đối với gói thầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 

Yêu cầu đầu ra Yêu cầu về dịch vụ 
Tiêu chuẩn về chất 

lượng dịch vụ 

Mức độ chất lượng 

chấp nhận được 
Phuong pháp giám sát 

Giảm trừ thanh toán 

vì không đáp ứng tiêu 

chuẩn về chất lượng 

dịch vụ 

Khách hàng gọi điện 

trong thời gian từ 8h00 

đến 171100 các ngày 

trong tuần đều có thể gặp 

được nhân viên hỗ trợ. 

Tổng đài có đủ nhân sự và 

đủ đường dây điện thoại 

để xử lý cuộc gọi của 

khách hàng. 

99% số cuộc gọi đầu tiên 

của khách hàng được trả 

lời ngay. 

99% số cuộc gọi đàu 

tiên của khách hàng 

được trả lời ngay. 

Khao sát, đánh giá phản hồi 

của khách hàng. Kiểm tra 

lịch sử cuộc gọi. Phân tích 

xu hướng. 

Trừ 2% phí dịch vụ hàng 

tháng 

Cuộc gọi của khách hàng 

được nhân viên tổng đài 

trả lời kịp thời. 

Tổng đài có đủ nhân sự và 

đủ đường dây điện thoại 

để xử lý cuộc gọi của 

khách hàng. 

Nhân viên tổng đài nhấc 

máy trả lời cuộc gọi 

trong vòng 20 giây hoặc 

chế độ trả lời tự động 

được bật lên sau đó. 

Trong vòng 1 tiếng kể từ 

cuộc gọi của khách hàng, 

tổng đài sẽ liên hệ lại. 

Nhân viên tổng đài 

nhấc máy trả lời cuộc 

gọi trong vòng 30 giây 

hoặc chế độ trả lời tự 

động được bật lên sau 

đó. Trong vòng 30 phút 

kể từ cuộc gọi của 

khách hàng nhóm A, 

tổng đài sẽ liên hệ lại; 

đối với khách hàng 

nhóm B là 60 phút. 

Chọn mẫu ngẫu nhiên trong 

lịch sử cuộc gọi để kiểm tra 

thời gian nhận cuộc gọi và 

thời gian gọi lại cho khách 

hàng. Đột xuất kiểm tra 

tổng đài. Phân tích xu 

hướng. 

Trừ 2% phí dịch vụ hàng 

tháng 
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Thời gian trả lời khách 

hàng càng ngắn càng 

tốt. 

Thời gian trả lời khách 

hàng không dài hơn so với 

quy định. 

96% số cuộc gọi được 

giải quyết trong vòng 1 

ngày làm việc. 

96% số cuộc gọi được 

giải quyết trong vòng 1 

ngày làm việc. 

Chọn mẫu ngẫu nhiên trong 

lịch sử cuộc gọi để kiểm tra 

thời gian nhận cuộc gọi và 

thời gian giải đáp xong thắc 

mắc của khách hàng. Phân 

tích xu hướng. 

Trừ 3% phí dịch vụ hàng 

tháng 

Nhân viên tổng đài nhã 

nhặn và làm việc hiệu 

quả 

Nhân viên trả lời điện 

thoại phải nhã nhặn và tiếp 

nhận cuộc gọi một cách 

chuẩn xác, đúng quy trình 

Hàng tháng không có 

quá 2 phản hồi của khách 

hàng phàn nàn về thái độ 

nhân viên, về việc làm 

mất lời nhắn tổng đài của 

khách hàng. 

Hàng tháng không có 

quá 2 phản hồi của 

khách hàng phàn nàn về 

thái độ nhân viên, về 

việc làm mất lời nhắn 

tổng đài của khách 

hàng. 

Đột xuất kiểm tra tổng đài. 

Thu thập ý kiến khách 

hàng. Tìm hiểu nguyên 

nhân khiếu nại và giải 

quyết trong vòng 1 tuần. 

Trừ 3% phí dịch vụ hàng 

tháng 

Các khoản giảm trừ sẽ được tính một lần theo qưý   
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Ví dụ 3: Phụ lục hợp đồng về giảm trừ thanh toán đối vói gói thầu cung cấp dịch vụ quản lý hệ thống máy tính nội bộ 

Yêu cầu đầu ra Yêu cầu về dịch vụ 
Tiêu chuẩn về chất lượng 

dịch vụ 
Phưoug pháp giám sát 

Giảm trừ thanh L 

toán vì không đápr 

ứng tiêu chuẩn về 

chất lượng dịch vụ 
Người dùng có thể truy cập và sử 

dụng tất cả các chức năng của 

máy tính. 

Hệ thống máy tính và mạng máy 

tính luôn có sẵn trong khoảng 

thời gian từ 6h00 đến 22h00 mỗi 

ngày. 

Đảm bảo mức độ sẵn sàng 

phục vụ nhu cầu người sử dụng 

là 99%. 
Xem lại lịch sử cuộc gọị để 

kiểm tra xem có phàn nàn của 

khách hàng không. 

Trừ 3% phí dịch vụ hàng 

tháng 

Có đủ nhân sự túc trực để giải 

quyết các vấn đề phát sinh. 

Nhà thầu có nghĩa vụ đảm bảo 

đủ số lượng nhân viên có năng 

lực và trình độ. 

Số lượng nhân viên cần huy 

động cho mỗi lần xử lý công 

việc không được dưới 90% . 

Kiểm tra các bản kê, báo cáo, 

hóa đơn để xác định số lượng 

nhân sự huy động hàng tháng. 

Trừ 1% phí dịch vụ hàng 

tháng với mỗi 5% thấp 

hơn tiêu chuẩn 

Yêu cầu của khách hàng về việc 

thay đổi, bổ sung ứng dụng, tính 

năng máy tính được đáp ứng một 

cách nhanh và tốt nhất có thể. 

Yêu cầu của khách hàng về việc 

thay đổi, bổ sung ứng dụng, tính 

năng máy tính được đáp ứng 

trong vòng 5 ngày làm việc kể từ 

ngày có yêu cầu. 

98% số yêu cầu của khách 

hàng được đáp ứng trong vòng 

5 ngày làm việc. 
Chọn mẫu ngẫu nhiên một số 

yêu cầu của khách hàng, kiểm 

tra phiếu xác nhận hoàn thành 

công việc, phỏng vấn khách 

hàng. 

Trừ 1% phí dịch vụ hàng 

tháng với mỗi 1% thấp 

hơn tiêu chuẩn 

Đảm bảo thời gian bảo trì và sửa 

chữa. Đối với khách hàng nhóm A, hệ 

thống máy tính và mạng máy 

tính được phục hồi trong vòng 2 

tiếng kể từ khi có thông báo; đối 

với khách hàng nhóm B là 4 

tiếng. 

Đối với tất cả khách hàng, 98% 

thiết bị và mạng máy tính phải 

được phục hồi trong khoảng 

thời gian nhất định. 

Kiểm tra hệ thống theo dõi sự 

cố, thời điểm nhận thông báo, 

thời điểm hoàn thành; phỏng 

vấn khách hàng. 

Trừ 1% phí dịch vụ hàng 

tháng với mỗi 1% thấp 

hơn tiêu chuẩn 
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HỒ Sơ YÊU CÀU 

DỊCH VỤ Tư VẤN 

Tên gói thầu:  __________________  

Dự án/dự toán mua sắm:  __________________  
• • ■ 

[ghỉ sổ hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án/dự toán mua sắm theo kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu] 

Phát hành ngày:  __________________  

[ghi ngày bẳt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu] 

Ban hành kèm theo Quyết định:  __________________  

[ghỉ sổ quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu] 

Tu* vấn đấu thầu (nếu có) 

  

Chủ đầu tư 

[ghi tên, đóng dấu] [ghi tên, đóng dấu] 
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TỪNGỮVIÉTTẮT 

ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng 

ĐKCT Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

HSĐX Hồ sơ đề xuất 

HSYC Hồ sơ yêu cầu 

Luật Đấu thầu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 

Nghị định số 

24/2024/ND-CP 

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu 

Thông tư so 

22/2024/TT- 

BKHĐT 

Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hướng dẫn việc 

cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

VND Đồng Việt Nam 

DVTV Dịch vụ tư vấn 
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Phần 1. THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

Mục 1. Nội dung gói thầu 

1.  Chủ đầu tư [Ghi tên, địa chỉ Chủ đầu tư] mời nhà thầu nhận HSYC gói thầu [Ghi 

tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc  [Ghì tên dự án/dự toán mua 

sắm]. 

2. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: ___________ _[Ghỉ rõ nguồn vốn đã được 

xác định hoặc phê duyệt; trường hợp sử dụng von ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoàỉ thì phải ghì 

rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước]. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu là: ______ [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu được duyệt], được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu 

hoàn thành DVTV, không bao gôm thời gian giám sát tác giả (nêu có). 

Mục 2. Hành vi bị cấm trong đấu thầu 

Hành vi bị cấm trong đấu thầu là hành vi quy định tại Điều 16 của Luật đấu thầu. 

Mục 3. Tư cách hợp iệ của nhà thầu 

1. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b, c, d, e, 

g và i khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu; 

2. Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng quy định tại các điểm a, b 

khoản 2 và các điểm d, e khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu; 

Nhà thầu là tổ chức, hộ kinh doanh không phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh 

tại điểm đ khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà 

thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác. 

Mục 4. Làm rõ, sửa đổi HSYC 

1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC thì gửi văn bản đến bên mời thầu tối thiểu 03 

ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Trường hợp sửa đổi HSYC, bên mời thầu có trách nhiệm gửi quyết định 

sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu 

là ________________ [Ghì số ngày cụ thế, tối thiếu 03 ngày làm việc trước ngày có 

thời điếm đóng thầu. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đối không đáp ứng quy định này, 

bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian 

gửi văn bản sửa đổi HSYC] trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Mục 5. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ khi tham dự thầu 

1. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. 

2. Đồng tiền tham dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

3. Tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc 

tham dự thầu phải được viết bằng tiếng Việt Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong HSĐX có thể 

được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiêng Việt. Trường hợp thiêu 

bản dịch, nêu cân thiêt, bên mời thâu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung. 

Mục 6. Thành phần của HSĐX 

HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm: 

1. Đon dự thầu theo quy định tại Mầu số 01 Chưong III; 
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2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẩu số 03 Chương III; 

3. Đồ xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 8 Chưong này; 

4. Đồ xuất về giá theo Mau số 12A, 12B, 13, 14 và 15 Chương III; 

5. Các nội dung khác [Nêu các nội dung khác tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu]. 

Mục 7. Giá dự thầu 

1. Giá dự thầu do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí (chưa 

tính giảm giá) để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu 

có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Nhà thầu ________ phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia theo Mau so 12B 

Chương III. [Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chỉ phí thù lao cho chuyên gia thì 

ghi rô “không”. Trường hợp yêu cầu nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia thì ghi 

rõ “phải ”]. 

2. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có 

thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian 

thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi 

phí trượt giá được tính bằng 0 (đồng). Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian, giá 

dự thầu không bao gồm chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá 

trình thực hiện hợp đồng. 

Mục 8. Thành phần đề xuất kỹ thuật 

Căn cứ phạm vi DVTV hoặc các nội dung yêu cầu khác, Nhà thầu phải nộp đề xuất kỹ 

thuật, trong đó mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, nhân sự, tiến độ thực hiện và các 

thông tin cần thiết khác theo quy định tại Chương III để chứng minh tính phù hợp của đề xuất 

đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc. 

Mục 9. Hiệu lực của HSĐX 

1.  Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là [Ghi rõ sổ ngày 

tuỳ thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, bảo đảm thời gian có hiệu lực đến ngày kỷ kết hợp 

đồng] kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. 

2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, bên mời 

thầu có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia 

hạn phải được thể hiện bằng văn bản. 

Mục 10. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX 

1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và _____________ bản chụp HSĐX [Ghì 

số lượng yêu cầu nhưng không quá 3 bản], ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng. Nhà thầu 

cần ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải 

chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai 

khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. 

2. Tất cả các thành phần nêu tại Mục 6 Chương I phải được ký bởi người đại diện hợp 

pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp 

pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo phân công 

trong thỏa thuận liên danh. 

3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc 

viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn 

dự thầu. 
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Mục 11. Thòi điểm đóng thầu và mở thầu 

1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của Chủ đầu tư 

nhưng phải đảm bảo Chủ đầu tư nhận được trước thời điểm đóng thầu: ______________ giờ, 

ngày tháng năm [Ghi thời điểm đóng thầu]. 

2. Mở thầu: 

Bên mời thầu tiến hành mở thầu công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ 

thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu chỉ mở các HSĐX nhận được trước thời điểm đóng thầu theo 

yếu cầu của HSYC trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không 

phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu. Việc mở thầu được thực hiện đối vói 

từng HSĐX theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự: 

a) Kiểm tra niêm phong; 

b) Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về tên nhà thầu: 

- Tham dự độc lập hay liên danh; 

- Số lượng bản gốc, bản chụp; 

- Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; 

- Giá trị giảm giá (nếu có); 

- Thời gian có hiệu lực của HSĐX; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin khác liên quan. 

Biên bản mở thầu bao gồm các thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Biên 

bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ 

mở thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà thầu nộp HSĐX. Đại diện của bên mời thầu 

phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại 

diện theo pháp luật của nhà thâu (nêu có), thỏa thuận liên danh (nêu có), các nội dung đê xuât vê 

tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng HSĐX. 

Mục 12. Nhà thầu phụ 

1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết họp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện 

một hoặc một số hạng mục công việc của gói thầu. Nhà thầu phải kê khai nhà thầu phụ và các 

hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ theo Mau so 11 Chương III. Trường hợp tại thời điểm 

tham dự thầu, chưa xác định được nhà thâu phụ thì phải kê khai các hạng mục công việc dự kiên 

dành cho nhà thâu phụ. 

Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu 

phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần 

công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được 

xem xét khi đánh giá HSĐX của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực 

và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). Nhà thầu được ký 

kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSĐX hoặc ký 

với nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu 

2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành 

cho nhà thầu phụ không vượt quá [từv theo quy mô, tính chất gói thầu, Chủ đầu tư ghi tỷ lệ % 

tối đa dành cho nhà thầu phụ] giá dự thầu của nhà thầu. Đối với trường hợp liên danh, từng thành 

viên liên danh chỉ được sử dụng nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định tại Mục 

này trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh đó đảm nhận trong thoả thuận liên danh. 
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Mục 13. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu 

1. Việc đánh giá HSĐX được thực hiện theo quy định tại Chưong II. 

2. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thưong thảo (nếu có), làm 

rố hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung HSĐX để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh 

nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật, biệri pháp tổ chức thực hiện gói 

thầu1. 

Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng (nếu có), bên mời thầu mời nhà thầu xếp thứ 

nhất đến thương thảo hợp đồng. Trong quá trình thương thảo, bên mời thầu có thể yếu cầu nhà 

thầu làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung hồ sơ đề xuất để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu 

về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ 

chức thực hiện gói thầu. Trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo6 7. 

Mục 14. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu 

Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có HSĐXhợp lệ; 

2. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSYC; 

3. Có giá đề nghị trúng thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị 

giảm giá (nêu có)) không vượt giá dự toán gói thâu được duyệt. 

Mục 15. Thông báo kết quả iựa chọn nhà thầu 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, 

Chủ đầu tư đăng tải thông tin vê kêt quả lựa chọn nhà thâu lên Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia; 

gửi vãn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu tham dự thầu. Nội dung thông báo 

kết quả lựa chọn nhà thâu như sau: 

à) Thông tin về gói thầu: 

- Tên gói thầu; 

- Dự toán gói thầu được duyệt; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Tên nhà thầu; 

- Mã số thuế (nếu có); 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau khi hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn 

của từng nhà thầu đối với trường hợp Chủ đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu. 

d) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. 

                     
6 Trường họp Chủ đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho nhiều hơn một nhà thầu thì bỏ mục này. 
7 Trường họp Chủ đầu tư gửi hồ sơ yêu cầu cho một nhà thầu thì bỏ mục này. 
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Mục 16. Điều kiện ký kết hợp đồng 

1. Tại thời điểm ký kết, HSĐX của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực. 

2. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng 

thực hiện (nếu có) và điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

Mục 17. Giải quyết kiến nghị 

1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu được kiến nghị người có 

thẩm quyền, Chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thâu, kêt quả lựa 

chọn nhà thâu theo quy định tại các Điêu 89, 90 và 91 Luật Đấu thầu. 

2. Địa chỉ nhận đơn kiến nghị: 

a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư: ___________ [ghỉ đầy đủ tên, địa 

chỉ, số điện thoại, email]. 

b) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: ______________ [ghi đầy 

đủ tên, địa chỉ, sổ điện thoại, email]. 

c) Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: _________ [ghi đầy 

đủ tên, địa chỉ, số đỉện thoại, email]. 

Mục 18. Giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu 

có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát theo địa chỉ sau:

 __________________________ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, email của tố 

chức, cá nhân được Người có thấm quyền giao nhỉệm vụ thực hiện giám sát (nếu có)].
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Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX 

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

1.1. Kiểm tra HSĐX 

a) Kiểm tra số lượng bản chụp HSĐX; 

b) Kiểm tra các thành phần của HSĐX theo quy định tại Mục 6 Chương I; 

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh 

giá chi tiết HSĐX. 

1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 

HSĐX củã nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

a) Có bản gốc HSĐX; 

b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo 

yêu cầu của HSYC; thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành HSYC; không kèm 

theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại 

diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân 

công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh; 

c) Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế: 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực 

hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-l) (Ví 

dụ: thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chỉnh của nhà thầu là 01/01 — 31/12 thì 

nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022); 

d) Hiệu lực của HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 9 Chương I; 

đ) Có thỏa thuận liên danh (trong trường hợp liên danh) được đại diện hợp pháp của từng 

thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung 

công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. 

Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục công việc nêu trong điều 

khoản tham chiếu, đề xuất kỹ thuật, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng 

mục này; 
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e) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 3 Chương I; 

g) Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết 

hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết 

án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật 

về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu; 

h) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật quản lý ngành và lĩnh 

vực (nếu có). 

Nhà thầu có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSĐX được thực hiện theo phương pháp chấm 

điểm, trong đó phải quy định mức điểm tối đa đối với các tiêu chuan tổng quát, tiêu chuẩn chi 

tiết; quy định mức điểm tối thiểu đối với tiêu chuẩn tổng quát và chi tiết của các nội dung giải 

pháp và phương pháp luận, nhân sự chủ chốt. Đối với tiêu chuẩn về kinh nghiệm và năng lực của 

nhà thầu, căn cứ tính chất gói thầu để xác định sự cần thiết quy định hoặc không quy định điểm 

tối thiểu đối với tiêu chuẩn tổng quát này. Việc đánh giá hợp đồng tương tự của nhà thầu liên 

danh căn cứ vào khối lượng công việc của từng thành viên trong liên danh đảm nhận. 

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật gồm các nội dung tại Bảng số 01 sau đây: 

Bảng số 01 

STT Tiêu chuẩn 
Điểm tối 

đa 

Thang 

điểm chi 

tiết (nếu 

có) 

Mức điểm yêu cầu 

tối thiểu 

1 Kỉnh nghiệm và năng lực của nhà 

thầu 

(Từ 0 đến 15% tổng số điểm) 

   

a) Đã thực hiện gói thầu có tính chất 

tương tự trong.... năm gần đây(ỉ) 
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b) Các yếu tổ khác(2) 

   

2 

Uy tín của nhà thầu thông qua 

việc tham dự thầu, kết quả thực 

hiện họp đồng của nhà thầu(3) 

(5% tổng số điểm) 

   

3 

Giải pháp và phương pháp luận 

(Từ 30 đến 40% tổng số điểm) 

   

a) Hiểu rõ mục đích gói thầu 
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b) Cách tiếp cận và phương pháp 

luận 

   

c) Sáng kiến cải tiến 
< 

  

d) Cách trình bày 

   

đ) Kế hoạch triển khai 

   

e) Bố trí nhân sự 

   

g) Các yểu tổ khác 

   

4 Nhân sự chủ chốt(4) 

(Từ 50 đến 60% tổng số điểm) 

   

VỊ trí Số lượng 

   

[Điền chức danh, 

ví dụ: Tư vấn 

trưởng, chủ 

nhiệm] 

[Điền sổ lượng] 

   

[Chuyên gia các 

lĩnh vực] 
[Điền sổ lượng] 

   

5 
Yêu cầu về chuyển giao công 

nghệ (nếu có) 

(Từ 0% đến 10% tổng số điểm) 

   

 

Tổng cộng (100%) 

   

 

Ghi chú: 

(1) Thời điểm xác định hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tưong tự là thời điểm 

nghiệm thu công việc hoàn thành. Đối với các hợp đồng mà Bên mời thầu, tổ chuyên gia có bằng 

chứng cho thấy nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng bất hợp 

pháp, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không được 

xem xét, đánh giá. 

Hợp đồng tương tự được xác định trên cơ sở tương tự về tính chất, không căn cứ vào quy 

mô (giá trị hợp đồng). 
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(2) Tùy theo tính chất của gói thầu mà quy định cho phù hợp. Ví dụ: đáp ứng về vật tư, 

máy móc, thiết bị (thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê) để phục vụ công việc thí nghiệm.... 

(3) Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu thực hiện theó quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Đối với 

nhà thầu là tư vấn lập hồ sơ mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả 

thực hiện hợp đồng của nhà thầu còn thể hiện qua số lượng hồ sơ mời thầu bị kết luận có nội dung 

vi phạm quy định tại điểm k khoản 6 Điều 16 và khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu. 

(4) Nhà thầu có thể đề xuất nhân sự chủ chốt thuộc biên chế của nhà thầu hoặc đi thuê. 

Nếu pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có quy định nhân sự phải có trình độ, bằng cấp chuyên 

môn cụ thể để được cấp giấy phép hành nghề/chứng chỉ chuyên môn thì trong HSYC ngoài yêu 

cầu về giấy phép hành nghề/chứng chỉ chuyên môn không được yêu cầu về trình độ, bằng cấp cụ 

thể của nhân sự chủ chốt. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Tổng điểm cho các nội dung kinh nghiệm và năng lực, uy tín của nhà thầu thông qua 

việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự, yêu cầu 

về chuyến giao công nghệ (nếu có) là 100%. 

- Đổi với tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: chỉ đưa các tiêu chuẩn đánh giá về 

trình độ chuyên môn, năng lực, kỉnh nghiệm trên cơ sở phù hợp với vị trí công việc của mỗi nhân 

sự chủ chốt nêu tại khoản 4 của Bảng sổ 01 mà không đưa tiêu chuẩn đảnh giá đối với nhân sự 

khác. 

- Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn giải pháp và phương pháp luận, nhân 

sự, chuyến giao công nghệ (nếu có) không được quy định thấp hơn 60% điếm tối đa của tiêu 

chuẩn đó (không thấp hơn 70% đoi với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù). HSĐX 

không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với một hoặc các tiêu chuẩn giải pháp và phương 

pháp luận, nhân sự, chuyển giao công nghệ (nếu có) được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về 

kỹ thuật. 

- Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tống sổ 

điếm về kỹ thuật (80% đổi với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù). HSĐX có điểm 

kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật. 

Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được đánh giá về tài chính. 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Điều 66 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP (nếu có); 
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Bước 3. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm 

giá (nêu có); 

Bước 4. xếp hạng nhà thầu8: 

- Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian: HSĐX có giá dự thầu sau sửa 

lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

- Đối vói gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá: HSĐX 

có giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

                     
8 Áp dụng trong trường họp gửi HSYC cho nhiều hơn một nhà thầu. 
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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Điều khoản tham chiếu bao gồm những nội dung chủ yếu sau: 

I. Giói thiệu 

Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sam và gói thầu. 

Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu. 

II. Phạm vi công việc 

1. Mô tả chi tiết phạm vỉ công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện 

dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày — người cần 

thiết (nếu có). 

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói 

thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc 

tính theo lương chuyên gia. 

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 

IH. Báo cáo và thời gian thực hiện 

Các báo cáo phảỉ nộp và tiến độ nộp báo cáo. 

IV. Kỉnh nghiêm và nhân sự của nhà thầu 

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí. 

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư 

Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của Chủ đầu tư và những 

tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kế cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hỉện nhiệm vụ của mình.
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐÒNG 

Căn cứ quy mô, tính chất, loại hợp đồng của gói thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu, tố 

chuyên gia sử dụng các Chương VI, VII, VIII của Mau E-HSMT dịch vụ tư vấn ban hành kèm 

theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT đế xây dựng các Chương V ĐIỀU KIỆN CHUNG, Chương 

VI ĐIỀU KIỆN cụ THỀ, Chương VII BIÊU MAU HỢP ĐỒNG cho phù hợp với quy định của 

Luật Đấu thầu, Nghị định sổ 24/2024/NĐ-CP. 

Trong quả trình thực hiện, trường hợp Thông tư sổ 22/2024/TT-BKHĐT được sửa đối, 

bố sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế Thông tư sổ 22/2024/TT-BKHĐT 

Lưu ỷ: khỉ sử dụng cần thay đổi các thuật ngữ cho phù hợp như sau: 

- E-ĐKC thành ĐKC; 

- E-ĐKCT thành ĐKCT; 

- E-HSMT thành HSYC; 

- E-HSDT thành HSĐX.





 

 

MẪU SỐ 2A 

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

HÒ SO DỤ THẦU 

(Đối vói gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp 

áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng 

theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) 

(Kèm theo Thông tư sổ 23/2024/TT-BKHĐT 

ngày 31* thảng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)
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PHẦN I 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

HỒ SO Dự THẦU 
• 

Tên gói thầu: 

Dự ánIX: 

Chủ đầu tư: 

Bên mời thầu:  

                     
IX Trường hợp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm" trong báo cáo này. 
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TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

Luật Đấu thầu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 

Nghị định số 

24/2024/ND-CP 

Nghị định số 24/2024/ND-CP ngày 27/2/2024 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu 

HSMT Hồ sơ mời thầu 

HSDT Hồ sơ dự thầu 

KHTTLCNT Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu 

KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ sơ Dự THẦU 

Tên gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] 

Thuộc ______ [Ghi tên dự án7 

Kính gửi: _______ [Ghi tên Bên mời thầu] 

I. THÔNG TIN Cơ BẢN 

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

a) Khái quát về dự án 

- Người có thẩm quyền; 

- Chủ đầu tư; 

- Bên mời thầu; 

- Tên và tóm tắt về dự án: 

b) Thông tin về gói thầu 

- Tên gói thầu và tóm tắt về gói thầu; nội dung của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch 

tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có), kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

- Số KHTTLCNT (nếu có): _____ , thời điểm đăng tải: ______ ; 

- Số KHLCNT: ____ , thời điểm đăng tải: ______ ; 

- Số thông báo mời thầu: ______ , thời điểm đăng tải: 

- Thời gian chuẩn bị HSDT: _____ ; 

Các văn bản pháp lỷ liên quan được liệt kê tạỉ phụ lục và đính kèm (bản chụp) báo cáo này. 

c) Thông tin đóng thầu 

- Thời điểm đóng thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có); 

- Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: __________ [Ghi tên, địa chỉ các 

nhà thầu]. 

- Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): ______________ [Ghi 

tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT]. 

- _______________________________________________ Các nhà thầu rút HSDT 

sau thời điểm đóng thầu (nếu có): _________________________________ [Ghi tên, địa chỉ các nhà 

thầu rút HSDT]. 

- Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có): ____________ [Ghi tên, 

[TỔ CHÚC/ĐƠN VỊ] 

TÔ CHUYÊN GIA 

Số: 
 ______ , ngày_____ tháng năm __________  
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địa chỉ các nhà thầu cổ văn bản đề nghị sửa đổi HSDT]. 

d) Thông tin mở thầu 

- Thời gian và địa điểm mở thầu; 

- Tên nhà thầu; thời gian có hiệu lực của HSDT; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giảm giá 

(nếu có); hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu; thời gian thực hiện gói thầu ghi 

trong đơn dự thầu. 

- Các vấn đề trong quá trình mở thầu cần xử lý tình huống (nếu có). 

2. Tổ chuyên gia 

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ chuyên gia: 

Tổ chuyên gia được [Ghi tên Chủ đầu tư/đơn vị tư vấn đấu thầu] thành lập theo Quyết định 

số __________________________ [Ghì số và ngày ban hành văn bản] để thực hiện 

đánh giá HSDT gói thầu ________ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án __________ [Ghi tên dự 

án]. 

Trường hợp Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vẩn đấu thầu đánh giá HSDT thì bổ sung nội dung sau: 

Căn cứ hợp đồng số [Ghì số hỉệu hợp đồng] ngày [Ghỉ thời gian kỷ hợp đồng] giữa [Ghi tên 

Chủ đầu tư] và ________________________ [Ghi tên đơn vị tư vấn đấu thầu] về việc 

thuê tổ chức đơn vị đánh giá HSDT gói thầu ____________ [Ghỉ tên gói thầu] thuộc dự 

án _____ [Ghi tên dự án]. 

b) Thành phần Tổ chuyên gia: 

Sổ lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong Tổ 

chưyên gia tại Bảng so 1. 

Bảng số 1 

STT Họ và tên 
Chức vụ, vị trí trong 

Tổ chuyên gia 

Phân công công việc của 

các thành viên 
    

    

_ __ 2 - 

c) Cách thức làm việc của Tô chuyên gia:  

Phần này nêu cách thức làm việc của Tổ chuyên gia, phân công công việc, thời gian hoàn 

thành... Trường hợp có quy chế làm việc của Tổ chuyên gia thì chỉ cần đỉnh kèm quy chế này. Trong 

phần này nêu rõ cách xử lỷ khỉ một thành viên trong Tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa sổ 

các thành viên khác. Ỷ kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục JV báo cảo 

này. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT 

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp 

Tổ chuyên gia ghì kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSDT do 

Bên mời thầu thực hiện (lập theo Mau so 1A). 

2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính họp lệ của HSDT 

a) Trên cơ sở kiểm tra các thành phần của HSDT (lập theo Mau sổ ỈB), đánh giá tính hợp lệ 
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của từng HSDT (lập theo Mầu số 2), két quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSDT được tổng hợp 

theo Bảng so 2 dưới đây: 

Bảng số 2 

STT Tên nhà thầu 
Kết luận (Đạt, không 

đạt) 
Ghi chú 

    

    

b) Thuyết minh về các trường hợp HSDT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ 

HSDT (nếu có)). 
 

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu 

có). 

Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của Bên mời thầu và văn bản bổ sung, 

làm rõ HSDT của nhà thầu (kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có)). 

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kỉnh nghiệm10 

a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (lập theo Mầu số 3), kết 

quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Bảng so 3 dưới đây: 

Bảng số 3 

STT Tên nhà thầu 
Kết luận (Đạt, không 

đạt) 
Ghi chú 

    

    

    

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu 

trong HSMT. 

Phần này thuyết mỉnh chi tỉết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kỉnh nghiệm của 

nhà thầu (kể cả sau khỉ nhà thầu bổ sung, làm rõ HSDT, thay thế nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công 

chủ yếu (nếu có)). 

c) Các nội dung làm rõ HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu 

có). 

Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSDT của Bên mời thầu và vãn bản bổ sung, 

lăm rõ HSDT của nhà thầu (kể cả trường hợp nhà thầụ tự bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có)). 

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật 

a) Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của từng HSDT (lập theo Mau so 4A hoặc Mầu sổ 4B), kết 

quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: 

                     
10 Trường hợp HSMT quy định cho phép nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì Tổ chuyên gia tiển hành đánh giá năng lực, kinh nghiệm của 

nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có) theo các tiêu chuẩn quy định trong HSMT. 
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Băng số 4 

STT Tên nhà thầu Kết quả đánh giá Ghi chú 
    

    

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong HSMT (kể cả 

sau khi đã làm rõ HSDT (nếu có)). 
 

Thuyết mình chỉ tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật củaHSMT. 

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. 

Phần này nêu rõ các nội dung lưu ỷ trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong 

Tổ chuyên gia có một hoặc một so thành viên có đánh giá khác biệt so với đa sổ các thành viên còn 

lại và biện pháp xử lý đổi với trường hợp đó (nếu có). 

5. Kết quả đánh giá về tài chính 

Trên cơ sở đánh giá về tài chính của từng HSDT (lập theo Mau sổ 10), kết quả đánh giá về tài chính 

được tổng hợp theo Bảng số 5 dưới đây: 

Bảng số 5 

STT Nội dung 
Nhà thầu 

A 

Nhà thầu 

B 
• • • 

1 Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá 

trị giảm giá (nếu có)) 

   

2 Giá trị sửa lỗi (nếu có) 

   

3 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) 
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4 Tỷ lệ % sai lệch thiếu (nếu có) 

   

5 Giá trị giảm giá (nếu có) 

   

6 
Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị 

giảm giá (nếu có) 

   

7 Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có) 

   

8 
Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị 

giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung 

(nếu có) 

   

 

Phương pháp giá thấp nhất1 
   

9 
Auĩ) (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, 

EPC, EP, PC nếu có) 

   

10 
Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị 

giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung 

(nếu có) và tính ưu đãi (nếu có) 

   

 

Phương pháp giá đánh giá2 
   

11 AG 
   

12 AUĨ) (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, 

EPC, EP, PC nếu có) 

   

13 Giá đánh giá 

   

 

Phần này nêu các nội dung lưu ỷ trong quá trình đánh giá về tài chỉnh (nếu có). 

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT 

Trên cơ sở đánh giá HSDT của Tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSDT được tổng hợp theo 

Bảng số 6 với các nội dung cơ bản như sau: 

Bảng số 6 

STT Nội dung 
Nhà thầu 

A B • •• 

1 Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSDT 
   

2 Kết quả đảnh giá về năng lực và kinh nghiệm 

   

3 Kết quả đánh giá về kỹ thuật 

   

 

Phương pháp giá thấp nhất3 
   

4 
Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị 

giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung 

(nếu có) và tính ưu đãi (nếu có) 

   

1 Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì bỏ nội dung này. 
2 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung này. 
3 Trường hợp áp dụng phương pháp giá đảnh giá thì bỏ nội dung này.  

STT Nội dung 
Nhà thầu 

A B • •• 
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5 xếp hạng các HSDT 

   

 

Phương pháp giá đánh giá1 
   

6 Giá đánh giá 

   

7 xếp hạng các HSDT 

   

 

Ghi chú: 

- Đổi với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh, hợp 

đồng theo thời gian đối với gói thầu phi tư vấn, chỉ phí dự phòng không dùng đế so sánh, xếp hạng 

nhà thầu. 

- Đối với gói thầu hàng hóa, hỗn hợp yêu cầu nhà thầu chào không tách thuế, việc so sánh, 

xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu cỏ). Đối 

với gói thầu yêu cầu nhà thầu chào tách thuế thì không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp 

hạng nhà thầu đối với chỉ phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

- Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần Chỉ phí cho các khoản tạm tính, 

trong đó bao gồm Chỉ phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trĩnh đánh 

giá HSDT để so sánh, xếp hạng các HSDT. 

- Trường hợp HSDT của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau thì thực hiện xếp hạng 

theo quy định tại khoản 18 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

- Trường hợp chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, không cần xác định ưu đãi, giá 

đánh giá, xếp hạng nhà thầu. 

7. Đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT11 12 

Trong trường hợp HSMT cho phép chào phương án kỹ thuật thay thế để tìm kiếm những đề 

xuất sáng tạo của nhà thầu mang lại hỉệu quả cao hơn cho gói thầu thỉ cần đánh giá phương án đề 

xuất thay thế của nhà thầu xếp hạng thứ nhất và đề xuất các nội dung cụ thể để Bên mời thầu và nhà 

thầu thương thảo trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đồng. 

in. KẾT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ 

Trên cơ sở đánh giá HSDT, Tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây: 

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu. 

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình 

tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hỉệu quả 

kinh tế, phải nêu lỷ do và đề xuất biện pháp xử lý. 

3. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn 

đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dân đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau 

trong quá trình đảnh giả HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề 

xuất biện pháp xử lý. 

                     
11Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung này. 
12 Trường hợp HSMT không cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế thì xóa bỏ nội dung này. 
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[Trường hợp không có nội dung này thì ghi KHÔNG CO] 

IV. Ý KIÉN BẢO LƯU 

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: Nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do 

và đề nghị thành viên có ỷ kiến bảo lưu kỷ tên theo bảng dưới đây: 

STT Nội dung đánh giá Ý kiến bảo lưu Lý do Ký tên 
     

     

[Trường hợp không có nội dung này thì ghì KHÔNG CÓ] Báo cáo đánh giá này được lập bởi: 
 

[Tất cả các thành viên của Tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có ý kiến bảo 

lưu (nếu có)].
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Mấu số 1A 

KIỂM TRA Sự THỐNG NHẤT GIŨ A BẢN GÓC VÀ BẢN CHỤPXIII 

STT Tên nhà thầu 

£ 2 

Kết quả kiếm tra 
Ghi chú 

Thống nhất 

Không thống nhất 

Bản gốc Bản chụp 

 

      

      

Trường hợp thống nhất thì đánh dấu X vào ô "Thống nhất", trường hợp không thống nhất thì nêu rõ 

nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. 
 

Người kiểm tra 

(Kỷ và ghi rõ họ tên)  

                     
XIII Bên mời thầu thực hiện nội dung này. 
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Mau số IB 

KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HSDT 

HSDT của nhà thầu: _________  

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả 

Ghi chú 

Có Không có 
     

     

     

     

Người kiểm tra 
(Ký và ghì rõ họ tên)  

Ghi chú: 

(1) Đối với từng nội dung kiểm tra, nếu có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô 

tương ứng của cột “Có ”, nếu không có nội dung kiếm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của 

cột “Không có
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Mẩu số 2 

 

 

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSDT 

HSDT của nhà thầu: _________  

STT Nội dung đánh giá(1) 
Kết quả đánh giá(2) 

Nhận xét(3) Ghi chú 
Đạt Không đạt 

      

      

      

      

KẾT LUẬN(4) 
   

 

Người đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chủ: 

(1) Theo tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ quy định trong HSMT. 

(2) Đổi với từng nội dung đánh giá, nếu đánh giá là “đạt” thì đảnh dấu “X” vào ô 

tương ứng của cột “Đạt" (trường hợp đáp ứng sau khỉ bố sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú 

tương ứng), nếu đảnh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không 

đạt”. 

(3) Đưa ra nhận xét, lỷ do về việc HSDT của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đối 

với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT. 

(4) HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.
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Mấu số 3 

 

 

ĐÁNH GIÁ VÈ NĂNG Lực VÀ KINH NGHIỆM 

HSDT của nhà thầu: ______________  

STT 
Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm® 

Thông tin trong HSDT® Nhận xét của chuyên gia ® 
Kết quả đánh 

giá® 
Ghi chú 

Mô tả Yêu cầu 
       

       

Kết luận® 

   

Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 
 

Ghi chú: 

(1) Theo tiêu chí đánh giả về năng lực và kinh nghiệm quy định trong HSMT. 

(2) Trích dẫn các thông tin chính trong HSDT làm cơ sở đưa ra nhận xét, đánh giá. 

(3) Đưa ra nhận xét, lý do về việc HSDT của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đối với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT. Trong đó 

lưu ỷ các nội dung sau: 

- về kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm: 

+ Đổi với nhà thầu là hộ kinh doanh: Không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chỉnh nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh 

thu tương ứng với nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế; không phải đánh giá tiêu chí kết quả hoạt động tài chính. 

+ Đổi với tiêu chí về doanh thu bình quân hằng năm: 

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khỉ chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại 

khoản 4 Điều 5 của Nghị định sổ 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kế từ lần đầu được sản xuất và đủ điều 

kiện đế đưa ra thị trường. 



15 

 

 

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với HSMT không phải đáp 

ứng tiêu chỉ này trong thời hạn 05 năm kế từ khỉ sản phắm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện đế đưa ra thị trường. Trong trường hợp này, nhà 

thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyến giao công nghệ khuyến khích chuyến giao theo quy 

định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư đế chứng minh. 

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khỉ nhà thầu chào thầu hàng 

hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện đế đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điếm đóng thầu. 

Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kế từ khỉ nhà thầu được thành lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điếm đóng thầu. 

Trường hợp nhà thầu liên danh tham gia gói thầu EPC, EP, PC và trong phần cung cấp hàng hóa có các sản phẩm được ưu đãi nêu trên 

(sản phẩm đối mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, sản phấm được săn xuất từ chuyến giao công nghệ, hàng hóa có xuất xứ Việt 

Nam) thì chỉ thành viên liên danh sản xuất đồng thời cung cấp các sản phấm này được hưởng ưu đãi khỉ tính doanh thu bình quân hàng năm. 

- về nguồn lực tài chỉnh đổi với gói thầu xây lap, EPC, EC, PC: Trường hợp nhà thầu cung cấp cam kết cung cấp tín dụng theo quy định 

của HSMT, Tố chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kềm đế đánh giá. Cam kết cung cấp tín dụng bố sung sau thời điếm đóng thầu sẽ không được 

xem xét, đánh giá. 

(4) Trên cơ sở nội dung "Nhận xét của chuyên gia " đổi với từng nội dung đảnh giá, nếu được đánh giá là “đạt ” thì ghi "Đạt", nếu được 

đánh giá là "không đạt" thì ghì "Không đạt". 

(5) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT. 

Đính kèm theo bản chụp văn bản yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu (nếu có). 
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Mẩu số 4A 

ĐÁNH GIÁ VÈ KỸ THUẬT 

(Sử dụng phương pháp chấm điểm) 

HSDT của nhà thầu: _________  

STT Nội dung đánh giá^ 
Mức điểm quy định trong HSMT(2) ĐÁNH G IẤ(3) 

Ghi chú 

Điêm tôi đa Điểm tối thiểu Điểm Nhận xét của chuyên gia 
       

       

       

TÔNG CỘNG 
     

KÉT LUẬN w 
   

 

Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) , (2) Theo quy định trong HSMT. 
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(3) Đoi với từng nội dung đánh gỉá, phải ghì rõ so điểm tại cột Điểm và ỉỷ do chấm điểm tại cột Nhận xét của chuyên gia. 

(4) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT trên cơ sở sổ điểm của nhà thầu. 

Đỉnh kèm theo bản chụp văn bản yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu (nếu có).  
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ĐÁNH GIÁ VÈ KỸ THUẬT 

(Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”) 

HSDT của nhà thầu: __________  

STT Nội dung đánh giả(1) 

Kết quả đánh giá (2) 

Nhận xét của chuyên gia Ghi chú 
Đạt 

Chấp nhận 

được 
Không đạt 

       

       

       

KÉT LUẬN(3) 
   

 

Người đánh giá 
(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghì chủ: 

(1) Theo quy định trong HSMT. 

(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được " hoặc "không đạt" thì đánh dấu “X” vào ô tương 

ứng và nêu rõ lỷ do tại cột Nhận xét của chuyên gia. Tiêu chí “Chấp nhận được ” chỉ áp dụng trong trường hợp tiêu chuẩn đánh giá thuộc HSMT 

có quy định về nội dung “Chấp nhận được ”. 

(3) HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định trong HSMT. 

Đỉnh kèm theo văn bản yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu, văn bản bổ sung, làm rõ HSDT của nhà thầu (nếu có).

Mẩu số 4B 



19 

Mẩu số 5 

 

 

SỦ A LÔI( ) 

HSDT của nhà thầu: __________ 

STT Nội dung cần sửa lỗi Giá trị lỗi số học Giá trị lỗi khác Ghi chú 

1 
    

2 

    

... 

    

n 

    

Tổng cộng (i) (ii) 

 

KẾT LUẬN 
  

 

Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Việc sửa lỗỉ thực hiện theo quy định trong HSMT. 

Đính kèm theo bản chụp văn bản thông báo của Bên mời thầu cho nhà thầu về kết quả 

sửa loi HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc sửa lỗi của Bên mời thầu.  
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Mấu số 6 

 

 

HIỆU CHỈNH SAI LỆCH*') 

HSDT của nhà thầu: __________ 

STT 
Nội dung cần hiệu chỉnh sai 

lệch 

Giá tn sai lệch 
Ghi chú 

Sai lệch thiếu Sai lệch thừa 

1. 
 

il iil 
 

2. 

 

Ì2 ÌĨ2 

 

 ....  

 

... 
• • • 

 

n. 

 

in iin 

 

Tổng cộng i ii 

 

Giá dự thầu (giá ghi trong đon dự thầu 

không tính giá trị giảm giá (nếu có)) 

(iii) 

 

Tỷ lệ sai lệch thiếu (%) = (|Ìl|+|Ì2Í+...+|Ìn|)*100%/ (iii) 

 

KẾT LUẬN(2) 
  

 

Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Vỉệc hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định trong HSMT. 

(2) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khỉ có sai lệch thiếu với tổng giá trị tuyệt đối không 

quá 10% giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có)). 

Đỉnh kềm bản chụp văn bản thông báo của Bên mời thầu cho nhà thầu về kết quả hiệu 

chỉnh sai lệch HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc hiệu chỉnh sai lệch của Bên 

mời thầu.

_% L — 

Mau so 7 
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CHUYỀN ĐỔI GIÁ Dự THẦU SAU SỬA LÕI, HIỆU CHỈNH SAI LỆCH, 

TRỪ GIÁ TRỊ GIẢM GIÁ (NẾU CÓ) VÈ MỘT ĐốNG TIÈN CHUNG (1> 

HSDT của nhà thầu: __________  

Giá dự thầu sau sửa 

lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ giá trị giảm 

giá (nếu có) 

Tỷ giá quy đổi quy định 

trong HSMT 

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), 

chuyển đổi về một đồng tiền chung 

   

   

   

   

 

Người đánh giá 

(Ký và ghì rõ họ tên) 

Ghi chủ: 

(1) Trường hợp trong HSMT cho phép nhà thầu chào nhiều đồng tiền khác nhau thì trong 

báo cáo cần chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch 

trừ giá trị giảm giá) sang một đồng tiền chung theo tỷ giá quy đối quy định trong HSMT. 

Trường hợp không cần chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị 

giảm giá (nếu có) về một đồng tiền chung thì bỏ Mau này.
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Mẩu số 5 

 

 

ĐƯA CÁC cm PHÍ VỀ MỘT MẶT BẢNG ĐẺ 

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ 

HSDT của nhà thầu: __________  

STT Công thức xác định AG AG(1) 
   

   

   

 

TÔNG CỘNG 
 

 

Người đánh giá 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) AG tại biểu này chưa bao gồm AƯĐ phải cộng thêm đối với đoi tượng không được 

hưởng ưu đãi theo quy định tạỉ Mau số 9. 

Không cần xác định AG nếu chỉ có 01 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
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Mau số 9 XÁC ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC VÀ KHÔNG THUỘC ĐÓI TƯỢNG 

ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI CỦA GÓI THẦU VÀ AUĐ 

(Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC) 

Trường hợp hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì Tổ chuyên gia tiến hành kiểm tra, tỉnh toán lại vê tỷ lệ chỉ phí sản xuât 

trong nước đê xác định mức ưu đãi nhà thâu được hưởng. Danh mục hàng hóa thuộc, không thuộc đôi tượng được hưởng ưu đãi trong tông sô các 

loại hàng hóa theo yêu câu của HSMT đê làm cơ sở xác định A ƯĐ như sau: 

STT 
\. Nhàthầu(2) 

Hànghóa(1) \ 

Nhà thầu 1 
... 

Nhà thầu N 

Loại hàng 

hóa(3) 

Giá của hàng hóa sau 

khi sửa iỗi, hiệu chỉnh 

sai lệch, trừ đi giảm giá 

(nếu có)(4) 

Am/5) ... 

Loại 

hàng 

hóa^ 

Giá của hàng hóa sau 

khi sửa lỗi, hiệu chỉnh 

sai lệch, trừ đi giảm giá 

(nếu có/4) 

Auĩ/5) 

1 Hàng hóa 1 

  

A1 
   

A1 

2 Hàng hóa 2 

  

Á2 
   

A2 

.. ... 

  

... 
   

... 
 

AƯD 
 

= A1+ A2+... 

  

= A1+ A2+...  

Người đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghì chú: 

(1) Ghi tên các hàng hóa được ưu đãi; 

(2) Ghi tên các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật; 

(3) Ghi loại hàng hóa theo quy tẳc như sau: 
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- Ghi số “0 ” với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi; 

- Ghi sổ “1 ” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50%; 

- Ghi số “2 ” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chỉ phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là 

người khuyết tật, thương bỉnh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điếm đóng 

thầu hợp đồng vẫn còn hỉệu lực; 

- Ghi số “3 ” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chỉ phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên; 

- Ghi sổ "4 ” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chỉ phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động 

là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiếu sổ có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điếm đóng 

thầu hợp đồng vẫn còn hỉệu lực; 

- Ghi số “5 ” với Sản phẩm đổi mới sảng tạo là hàng hóa có xuất xứ Việt Nam. 

(4) : Ghi giá dự thầu của hàng hóa trong HSDT sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) 
( 

(5) : Auĩ) được tính tương ứng theo quy định tại HSMT. 

Không cần xác định ưu đãi nếu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc tất cả các nhà thầu cùng chào hàng hóa được hưởng ưu 

đãi như nhau hoặc cùng chào hàng hóa không được hưởng ưu đãi.



25 

 

 

Mau số 10 TỔNG HỢP KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH 

HSDT của nhà thầu: __________  

STT Nội dung Giá trị 

1 
Giá dự thầu (giá ghi trong đon dự thầu không tính giá trị giảm 

giá (nếu có)) 

 

2 Giá trị sửa lỗi 

 

3 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch 

 

4 Tỷ lệ sai lệch thiếu 

 

5 Giá trị giảm giá (nếu có) 

 

6 
Giá dự thầu sạu sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm 

giá (nếu có) 

 

7 Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có) 

 

8 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm 

giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) 

 

 

Phưong pháp giá thấp nhất(1) 
 

9 Auu (nếu có/2) 

 

10 

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm 

giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và 

tính ưu đãi (nếu có) 

 

 

Phương pháp giá đánh giá V) 

 

11 Giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng 

 

12 Auĩ) (nếu có)(2) 

 

13 Giá đánh giá^ 

 

 

Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chủ: 

(1) Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì bỏ nội dung này. 

(3) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung này. 

(2) AƯĐ chỉ áp dụng đổi với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC. 

(4) Đổi với gói thầu hàng hóa, hỗn hợp yêu cầu nhà thầu chào không tách thuế, việc so 



26 

 

 

sánh, xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu 

cỏ). Đối với gói thầu yêu cầu nhà thầu chào tách thuế thì không xem xét và không đưa vào đế so 

sánh, xếp hạng nhà thầu đổi với chỉ phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phẩn Chỉ phí cho các khoản tạm 

tính, trong đó bao gồm Chỉ phỉ công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quả 

trình đánh giá HSDT đế so sánh, xếp hạng các HSDT. 

Không cần xác định giá đánh giá nếu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cẩu về kỹ thuật.  
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PHẦN H: DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 

STT Tài liệu 
Số, ký hiệu và 

ngày tháng (nếu 

có) 

I Chuẩn bị ỉựa chọn nhà thầu 
 

1 Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) 
 

2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 

3 Quyết định phê duyệt HSMT, kèm theo HSMT được duyệt 

 

4 Văn bản thành lập Tổ chuyên gia 

 

5 Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia (nếu có) 

 

6 
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên 

trong Tổ chuyên gia 

 

7 Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia 

 

II Tổ chức lựa chọn nhà thầu 
 

1 Thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu 
 

2 Văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu (nếu có) 

 

3 Văn bản làm rõ HSMT (nếu có) 

 

4 Văn bản sửa đổi HSMT (nếu có) 

 

5 Biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) 

 

6 
Văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có), kèm theo 

thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có) 

 

7 Tài liệu xác nhận nhà thầu nộp HSDT 

 

8 Biên bản đóng thầu (nếu có) 

 

9 Biên bản mở thầu 

 

m Đánh giá HSDT 
 

1 
Bản kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp HSDT của 

các nhà thầu 

 

2 
Tài liệu yêu cầu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và tài liệu làm rõ 

HSDT của nhà thầu (nếu có) 

 

3 Các tài liệu khác có liên quan (nếu có) 
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TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

Luật Đấu thầu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 

Nghị định số 

24/2024/ND-CP 

Nghị định số 24/2024/ND-CP ngày 27/2/2024 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu 

HSMT Hồ sơ mời thầu 

HSDT Hồ sơ dự thầu 

KHTTLCNT Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu 

KHLCNT Ke hoạch lựa chọn nhà thầu 
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PHÀN I 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

HỒ Sơ ĐỀ XUẤT VÈ KỸ THUẬT 

Tên gói thầu: 

Dự ánXIV: 

Chủ đầu tư: 

Bên mời thầu:  

                     
XIV Trường họp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm" trong báo cáo này. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

HỒ SỌ ĐÈ XUẤT VÈ KỸ THUẬT 

Tên gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án _______ [Ghi tên dự án] 

Kính gửi: _______[Ghì tên Bên mời thầu] 

I. THÔNG TIN Cơ BẢN 

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

a) Khái quát về dự án 

- Người có thẩm quyền; 

- Chủ đầu tư; 

- Bên mời thầu; 

- Tên và tóm tắt về dự án: 

b) Thông tin về gói thầu 

- Tên gói thầu và tóm tắt về gói thầu; nội dung của gói thầu được phê duyệt trong kế 

hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có), kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

- Số KHTTLCNT (nếu có): ______ , thời điểm đăng tải: _____ ; 

- Số KHLCNT: ____ , thời điểm đăng tải: ______ ; 

- Số thông báo mời thầu: _____ , thời điểm đăng tải: ______ ; 

- Thời gian chuẩn bị HSDT: ______ ; 

Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê tại phụ lục và đỉnh kèm (bản chụp) báo cáo 

này. 

c) Thông tin đóng thầu 

- Thời điểm đóng thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có); 

- Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: ___________ [Ghi tên, địa chỉ các 

nhà thầu]. 

- Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): ______________ [Ghỉ 

tên, địa chỉ các nhà thầu nộp HSDT].

[TỔ CHÚC/ĐƠN VỊ] 

TÔ CHUYÊN GIA 

Số: _________ (nếu có) 
 __________ , ngày _ ___ tháng năm _________  
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- Cấc nhà thầu rút HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): ___________ [Ghi tên, 

địa chỉ các nhà thầu rút HSDT]. 

- Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có): ____________ [Ghi tên, 

địa chỉ các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đối HSDT]. 

d) Thông tin mở thầu 

- Thời gian và địa điểm mở thầu; 

- Tên nhà thầu; thời gian có hiệu lực của HSDT; giá dự thầu ghi trong đom dự thầu; 

giảm giá (nếu có); hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu; thời gian thực 

hiện gói thầu ghi trong đom dự thầu. 

- Các vấn đề trong quá trình mở thầu cần xử lý tình huống (nếu có). 

2. Tổ chuyên gia 

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ .chuyên gia: 

Tổ chuyên gia được ________ [Ghi tên Chủ đầu tư/ đơn vị tư vấn đấu thầu] 

thành lập theo Quyết định số __________ [Ghì số và ngày ban hành văn bản] để thực 

hiện đánh giá HSDT gói thầu _________ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ________ [Ghi tên 

dự án]. 

Trường hợp thuê đơn vị tư vấn đấu thầu đảnh giả HSDT thì bổ sung nội dung sau: 

Căn cứ hợp đồng số [Ghi số hiệu hợp đồng] ngày [Ghi thời gian kỷ hợp đồng] giữa [Ghi 

tên Chủ đầu tư] và ______________________ [Ghi tên đơn vị tư vấn đấu thầu] về việc 

thuê tổ chức/đơn vị đánh giá HSDT gói thầu [Ghì tên gói thầu] thuộc dự án [Ghỉ tên dự án]. 

b) Thành phàn Tổ chuyên gia: 

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên 

trong Tổ chuyên gia tại Bảng so 1. 

Bảng số 1 

STT Họ và tên 
Chức vụ, vị trí trong 

Tổ chuyên gia 

Phân công công việc của 

các thành viên 
    

    

 

c) Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia: 

Phần này nêu cách thức làm việc của Tổ chuyên gia, phân công công việc, thời gian hoàn 

thành... Trường hợp có quy chế làm việc của Tổ chuyên gia thì chỉ cần đính kềm quy chế này. 

Trong phần này nêu rõ cách xử lý khỉ một thành viên trong Tổ chuyên gia có ỷ kiến khác biệt so 

với đa số các thành viên khác. Ỷ kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong 

Mục IV báo cáo này.
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II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HSĐXKT 

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp 

Tổ chuyên gia ghi kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSDT 

do Bên mời thầu thực hiện (lập theo Mau sổ ỈA). 

2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT 

a) Trên cơ sở kiểm tra các thành phần của HSĐXKT (lập theo Mau số 1B); đánh giá về 

tính hợp lệ của từng HSĐXKT (lập theo Mầu số 2), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng 

HSĐXKT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: 

Bảng số 2 

STT Tên nhà thầu 
Kết luận (Đạt, không 

đạt) 
Ghi chú 

    

    

b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐXKT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm 

rõ HSĐXKT (nếu có)). 
 

c) Cậc nội dung bổ sung, làm rõ HSĐXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu 

(nếu có). 

Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐXKT của Bên mời thầu và văn bản bổ 

sung, lăm rô HSĐXKT của nhà thầu (kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ HSĐXKT 

(nếu có)). 

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kỉnh nghiệmXV 

a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (lập theo Mầu sổ 

3), kết quả đánh giá nội dung được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây: 

Bảng số 3 

STT Tên nhà thầu 
Kết luận 

• 

(Đạt, không đạt) 

Ghi chú 

    

    

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm 

nêu trong HSMT.  

                     
XV Trường hợp HSMT quy định cho phép nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì Tổ chuyên gia tiến hành đánh 

giá năng lực, kinh nghiêm của nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có) theo các tiêu chuẩn quy định trong HSMT. 
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Phần này thuyết mình chỉ tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm 

của nhà thầu (kể cả sau khỉ nhà thầu bổ sung, làm rõ HSĐXKT, thay thế nhân sự chủ chốt, thiết 

bị thi công chủ yếu (nếu có)). 

c) Các nội dung làm rõ HSĐXKT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà 

thầu (nếu có). 

Phần này nêu rõ các yêu cầu bố sung, làm rõ HSĐXKT của Bên mời thầu và văn bản bổ 

sung, làm rõ HSĐXKT của nhà thầu (kể cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ HSĐXKT 

(nếu có)). 

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật 

a) Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của từng HSĐXKT (lập theo Mau so 4A hoặc Mẩu sổ 

4B), kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây: 

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong 

HSMT (kể cả sau khi đã làm rõ HSDT (nếu có)). 

Thuyết minh chỉ tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật củaHSMT. 

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. 

Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp 

trong Tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa sổ các thành 

viên cồn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có). 

III. KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở đánh giá HSĐXK.T, Tổ chuyên gia nêu rô các nội dung sau đây: 

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 

2. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đẩu thầu 

dẫn đến cổ cách hỉểu không rô hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá HSĐXKT hoặc có thể 

dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý. 

[Trường hợp nội dung này không có thì ghi KHÔNG CO]  

i 
ị 
j 
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ỉ 

i 

I 

i 

ỉ 

ị 

ị 

I 

I 

ỉ 
ỉ 
I 
ị 
í 

i 

I 

ỉ 

i 
I 

! 

ỉ 

i 

STT Tên nhà thầu Kết quả đánh giá Ghi chú 
    

    

 

Băng số 4 
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IV. Ý KIÉN BẢO LƯU 

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đảnh giá, ý kiến bảo lưu, lý 

do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu kỷ tên theo bảng dưới đây: 

STT Nội dung đánh giá Ý kiến bảo lưu Lý do Ký tên 
     

     

[Trường hợp nội dung này không cổ thì ghi KHÔNG CÓ] Báo cáo đánh giá này được lập 

bởi: 
 

[Tất cả các thành viên của Tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên cỏ ỷ kiến 

bảo lưu (nếu có)].
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Mẩu số 1A 

 

 

KIỂM TRA Sự THỐNG NHẤT GIỮA BẢN GỐC VÀ BẢN CHỤP 

CỦAHSĐXKTXVI 

STT Tên nhà thầu 

Kết quả kiểm tra 
Ghi chú 

Thống nhất 

Không thống nhất 

Bản gốc Bản chụp 

 

      

      

Trường hợp thống nhất thì đánh dấu X vào ô "Thống nhất", trường hợp không thống nhất thĩ 

nêu rõ nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. 
 

Người kiểm tra 
(Ký và ghi rõ họ tên)  

                     
XVI Bờn mời thầu thực hiện nội dung này. 
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Mau số IB 

 

 

KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HSĐXKT 

HSĐXKT của nhà thầu: _______________  

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả (1) 

Ghi chú 

Có Không có 
     

     

     

     

Người kiểm tra 
(Kỷ và ghi rõ họ tên)  

Ghi chú: 

(1) Đối với từng nội dung kiểm tra, nếu có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô 

tương ứng của cột “Có ”, nếu không có nội dung kiếm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của 

cột “Không có
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Mẩu số 2 

 

 

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐXKT 

HSĐXKT của nhà thầu: __________  

STT Nội dung đánh giá(1) 
Kết quả đánh giá (2) 

Nhận xét(3) Ghi chú 
Đạt Không đạt 

      

      

      

      

KẾT LUẬN(4) 

   

 

Người đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chủ: 

(1) Theo tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ quy định trong HSMT. 

(2) Đổi với từng nội dung đánh giá, nếu đánh giá là “đạt” thì đánh dấu “X” vào â 

tương ứng của cột “Đạt" (trường hợp đáp ứng sau khỉ bố sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú 

tương ứng), nếu đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không 

đạt”. 

(3) Đưa ra nhận xét, lỷ do về việc HSĐXKT của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng 

đổi với moi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT. 

(4) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.
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Mau số 3 

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG Lực VÀ KINH NGHIỆM 

HSĐXKT của nhà thầu: ______________  

STT 
Các tiêu chí năng lực và kỉnh nghiệm*1) 

Thông tin trong HSĐXKT*2’ Nhận xét của chuyên gia *3) 
Kết quả 

đánh giá*4) 
Ghi chú 

Mô tả Yêu cầu 
       

       

Kết luận*5) 

   

 

Người đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chủ: 

(1) Theo tiêu chí đánh giả về năng lực và lãnh nghiệm quy định trong HSMT. 

(2) Trích dẫn các thông tin chính trong HSĐXKT làm cơ sở đưa ra nhận xét, đánh giá. 

(3) Đưa ra nhận xét, lý do về việc HSĐXKT của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đối với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT. Trong 

đó lưu ý các nội dung sau: 

- về kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm: 

+ Đổi với nhà thầu là hộ kinh doanh: Không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh 

thu tương ứng với nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế; không phải đánh giá tiêu chí kết quả hoạt động tài chỉnh. 

+ Đối với tiêu chỉ về doanh thu bình quân hằng năm: 

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nựớc khỉ chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại 

khoản 4 Điều 5 của Nghị định sổ 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kế từ lần đầu được sản xuất và đủ điều 

kiện đế đưa ra thị trường. 
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Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với HSMT không phải đáp 

ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kế từ khỉ sản phấm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện đế đưa rá thị trường. Trong trường hợp này, nhà 

thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyến giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyến giao công nghệ khuyến khích chuyến giao theo quy 

định của pháp lụật về công nghệ, pháp luật về đầu tư đế chứng mình. 

Đổi vớỉ nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng 

hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện đế đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điếm đóng thầu. Nhà 

thầu được hưởng ưu đãi này kế từ khỉ nhà thầu được thành lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điếm đóng thầu. 

Trường hợp nhà thầu liên danh tham gia gói thầu EPC, EP, PC và trong phần cung cấp hàng hóa cỏ các sản phẩm được ưu đãi nêu trên 

(sản phấm đối mới sảng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, sản phấm được sản xuất từ chưyển giao công nghệ, hàng hóa cổ xuất xứ Việt 

Nam) thì chỉ thành viên liên danh sản xuất đồng thời cung cấp các sản phẩm này được hưởng ưu đãi khi tỉnh doanh thu bình quân hàng năm. 

- về nguồn lực tài chỉnh đối với gói thầu xây lap, EPC, EC, PC: Trường hợp nhà thầu cung cấp cam kết cung cấp tín dụng theo quy định của 

HSMT, Tố chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm đế đánh giá. Cam kết cung cấp tỉn dụng bổ sung sau thời điếm đóng thầu sẽ không được xem xẻt, 

đánh giá. 

(4) Trên cơ sở nội dung "Nhận xét của chuyên gia " đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là “đạt ” thì ghi "Đạt", nếu được 

đánh giá là "khống đạt" thì ghi "Không đạt". 

(5) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT. 

Đính kèm theo bản chụp văn bản yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và văn bản bổ sung, làm rõ HSĐXKT của nhà thầu (nếu có).
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Mẩu số 4A 

 

 

ĐÁNH GIÁ VÈ KỸ THUẬT 

(Sử dụng phương pháp chấm điểm) 

HSĐXKT của nhà thầu: __________  

STT Nội dung đánh giá(1) 
Mức điểm quy định trong HSMT(2) ĐÁNH G ĨẤ(3) 

Ghi chú 

Điểm tối đa Điểm tối thiểu Điểm Nhận xét của chuyên gia 
       

       

       

TỔNG CỘNG 
     

KÉT LUẬN <4> 
   

 

Người đánh giá 

(Kỷ vấ ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1), (2) Theo quy định trong HSMT. 

(3) Đối với từng nội dung đánh giá, phải ghì rõ số điểm tại cột Điểm và lỷ do chấm điểm tại cột Nhận xét của chuyên gia. 

(4) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT trên cơ sở số điểm của nhà thầu. 

Đỉnh kềm theo bản chụp văn bản yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và văn bản bổ sung, làm rô HSĐXKT của nhà thầu (nếu có). 
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Mẩu số 4B 

 

 

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 

(Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”) 
HSĐXKT của nhà thầu: ___________  

STT Nội dung đánh giá^ 

Kết quả đánh giá 

Nhận xét của chuyên gia Ghi chú 
Đạt 

Chấp nhận 

được 
• • 

Không đạt 

       

       

       

KẾT LUẬN(3) 
   

 

Ghi chú: 

(1) Theo quy định trong HSMT. 

(2) Đối với từng nội dung đánh giả, nếu được đánh giá là "Đạt" hoặc "Chấp nhận được" hoặc "Không đạt" thì đánh dấu “X” vào ô tương 

ứng và nêu rõ lỷ do tại cột Nhận xét của chuyên gia. Tiêu chỉ “Chấp nhận được ” chỉ áp dụng trong trường hợp tiêu chuấn đánh giá thuộc HSMT 

cổ quy định về nội dung “Chấp nhận được ”. 

(3) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT. 

Đính kèm theo văn bản yểu cầu làm rõ của Bên mời thầu, văn bản bổ sung, làm rõ HSĐXKT của nhà thầu (nếu có).
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PHÀN II 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

HỒ Sơ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH 

Tên gói thầu: 

Dự án17: 

• 

Chủ đầu tư: 

Bên mời thầu:  

                     
17 Trường họp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm" trong báo cáo này. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

HỒ Sơ ĐÈ XUẤT VÈ TÀI CHÍNH 

Tên gói thầu [Ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án _________ [Ghi tên dự án] 

Kính gửi: _______ [Ghi tên Bên mời thầu] 

I. THÔNG TIN Cơ BẢN 

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật 

Căn cứ Quyết định số ______ ngày _____ của _____ [ghì tên Chủ đầu tư] về việc 

phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật bao gồm: 

[Liệt kê danh sách nhà thầu theo quyết định phê duyệt]. 

2. MỞHSĐXTC 

Phần này ghi rõ các thông tin dưới đây: 

- Thời gian và địa điểm mở HSĐXTC; 

- Danh sách các nhà thầu được mở HSĐXTC; 

- Các vấn đề trong quá trình mở HSĐXTC cần xử lý tình huống (nếu có). 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐXTC 

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp 

Tổ chuyên gia nêu kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSĐXTC 

do Bên mời thầu thực hiện (lập theo Mau so ỈA). 

2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC 

a) Trên cơ sở kiểm ưa các thành phần của HSĐXTC (lập theo Mau so 1B), đánh giá về tính 

hợp lệ của từng HSĐXTC (lập theo Mầu số 2), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXTC 

được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: 

Bảng số 2 

STT Tên nhà thầu 
Kết luận (Đạt/không đạt) 

Ghi chú 

    

    

    

b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐXTC không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, 

làm rõ HSĐXTC (nếu có)). 

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐXTC (nếu có). 

[TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ] 

TÔ CHUYÊN GIA 

Số: _________ (nếu có) 
 ____ ngày _______ tháng năm __________ 
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Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐXTC của Bên mời thầu và văn bản bổ sung, 

làm rõ HSĐXTC của nhà thầu liên quan đến tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSĐXTC (nếu có). 

3. Kết quả đánh giá vè tài chính 

Trên cơ sở đánh giá về giá của từng HSĐXTC (lập theo Mầu so 9), kết quả đánh giá về giá 

được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây.- 

Bảng sổ 3 

STT Nội dung 
Nhà thầu 

A 

Nhà thầu 

B 
• • • 

1 
Giá dự thầu (giá ghi trong đon dự thầu không tính giá 

trị giảm giá (nếu có)) 

   

2 Giá trị sửa lỗi (nếu có) 
   

3 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) 
   

4 Tỷ lệ % sai lệch thiếu (nếu có) 
   

5 Giá trị giảm giá (nếu có) 
   

6 
Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá 

trị giảm giá (nếu có) 

   

7 Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có) 
   

8 

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị 

giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung 

(nếu có) 

   

 

Phương pháp giá thấp nhất1 
   

9 
AU'Đ (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, 

EPC, ÉP, PC nếu có) 

   

10 

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị 

giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung 

(nếu có) và tính ưu đãi (nếu có) 

   

 

Phương pháp giá đánh giá18 19 
   

11 AG 
   

12 
Auĩ) (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, 

EPC, EP, PC nếu có) 

   

13 Giá đánh giá 
   

  

                     
18 Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này. 

19 Trường hợp áp dụng phương pháp giả thấp nhất hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này. 
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Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá1 
   

14 Điểm giá 
   

15 Điểm kỹ thuật 
   

16 Điểm tổng hợp 
   

17 
Điểm ưu đãi (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm 

hàng hóa, EPC, PC, EC nếu có) 

   

18 Điểm tổng hợp sau ưu đãi (nếu có) 
   

 

Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giả HSĐXTC (nêu có). 

in. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐXTC 

Trên cơ sở đánh giá HSĐXTC của Tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSĐXTC được tổng hợp 

theo Bảng số 4 với các nội dung cơ bản như sau: 

Bảng số 4 

 
Ghi chú: 

- Đối với gói thầu áp dụng loạỉ hợp đồng theo đơn giá cổ định hoặc đơn giá điều chỉnh, hợp 

đồng theo thời gian đối với gói thầu phỉ tư vấn, chỉ phí dự phòng không dùng đế so sánh, xếp hạng 

nhà thầu. 

- Đối với gói thầu hàng hóa, hỗn hợp yêu cầu nhà thầu chăo không tách thuế, việc so sánh, 

xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). Đổi 

với gói thầu yêu cầu nhà thầu chào tách thuế thì không xem xét và không đưa vào đế so sánh, xếp 

hạng nhà thầu đối với chỉ phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

- Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần Chỉ phí cho các khoản tạm 

tỉnh, trong đó bao gồm Chỉ phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình 

đánh giá HSDT đế so sánh, xếp hạng các HSDT. 

- Trường hợp HSDT của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau thì thực hiện xếp hạng 

ị 
i 
i 

I 
! 
I 

I 

STT Nội dung 
Nhà thầu 

A B • •• 

1 Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC 
   

 

Phương pháp giá thấp nhất  
   

2 
Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá 

(nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính 

ưu đãi (nếu có) 

   

3 xếp hạng các HSDT 

   

 

Phương pháp giá đánh giá 
   

4 Giá đánh giá 

   

5 xếp hạng các HSDT 

   

 

Phương pháp kết họp giữa kỹ thuật và giá 
   

6 Điểm tổng hợp sau ưu đãi (nếu có) 

   

7 xếp hạng các HSDT 
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theo quy định tại khoản 18 Điều 131 Nghị định sổ 24/2024/NĐ-CP. 

- Trường họp chỉ có 1 nhà thầu được đánh giá E-HSĐXTC, không cần tính ưu đãi, xác định 

giả đánh giá, điếm tống hợp, xếp hạng nhà thầu. 

IV. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ20 

Trong trường hợp HSMT cho phép chào phương án kỹ thuật thay thế để tìm kiếm những đề 

xuất sáng tạo của nhà thầu mang lại hiệu quả cao hơn cho gói thầu thì cần đánh giá phương án đề 

xuất thay thế của nhà thầu xếp hạng thứ nhất và đề xuất các nội dung cụ thế đế Bên mời thầu và nhà 

thầu thương thảo trong quả trình thương thảo hợp đồng (nếu có), hoàn thiện hợp đổng. 

V. KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở đảnh giá HSĐXTC, Tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây: 

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu. 

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hỉệu quả kinh tế trong quá trình tố 

chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh 

tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lỷ. 

3. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến 

hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầụ hoặc dẫn đến cổ cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong 

quá trình đánh giá HSDT hoặc có thế dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện 

pháp xử lý. 

[Trường họp không có nội dung này thì ghi KHÔNG CO] 

VI. Ý KIẾN BẢO LƯU 

Trường hợp có ỷ kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: Nội dung đánh giá, ỷ kiến bảo lưu, 

lý do và đề nghị thành viên có ỷ kiến bảo lưu kỷ tên theo bảng dưới đây:  

                     
20 Trường hợp HSMT không cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế thì xóa bỏ nội dung này. 
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STT Nội dung đánh giá Ý kiến bảo lưu Lý do Ký tên 
     

     

     

[Trường hợp không có nội dung này thì ghi KHÔNG CÓ]  

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: 

[Tất cả các thành viên của Tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và kỷ, kể cả thành viên có ý kiến 

bảo lưu (nếu có)].
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Mẩu số 1A 

KIỂM TRA Sự THỐNG NHẤT GIỮA BẢN GỐC VÀ BẢN CHỤP 

CỦA HSĐXTCXXI 

STT Tên nhà thầu 

Kết quả kiểm tra 
Ghi chú 

Thống nhất 

Không thống nhất 

Băn gốc Bản chụp 

 

      

      

Trường hợp thống nhất thì đảnh dấu X vào ô "Thống nhất", trường hợp không thống nhất thì nêu rõ 

nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. 
 

Người kiểm tra 
(Kỷ và ghì rõ họ tên)  

                     
XXI Bên mời thầu thực hiện nội dung này. 
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Mầu số IB 

KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HSĐXTC 

HSĐXTC của nhà thầu: ______________  

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả(1) 

Ghi chú 

Có Không có 
     

     

     

     

Người kiểm tra 
(Kỷ và ghì rõ họ tên)  

Ghi chủ: 

(1) Đổi với từng nội dung kiểm tra, nếu cỏ nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương 

ứng của cột “Có ”, nếu không có nội dung kiếm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột 

“Không có
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Mẩu số 2 

 

 

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐXTC 

HSĐXTC của nhà thầu: ______________  

STT Nội dung đánh giá(1) 
Kết quả đánh giá (2) 

Nhận xét(3) Ghi chú 

Đạt Không đạt 
      

      

      

      

KẾT LUẬN(4) 

   

 

Người đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Theo tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ quy định trong HSMT. 

(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là “đạt” thì đánh dấu “X” vào ô 

tương ứng của cột “Đạt”(trường hợp đáp ứng sau khỉ bố sung, làm rõ thì nêu rô tại cột Ghi chú 

tương ứng), nếu được đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không 

đạt”. 

(3) Đưa ra nhận xét, lỷ do về việc HSĐXTC của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đổi 

với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT. 

(4) HSĐXTC được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.
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Mẫu số 3 

 

 

SỬALỖI(1) 

HSĐXTC của nhà thầu: __________  

STT Nội dung cần sửa lỗi Giá trị lỗi số học Giá trị lỗi khác Ghi chú 

1 
    

2 

    

... 

    

n 

    

Tổng cộng (i) (ii) 

 

KẾT LUẬN 

  

 

Người đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghì chủ: 

(1) Việc sửa lỗi thực hiện theo quy định trong HSMT. 

Đính kèm theo bản chụp vặn bản thông báo của Bên mời thầu cho nhà thầu về kết quả 

sửa lỗỉ HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc sửa lỗi của Bên mời thầu.





Mẩu số 4 

 

 

HIỆU CHỈNH SAI LỆCH(1) 

HSĐXTC của nhà thầu: __________  

STT 
Nội dung cần hiệu chỉnh sai 

lệch 

Giá tn sai lệch 
Ghi chú 

Sai lệch thiếu 
Sai lệch thừa 

• 
1. 

 

il iil 
 

2. 

 

12 ĨĨ2 

 

 ....  

 

.. • ... 
 

n. 

 

ln iin 

 

Tổng cộng i ii 

 

Giá dự thầu (giá ghi trong đon dự thầu 

không tính giá trị giảm giá (nếu có)) 

(iii) 

 

Tỷ lệ sai lệch thiếu (%) = (|Ìl|+|Ì2|+...+|Ìn|)*100%/(iii) 

 

KÉT LUẬN(2) 
  

 

Người đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Việc hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định trong HSMT. 

(2) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khỉ có sai lệch thiếu với tổng giá trị tuyệt đối không 

quá 10% giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có)). 

Đính kèm bản chụp vãn bản thông báo của Bên mời thầu cho nhà thầu về kết quả hiệu 

chỉnh sai lệch HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc hiệu chỉnh sai lệch của Bên 

mời thầu.
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Mấu số 5 

 

 

CHUYỂN ĐỔI GIÁ Dự THẦU SAU SỬA LÔI, HIỆU CHỈNH SAI LỆCH 

TRỪ GIÁ TRỊ GIẢM GIÁ (NÉU CÓ) VÈ MỘT ĐONG TIỀN CHUNG(1) 

HSĐXTC của nhà thầu: __________  

Giá dự thầu sau sửa 

lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ giá trị giảm 

giá (nếu có) 

Tỷ giá quy đổi quy định 

trong HSMT 

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), 

chuyển đổi về một đồng tiền chung 

   

   

   

   

 

Nguôi đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp trong HSMT cho phép nhà thầu chào nhiều đồng tiền khác nhau thì trong 

báo cáo cần chuyến đối giá đề nghị trúng thầu (giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch 

trừ giả trị giảm giá) sang một đổng tiền chung theo tỷ giá quy đối quy định trong HSMT. 

Trường hợp không cần chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá 

trị giảm giá (nếu có) về một đồng tiền chung thì bỏ Mâu này.
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Mẩu số 2 

 

 

ĐƯA CÁC CHI PHÍ VÈ MỘT MẶT BẰNG ĐẺ 

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ 

HSDT của nhà thầu: __________  

STT Công thức xác định AG AG(1) 
   

   

   

 

TỔNG CỘNG 
 

 

Người đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) AG tại biểu này chưa bao gồm AƯĐphải cộng thêm đối với đổi tượng không được 

hưởng ưu đãi theo quy định tại Mau so 9. 

Không cần xác định AG nếu chỉ có 01 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
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XÁC ĐỊNH ĐIỂM TỎNG HỢP 

(Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá) 

HSDT của nhà thầu: _______________  

Kỹ thuật Tài chính 

Điểm tong họp 
Điểm kỹ thuật 

đang xét 

Điểm kỹ thuật 

cao nhất 
K Gđang xét Gthấp nhất T 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       

 

Người đánh giá 
ĩ (Ký và ghì rô họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Điểm kỹ thuật của nhà thầu đang xét. 

(2) Sổ điểm kỹ thuật cao nhất trong số các HSDT đáp ứng về kỹ thuật. 

(3) Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp quy định trong HSMT. 

(4) Giá dự thầu sau sửa lỗi, hỉệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSDT đang xét. 

(5) Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất của các HSDT đáp ứng về kỹ thuật. 

(6) Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp. 

(7) Tỉnh theo quy định của HSMT. 

Mẩu số 8 XÁC ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC VÀ KHÔNG THUỘC ĐÓI TƯỢNG 

ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI CỦA GÓI THẦU VÀ ĐIỂM UƯ ĐÃI HOẶC Auĩ) 

Trường hợp hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì Tổ chuyên gia tiến hành kiểm tra, tính toán lại về tỷ lệ chỉ phí sản 

Mẩu số 7 
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xuất trong nước để xác định mức ưu đãi nhà thầu được hưởng. Danh mục hàng hóa thuộc, không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong tổng số các 

loại hàng hóa theo yêu cầu của HSMT để làm cơ sở xác định điểm ưu đãi hoặc AƯĐ như sau: 

C' 

STT 
Nhà thầu(2) 

Hàng hóa(1) X. 

Nhà thầu 1 ... Nhà thầu N 

Loại hàng 

hóa
(3)

 

Giá của hàng hóa sau 

khi sửa lỗi, hiệu chỉnh 

sai lệch, trừ đi giảm 

giá (nếu có)
(4)

 

Điểm ưu đãi hoặc 

Auĩ>
(S)

 

(đối với từng hàng hóa) 

 

Loại hàng 

hóa
(3)

 

Giá của hàng hóa sau 

khi sửa lỗi, hiệu chỉnh 

sai lệch, trừ đi giảm 

giá (nếu có)
(4)

 

Điểm ưu đãi/Auti
(S) 

(đối 

với từng hàng hóa) 

1 Hàng hóa 1 

  

Điểm ưu đằii hoặc A1 

   

Điểm ưu đãii hoặc A1 

2 Hàng hóa 2 

  

Điểm ưu đãỈ2 hoặc Á2 

   

Điểm ưu đãỈ2 hoặc A2 
    

.i. 

   

... 
 

Điểm ưu đãi hoặc 

AVĐ 

 

= Điểm ưu đãii + Điểm 

ưu đãĨ2 +... 

hoặc = A1 + A2+... 

  

= Điểm ưu đãii + Điểm 

ưu đãỈ2 +... hoặc = A1 

+A2 +... 
 

Người đánh giá 

(Kỷ và ghì rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Ghi tên các hàng hỏa được ưu đãi; 

(2) Ghi tên các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật; 

(3) Ghi loạỉ hàng hóa theo quy tắc như sau: 

- Ghi sổ “0 ” với hàng hóa không thuộc đổi tượng được hưởng ưu đãi; 

- Ghi so “1 ” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50%; y 

- Ghi số “2 ” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưởỉ 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người 

khuyết tật, thương bỉnh, dân tộc thiếu sổ cố hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điếm đóng thầu hợp đồng 
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vẫn còn hiệu lực; 

- Ghi số “3 ” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chỉ phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên; 

- Ghi số “4 ” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phỉ sản xuất trong nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là 

người khuyết tật, thương bỉnh, dân tộc thiếu sổ có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện họp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điếm đóng thầu hợp 

đồng vẫn còn hiệu lực; 

- Ghi số “5 ” với Sản phẩm đổi mới sáng tạo là hàng hóa có xuất xứ Việt Nam. 

(4) : Ghi giá dự thầu của hàng hóa trong HSDT sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giả (nếu có) 

(5) : Điểm ưu đãi hoặc A ỰĐ được tính tương ứng theo quy định tại HSMT; 

Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá dùng từ: Điểm ưu đãi; 

Đổi với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất; giả đánh giá dùng từ: AƯĐ; 

Không cần xác định ưu đãi nếu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc tất cả các nhà thầu cùng chào hàng hóa được hưởng ưu đãi 

như nhau hoặc cùng chào hàng hóa không được hưởng ưu đãi.



32 

Mẩu số 9 

 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÈ TÀI CHÍNH 

HSDT của nhà thầu: __________  

STT Nội dung Giá trị 

1 
Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu 

có)) 

 

2 Giá trị sửa lỗi (nếu có) 

 

3 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) 

 

4 Tỷ lệ sai lệch thiếu (nếu có) 

 

5 Giá trị giảm giá (nếu có) 

 

6 
Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có) 

 

7 Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có) 

 

8 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), 

chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) 

 

 

Phưong pháp giá thấp nhất(1) 
 

9 Auí) (nếu có)(2) 

 

10 Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), 

chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và tính ưu đãi (nếu có) 

 

 

Phưong pháp giá đánh giá(3) 
 

11 AG 
 

12 Auĩ) (nếu có)(4) 

 

13 Giá đánh giá 

 

 

Phuong pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá(5) 
 

14 Điểm giá 

 

15 Điểm kỹ thuật 

 

16 Điểm tổng hợp 

 

17 Điểm ưu đãi (nếu có)(6) 
 

18 Điểm tổng hợp sau ưu đãi 

 

 

Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 
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Ghì chú: 

(1) Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá hoặc kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì 

bỏ nội dung này. 

(3) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì 

bỏ nội dung này. 

(2) , (4), (6): Điểm ưu đãi, AƯĐ lẩy tại Mau so 8 

(5) Trường họp ảp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc giá đánh giả thì bỏ nội dung này.  
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PHẦN III: DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 

STT Tài liệu 
Số, ký hiệu và 

ngày tháng (nếu 

có) 

I Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu 
 

1 Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) 
 

2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

 

3 Quyết định phê duyệt HSMT, kèm theo HSMT được duyệt 

 

4 Văn bản thành lập Tổ chuyên gia 

 

5 Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia (nếu có) 

 

6 
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên trong 

Tổ chuyên gia 

 

7 Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia 

 

II Tổ chức lựa chọn nhà thầu 
 

1 Thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu 
 

2 Văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu (nếu có) 

 

3 Văn bản làm rõ HSMT (nếu có) 

 

4 Văn bản sửa đổi HSMT (nếu có) 

 

5 Biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) 

 

6 
Văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có), kèm theo thông 

báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có) 

 

7 Tài liệu xác nhận nhà thầu nộp HSDT 

 

8 Biên bản đóng thầu (nếu có) 

 

9 Biên bản mở HSĐXKT, mở HSĐXTC 

 

III Đánh giá HSDT 
 

1 
Bản kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp HSDT của các nhà 

thầu 

 

2 
Tài liệu yêu cầu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và tài liệu làm rõ 

HSDT của nhà thầu (nếu có) 

 

3 Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có) 

 

4 Các tài liệu khác có liên quan (nếu có) 
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TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

Luật Đấu thầu Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 

Nghị định số 

24/2Ò24/NĐ-CP 

Nghị định số 24/2024ZND-CP ngày 27/2/2024 của Chính Phủ quy 

đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu 

HSMT Hồ sơ mời thầu 

HSDT Hồ sơ dự thầu 

KHTTLCNT Ke hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu 

KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 





 

 

i 

PHẦN I: 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

HỒ Sơ ĐỀ XUẤT VÈ KỸ THUẬT 

! Tên gói thầu: 

I Dự ánXXII: 

Ị Chủ đầu tư: 

ỉ Bên mời thầu: 

Ị 
I 

I 

ị 

I 

i ị

                     

XXII 1 Trường hợp Ịà dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ “dự án” thành “dự toán mua sắm” trong 

báo cáo này. 
i 





4 

 

 

[TÔ CHỨC/ĐƠN VỊ] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÔ 

CHUYÊN GIA Đ9C Ịập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: (nếu có) 
 ______ f ngày ___ tháng năm __________  

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ sơ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT 

Tên gói thầu [Ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án ______ [Ghi tên dự án] 

Kính gửi: ________ [Ghi tên Bên mời thâu] 

I. THÔNG TIN Cơ BẢN 

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

a) Khái quát về dự án 

- Người có thẩm quyền; 

- Chủ đầu tư; 

- Bên mời thầu; 

- Tên và tóm tắt về dự án: 

b) Thông tin về gói thầu 

- Tên gói thầu và tóm tắt về gói thầu; nội dung của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch 

tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có), kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

- Số KHTTLCNT (nếu có): ______ , thời điểm đăng tải: ______ ; 

- Số KHLCNT: _____, thời điểm đăng tải: _____ ; 

- Số thông báo mời thầu: _____ , thời điểm đăng tải: ______ ; 

- Thời gian chuẩn bị HSDT:______ ; 

Các văn bản pháp lỷ liên quan được liệt kê tạỉ phụ lục và đính kèm (bản chụp) bảo cáo 

này. 

c) Thông tin đóng thầu 

- Thời điểm đóng thầu, gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có); 

- Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định: - [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu]. 

-___________________________________________________ Các nhà thầu 

nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): ____________________________[Ghi tên, địa chỉ 

các nhà thầu nộp HSDT]. 

- Các nhà thầu rút HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có): _______________ [Ghi 

tên, địa chỉ các nhà thầu rút HSDT]. 

- Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có): ________________ [Ghi 
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tên, địa chỉ các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đối HSDT]. 

d) Thông tin mở thầu 

- Thời gian và địa điểm mở thầu; 

- Tên nhà thầu; thời gian có hiệu lực của HSDT; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giảm 

giá (nếu có); hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu; thời gian thực hiện gói 

thầu ghi trong đơn dự thầu. 

- Các vấn đề trong quá trình mở thầu cần xử lý tình huống (nếu có). 

2. Tổ chuyên gia 

a) Cơ sở pháp lý thành lập Tổ chuyên gia: 

Tổ chuyên gia được ________ [Ghi tên Chủ đầu tư/ đơn vị tư vấn đấu thầu] 

thành lập theo Quyết định số __________ [Ghi số và ngày ban hành văn bản] đế thực 

hiện đánh giá HSDT gói thầu __________ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___________ [Ghi 

tên dự án]. 

Trường hợp thuê đơn vị tư vấn đẩu thầu đánh giá HSDT thì bổ sung nội dung sau: 

Căn cứ hợp đồng số [Ghi số hiệu hợp đồng] ngày [Ghi thời gian ký hợp đồng] giữa [Ghi 

tên Chủ đầu tư] và ______________________[Ghi tên đom vị tư vấn đấu thầu] về việc 

thuê tổ chức/ đơn vị đánh giá HSĐXKT gói thầu ầu _______________ [Ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án ______ [Ghi tên dự án]. 

b) Thành phần Tổ chuyên gia: 

Sổ lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong 

Tổ chuyên gia tại Bảng số 1. 

Bảng số 1 

STT Họ và tên 
Chức vụ, vị trí trong 

Tổ chuyên gia 

Phân công công việc của 

các thành viên 
    

    

c) Cách thức làm việc của Tổ chuyên gia: 

Phần này nêu cách thức làm việc của Tổ chuyên gia, phân công công 

việc, thời gian hoàn thành... Trường hợp có quy chế làm việc của Tổ chuyên gia thì chỉ cần đính 

kềm quy chế này. Trong phần này nêu rõ cách xử lỷ khỉ một thành viên trong Tố chuyên gia có ỷ 

kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ỷ kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải 

được nêu trong Mục IV báo cáo này và Mục V của bảo cáo đánh giá hồ sơ để xuất về tài chính. 

II. KỂT QUẢ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HSĐXKT 

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp 

Tổ chuyên gia ghì kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSDT 

do Bên mời thầu thực hiện (lập theo Mau số ỈA). 



6 

 

 

2. Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT 

a) Trên cơ sở kiểm tra các thành phần của HSĐXKT (lập theo Mau sổ 1B); đánh giá về 

tính hợp lệ của từng HSĐXKT (lập theo Mầu sổ 2), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng 

HSĐXKT được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây: 

Bảng số 2 

STT Tên nhà thầu 
Kết luận (Đạt, không 

đạt) 
Ghi chú 

    

    

b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐXKT không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, 

làm rõ HSĐXKT (nếu có)). 
 

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu 

(nếu có). 

Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐXKT của Bên mời thầu và văn bản bố 

sung, làm rõ HSĐXKT của nhà thầu (kế cả trường hợp nhà thầu tự bổ sung, làm rõ HSĐXKT (nếu 

có)). 

3. Đánh giá chi tiết HSĐXKT 

a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của tùng HSĐXKT (lập theo Mau sổ 3), kết quả 

đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây.- 

Liệt kê tên nhà thầu, so điểm tương ứng (theo thứ tự từ cao xuống thấp). 

Bảng số 3 

STT Tên nhà thầu Kết quả đánh giá Ghi chú 
    

    

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong 

HSMT (kể cả sau khi đã làm rõ HSĐXKT (nếu có)). 

Thuyết mình chỉ tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. 

Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đảnh giá, bao gồm cả trường hợp trong 

Tố chuyên gia có một hoặc một sổ thành viên có đánh giá khác biệt so với đa sổ các thành viên 

còn lạỉ và biện pháp xử lỷ đối với trường hợp đỏ. 

Ghi chủ: Đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật, Tổ chuyên gia tiến hành xác định điếm 

ưu đãỉ theo quy định trong HSMT đế so sánh, xếp hạng. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở đánh giá HSĐXKT, Tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây: 

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 
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2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức lựa chọn 

nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu 

lỷ do và đề xuất biện pháp xử lý. 

3. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn 

đến có cách hiếu không rồ hoặc khác nhau trong quá trình đảnh giá HSĐXKT hoặc có thế dẫn đến 

làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý. 

[Trường hợp nội dung này không có thì ghi KHÔNG CO] 

IV. Ý KIÉN BẢO LƯU 

Trường hợp có ỷ kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lỷ 

do và đề nghị thănh viên có ỷ kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới dãy: 

STT Nội dung đánh giá Ý kiến bảo lưu Lý do Ký tên 
     

     

 

[Trường hợp nội dung này không có thì ghi KHÔNG CÓ] Báo cáo đánh giá này được lập 

bởi: 

[Tất cả các thành viên của Tổ chuyên gia ghì rõ họ tên và kỷ, kể cả thành viên có ỷ kiến 

bảo lưu (nếu cổ)]. 

Mấu số 1A 

KIỂM TRA Sự THÓNG NHẤT GIŨ A BẢN GỐC VÀ BẢN CHỤP 

CỦAHSĐXKTXXIII 

STT Tên nhà thầu 

Kết quả kiểm tra 
Ghi chú 

Thống nhất 

Không thống nhất 

Bản gốc Bản chụp 

 

      

      

Trường hợp thống nhất thì đánh dấu X vào ô "Thống nhất", trường hợp không thống nhất thì nêu 

rõ nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. 
 

                     
XXIII Bờn mời thầu thực hiện nội dung này. 



8 

 

 

Người kiểm tra 

(Ký và ghi rõ họ tên)  
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Mẩu số IB KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HSĐXKT 

HSĐXKT của nhà thầu: ______________  

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả (1) 

Ghi chú 

Có Không có 
     

     

     

     

Người kiểm tra (Ký và ghi rõ họ tên) 
 

Ghi chú: 

(1) Đối với từng nội dung kiểm tra, nếu có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương 

ứng của cột “Có ”, nếu không có nội dung kiếm tra thì đảnh dấu “X” vào ô tương ứng của cột 

“Không có ”.
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Mẩu số 2 
ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐXKT 

HSĐXKT của nhà thầu: _______________  

STT Nội dung đánh giá® 
Kết quả đánh giá ® 

Nhận xét® Ghi chú 

Đạt Không đạt 
      

      

      

      

KÉT LUẬN® 
   

 

Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Theo tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ quy định trong HSMT. 

(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu đánh giá là “đạt” thì đảnh dấu “X” vào ô tương 

ứng của cột “Đạt" (trường hợp đáp ứng sau khỉ bố sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú tương 

ứng), nếu đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không đạt”. 

(3) Đưa ra nhận xét, lỷ do về việc HSĐXKT của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đổi 

với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT. 

(4) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT.
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Mấu số 3 

 

 

ĐÁNH GIÁ VÈ KỸ THUẬT 

HSĐXKT của nhà thầu: __________  

STT Nội dung đánh giá(1) 
Mức điểm quy định trong HSMT(2) ĐÁNHGIÁ(3) 

Ghi chú 

Điểm tối đa Điểm tối thiểu Điểm Nhận xét của chuyên gia 
       

       

       

TỔNG CỘNG 
     

KẾT LUẬN(4) 
   

 

Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rô họ tên) 

Ghi chú: 

(1), (2) Theo quy định trong HSMT. 

(3) Đối với từng nội dung đánh giá, phải ghi rõ số điểm tại cột Điểm và lỷ do chấm đỉểm tạỉ cột Nhận xét của chuyên gia. 

(4) HSĐXKT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT trên cơ sở sổ điểm của nhà thầu. 

Đỉnh kèm theo bản chụp văn bản yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và văn bản bổ sung, làm rô HSĐXK.T của nhà thầu (nếu có).
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PHẦN II 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 

HỒ Sơ ĐÈ XUẤT VÈ TÀI CHÍNH 

Tên gói thầu: 

Dự án24: 
• 

Chủ đầu tư: 

Bên mời thầu:  

                     
24 Trường họp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ “dự án” thành “dự toán mua sắm” trong báo cáo này. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ sơ ĐÈ XUẤT VỀ TÀI 

CHÍNH 

Tên gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án _______ [Ghi tên dự án] 

Kính gửi: _______ [Ghi tên Bên mời thầu] 

I. THÔNG TIN Cơ BẢN 

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật 

Căn cứ Quyết định số ______ ngày _____ của _____ [ghỉ tên Chủ đầu tư] về việc 

phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về 

kỹ thuật bao gồm: 

[Liệt kê danh sách nhà thầu theo quyết định phê duyệt]. 

2. Mở HSĐXTC 

Phần này ghi rõ các thông tin dưới đây: 

- Thời gian và địa điểm mở HSĐXTC; 

- Danh sách các nhà thầu được mở HSĐXTC; 

- Các vấn đề trong quá trình mở HSĐXTC cần xử lý tình huống (nếu có). 

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐXTC 

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp 

Tổ chuyên gia nêu kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và các bản chụp của HSĐXTC 

do Bên mời thầu thực hiện (lập theo Mau số ỈA). 

2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính họp lệ của HSĐXTC 

a) Trên cơ sở kiểm tra các thành phàn của HSĐXTC (lập theo Mầu số 1B), đánh giá về tính 

hợp lệ của từng HSĐXTC (lập theo Mau so 2), kết quả đánh giá về tính hợp lệ của từng HSĐXTC 

được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:  

[TỎ CHỨC/ĐƠN VỊ] 

TÔ CHUYÊN GIA 

Số: ________ (nếu có) 
 ____ , ngày _____ tháng năm __________  
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Bảng số 2 

STT Tên nhà thầu 
Kết luận 

• 

(Đạt/không đạt) 

Ghi chú 

    

    

    

 

b) Thuyết minh về các trường hợp HSĐXTC không hợp lệ (kể cả sau khi nhà thầu bổ 

sung, làm rõ HSĐXTC (nếu có)). 

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐXTC (nếu có). 

Phần này nêu rô các yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐXTC của Bên mời thầu và văn bản bố 

sung, làm rõ HSĐXTC của nhà thầu liên quan đến tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSĐXTC (nếu có). 

3. Kết quả đánh giá về tài chính 

Trên cơ sở đánh giá về giá của từng HSĐXTC (lập theo Mầu số 7), kết quả đánh giá về giá 

được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây.- 

Băng số 3 

STT Nội dung 
Nhà thầu 

A 

Nhà thầu 

B 
• • • 

1 
Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị 

giảm giá (nếu có)) 

   

2 Giá trị sửa lỗi (nếu có) 

   

3 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) 

   

4 Giá trị giảm giá (nếu có) 

   

5 Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị 

giảm giá (nếu có) 

   

6 Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có) 

   

7 
Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị 

giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung 

(nếu có) 

   

 

Phương pháp giá thấp nhất1 
   

8 Auu (nếu có) 

   

9 
Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị 

giảm giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung 

(nếu có) và tính ưu đãi (nếu có) 

   

 

Phương pháp kết họp giữa kỹ thuật và giá2 
   

1 Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này.   
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10 Điểm giá 

   

11 Điểm kỹ thuật 
   

12 Điểm tổng hợp 

   

13 Điểm ưu đãi (nếu có) 

   

14 Điểm tổng hợp sau ưu đãi (nếu có) 

   

 

Phần này nêu các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá HSĐXTC (nếu có). 

in. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSĐXTC 

Trên cơ sở đánh giá HSDT của Tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSDT được tổng hợp theo 

Bảng số 4 với các nội dung cơ bản như sau: 

Bảng số 4 

STT Nội dung 
Nhà thầu 

A B • •• 

1 Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC 
   

 

Phương pháp giá thấp nhất1 
   

2 
Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm 

giá (nếu có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có) và 

tính ưu đãi (nếu có) 

   

3 xếp hạng các HSDT 

   

 

Phương pháp kết họp giữa kỹ thuật và giá25 26 27 
   

4 Điểm tổng hợp sau ưu đãi (nếu có) 

   

5 xếp hạng các HSDT 

   

 

Ghi chú: 

- Trường hợp HSDT của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau thì thực hiện xếp hạng theo 

quy định tại khoản 18 Điều 131 Nghị định sổ 24/2024/NĐ-CP. 

- Trường hợp chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, không cần xác định ưu đãi, giá 

đánh giá, xếp hạng nhà thầu. 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ 

Trên cơ sở đánh giá HSĐXTC, Tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây: 

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu. 

2. Nhận xét về tỉnh cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hỉệu quả kinh tế trong quá trình 

tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả 

kinh tế, phải nêu lỷ do và đề xuất biện pháp xử lỷ. 

                     
2 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung nậy. 
26Trường hợp áp dụng phương pháp kểt hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung này. 
27 Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung này. 
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3. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn 

đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dân đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau 

trong quá trình đánh giả HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề 

xuất biện pháp xử lý. 

[Trường hợp không cỏ nội dung này thì ghì KHÔNG CO] 

V. Ý KIẾN BẢO LƯU 

Trường hợp có ỷ kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: Nội dung đánh giá, ỷ kiến bảo 

lưu, lỷ do và đề nghị thành viên cổ ỷ kiến bảo lưu kỷ tên theo bảng dưới đây: 

STT Nội dung đánh giá Ý kiến bảo lưu Lý do Ký tên 
     

     

     

 

[Trường hợp không có nội dung này thì ghi KHÔNG CỎ] 

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: 

[Tất cả các thành viên của Tổ chuyên gia ghi rõ họ tên và ký, kể cả thành viên có ỷ kiến 

bảo lưu (nếu có)].
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Mầu số 1A 

KIỂM TRA Sự THỐNG NHẤT GIỮA BẢN GÓC VÀ BẢN CHỤP 

CỦAHSĐXTCXXVIII 

STT Tên nhà thầu 

Kết quả kiểm tra 
Ghi chú 

Thống nhất 

Không thống nhất 

Bản gốc Bản chụp 

 

      

      

Trường hợp thống nhất thì đánh dấu X vào ô "Thống nhất", trường họp không thống nhất thì nêu rõ 

nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. 
 

Người kiểm tra 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Mau số IB 

KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HSĐXTC 

HSĐXTC của nhà thầu: _______________  

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả (h 

Ghi chú 

Có Không có 
     

     

     

     

Người kiểm tra 
(Kỷ và ghi rõ họ tên)  

Ghi chủ: 

(1) Đổi với từng nội dung kiểm tra, nếu có nội dung kiểm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương 

ứng của cột “Có ”, nếu không có nội dung kiếm tra thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột 

“Không có

                     
XXVIII Bờn mời thầu thực hiện nội dung này. 
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Mẩu số 2 

 

 

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐXTC 

HSĐXTC của nhà thầu: ______________  

STT Nội dung đánh giáh) 
Kết quả đánh giá(2) 

Nhận xét(3) Ghi chú 

Đạt Không đạt 
      

      

      

      

KÉT LUẬN29 

   

 

Nguôi đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Theo tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ quy định trong HSMT. 

(2) Đổi với từng nội dung đảnh giá, nếu được đánh giả là “đạt” thì đánh dấu “X” vào ô 

tương ứng của cột “Đạt”(trường hợp đáp ứng sau khỉ bố sung, làm rõ thì nêu rõ tại cột Ghi chú 

tương ứng), nếu được đánh giá là “không đạt” thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng của cột “Không 

đạt”. 

(3) Đưa ra nhận xét, lỷ do về việc HSĐXTC của nhà thầu đáp ứng hay không đáp ứng đối 

với mỗi tiêu chí theo yêu cầu của HSMT.

                     

29 HSĐXTC được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của HSMT . 
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Mầu số 3 

 

 

SỦ'ALỎIƠ) 

HSĐXTC của nhà thầu: ___________  

STT Nội dung cần sửa lỗi Giá trị lỗi sổ học Giá trị lỗi khác Ghi chú 

1 
    

2 

    

... 
    

n 

    

Tổng cộng (i) (ii) 

 

KẾT LUẬN 

  

 

Người đánh giá 
(Kỷ và ghì rõ họ tên) 

Ghi chủ: 

(1) Việc sửa lỗi thực hiện theo quy định trong HSMT. 

Đính kèm theo bản chụp văn bản thông báo của Bên mời thầu cho nhà thầu về kết quả 

sửa lỗi HSDT; bản chụp văn bản trả iờỉ của nhà thầu về việc sửa loi của Bên mời thầu.
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Mầu số 3 

 

 

HIỆU CHỈNH SAI LỆCH(1) 

HSĐXTC của nhà thầu: __________  

STT 
Nội dung cần hiệu chỉnh sai 

lệch 

Giá tri sai lệch 
Ghi chú 

Sai lệch thiếu Sai lệch thừa 

1. 
 

il iil 
 

2. 

 

12 ÌĨ2 

 

 ...  

 

• •. ... 
 

n. 

 

in iin 

 

Tổng cộng i iỉ 
 

 

Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Việc hiệu chỉnh sai lệch thực hiện theo quy định trong HSMT. 

Đính kèm bản chụp vãn bản thông báo của Bên mời thầu cho nhà thâu vê kết quả hiệu 

chỉnh sai lệch HSDT; bản chụp văn bản trả lời của nhà thầu về việc hiệu chỉnh sai lệch của Bên 

mời thầu.
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Mấu số 5 

 

 

CHUYỂN ĐỔI GIÁ Dự THẦU SAU SỬA LÔỊ, HIỆU CHỈNH SAI LỆCH, 

TRỪ GIÁ TRỊ GIẢM GIÁ (NẾU CÓ) VỀ MỘT ĐONG TIỀN CHUNG(1) 

HSĐXTC của nhà thầu: __________  

Giá dự thầu sau sửa 

lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ giá trị giảm 

giá (nếu có) 

Tỷ giá quy đổi quy định 

trong HSMT 

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), 

chuyển đổi về một đồng tiền chung 

   

   

   

   

 

Ngưòi đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp trong HSMT cho phép nhà thầu chào nhiều đồng tiền khác nhau thì trong 

báo cáo cẩn chuyến đối giá để nghị trúng thâu (giá dự thâu sau sửa loi và hiệu chỉnh sai lệch trừ 

giá trị giảm giá) sang một đồng tiền chung theo tỷ giá quy đối quy định trong HSMT. 

Trường hợp không cần chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá 

trị giảm giá (nếu có) về một đổng tiền chung thì bỏ Mâu này.
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Mấu số 6 

XÁC ĐỊNH ĐIỂM TÔNG HỢP 

(Bối vói gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá) 

HSDT của nhà thầu ________________  

A. Xác định điểm giá 

Gnhà thầu Gthấp nhất Điểm giá (điểm) 

(1) (2) (3) 
   

 

Ghi chú: 

(1) Là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) chuyến về 

một đồng tiền chung (nếu có) của HSĐXTC của nhà thầu. 

(2) Là giá dự thầu sau sửa loi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có), chuyển về 

một đồng tiền chung (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chỉ tiết về tài chỉnh. 

(3) Điểm giả = (2) X (thang điểm kỹ thuật)/(l). 

B. Xác định điểm tổng hợp 

Đề xuất về kỹ thuật Đề xuất về tài chính 
Điểm tổng 

hợp 

Điểm ưu đãi 

(nếu có) 

Điểm tổng 

hợp sau ưu 

đãi Điểm kỹ thuật K% Điểm giá G% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       

 

Người đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Điểm kỹ thuật của nhà thầu đang xét; 

(2) Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong HSMT; 

(3) Lấy ở bảng xác định điểm giá; 

(4) Tỷ trọng điểm về giả quy định trong HSMT; 

(5) = (1) X (2) + (3) X (4); 

(6) tính theo quy định của HSMT; 

(7) = (5) + (6).
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Mầu số 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mau số 7 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH 

HSDT của nhà thầu: ________  _  

STT Nội dung Giá trị 

1 Giá dự thầu (giá ghi trong đon) 
 

2 Giá trị sửa lỗi (nếu có) 

 

3 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) 

 

4 Giá trị giảm giá (nếu có) 

 

5 
Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu 

có) 

 

6 Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có) 

 

7 
Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu 

có) chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có)(1) 

 

 

Phương pháp giá thấp nhất(2) 
 

8 AƯĐ (nếu có)(3) 

 

9 
Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu 

có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có), và tính ưu đãi (nếu 

có) 

 

 

Phưong pháp kết họp giữa kỹ thuật và giá(4) 
 

10 Điểm giá 

 

11 Điểm kỹ thuật 
 

12 Điểm tổng hợp 

 

13 Điểm ưu đãi (nếu có)(5) 

 

14 Điểm tổng hợp sau ưu đãi (nếu có) 

 

 
Người đánh giá 

(Kỷ và ghì rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Âp dụng đối với đấu thầu quốc tế. 

(2) Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung 

này. 

(3) AƯĐ: Tính theo quy định trong HSMT. 

(4) Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì bỏ nội dung này. 

(5) Xác định điểm ưu đãi: Tính theo quy định trong HSMT. 
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TÔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÈ TÀI CHÍNH 

HSDT của nhà thầu: __________  

STT Nội dung Giá trị 

1 Giá dự thầu (giá ghi trong đon) 
 

2 Giá trị sửa lỗi (nếu có) 

 

3 Giá trị hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) 
 

4 Giá trị giảm giá (nếu có) 

 

5 Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu 

có) 

 

6 Tỷ giá quy đổi quy định trong HSMT (nếu có) 

 

7 
Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu 

có) chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có)(1) 

 

 

Phuong pháp giá thấp nhấp2) 
 

8 Auĩ) (nếu có)(3) 

 

9 
Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu 

có), chuyển đổi về một đồng tiền chung (nếu có), và tính ưu đãi (nếu 

có) 

 

 

Phưong pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá(4) 
 

10 Điểm giá 

 

11 Điểm kỹ thuật 
 

12 Điểm tổng hợp 

 

13 Điểm ưu đãi (nếu có)(5) 

 

14 Điểm tổng hợp sau ưu đãi (nếu có) 

 

Người đánh giá 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Áp dụng đối với đấu thầu quốc tế. 

(2) Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì bỏ nội dung 

này. 

(3) ĂƯĐ-' Tỉnh theo quy định trong HSMT. 

(4) Trường hợp áp dụng phương pháp giả thấp nhất thì bỏ nội dung này. 

(5) Xác định điểm đãi: Tính theo quy định trong HSMT.  
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Mầu số 7 

 

 

PHÀN IH: DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 

STT Tài liệu 
Số, ký hiệu và 

ngày tháng (nếu 

có) 

I Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu 
 

1 Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) 
 

2 Ke hoạch lựa chọn nhà thầu 

 

3 Quyết định phê duyệt HSMT, kèm theo HSMT được duyệt 

 

4 Vãn bản thành lập Tổ chuyên gia 

 

5 Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia (nếu có) 

 

6 
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên 

trong Tổ chuyên gia 

 

7 Bản cam kết của các thành viên Tổ chuyên gia 

 

II Tổ chức lựa chọn nhà thầu 
 

1 Thông báo mời thầu hoặc thư mời thầu 
 

2 Văn bản yêu cầu làm rõ HSMT của nhà thầu (nếu có) 

 

3 Văn bản làm rõ HSMT (nếu có) 

 

4 Văn bản sửa đổi HSMT (nếu có) 

 

5 Biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) 

 

6 
Văn bản cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có), kèm theo 

thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có) 

 

7 Tài liệu xác nhận nhà thầu nộp HSDT 

 

8 Biên bản đóng thầu (nếu có) 

 

9 Biên bản mở HSĐXKT, mở HSĐXTC 

 

III Đánh giá HSDT 
 

1 
Bản kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp HSDT của 

các nhà thầu 

 

2 Tài liệu yêu cầu làm rõ HSDT của Bên mời thầu và tài liệu làm rõ 

HSDT của nhà thầu (nếu có) 

 

3 Biên bản thưong thảo họp đồng 

 

4 Các tài liệu khác có liên quan (nếu có) 

 



 

 

MẲUSỐ3A 

A/i^WAU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH p(&^»)5ÌHỒ SO MỜI 

THẦU30 

Thông tư sổ 23/2024/TT-BKHĐT 

nga^34itBi0J3igi/L2 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư)

                     
30 Đối với hồ sơ mời thầu qua mạng thì thay cụm từ “Hồ sơ mời thầu” thành “E-HSMT” toàn bộ Báo cáo này. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HÒ sơ MỜI THẦU 
• 

Gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] 

thuộc _____ [Ghi tên dự án31] 

Kính gửi: ______ [Ghi tên chủ đầu tư] 

Trên cơ sở Tờ trình của [Ghi tên Bên mời thau] NQ việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và các 

tài liệu liên quan được cung cấp, [Ghi tên đơn vị thấm định/tố thẩm định] đã tiến hành thẩm định 

hồ sơ mời thầu gói thầu ______________________________________ [Ghi tên gói thầu] 

thuộc _____ [Ghi tên dự án] từ ngày ___________ [Ghi ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 

trình] đến ngày ______ [Ghi ngày cỏ báo cáo thẩm định]. 

Kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN Cơ BẢN 

1. Căn cứ pháp lý 

Hồ sơ mời thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý32 sau đây: 

- Căn cứ ____ [Luật Đấu thầu so 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 

của Quốc hội]; 

- Căn cứ ____ [Nghị định sổ 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 

của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật đẩu thầu về lựa chọn nhà 

thầu]; 

- Căn cứ ____ [Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thẩm định, 

văn bản giao nhiệm vụ thẩm định hoặc hợp đồng thuê tư vấn]; 

- Căn cứ ____ [Các văn bản có lỉên quan khác]; 

2. Khái quát về dự án, gói thầu 

Khái quát nội dung chính của dự án và gói thầu. 

3. Tổ chức thẩm định 

a) Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định 

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định là: ________ [ghi rô tên đơn vị, phòng, ban thực 

hiện thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ được phân công hoặc tên đơn vị tư vấn đấu thầu được 

thuê theo hợp đồng hoặc tổ thẩm định được thành lập]. 

                     
31 Trường hợp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm". 
32 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

[ĐƠN VỊ THẢM ĐỊNH/ 

TÔ THẨM ĐỊNH] 

Số: __________ (nếu cổ) 
 _________ , ngày _____ tháng năm __________  
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b) Cách thức làm việc 

Phần này nêu rõ cách thức làm việc của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định là theo nhỏm hoặc 

độc lập trong quá trình thẩm định và cách thức thẩm định khỉ có một hoặc một số thành viên có ỷ 

kiến thẩm định khác biệt với đa so thành viên còn lại. 

Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đẩu thầu 

của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định theo quy định của pháp 

luật đấu thầu. 

II. TÔNG HỢP CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Căn cứ pháp lý 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập hồ sơ mời thầu được tổng hợp theo Bảng 

số 01 dưới đây: 

Bảng số 01 

STT Nội dung kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 

Có 
Không có 

 

[1] [2] [3] 

1 

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người 

đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao 

nhiệm vụ chuẩn bị dự án (trong trường hợp chưa xác định 

được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có 

quyết định phê duyệt dự án) 

- Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) 

  

2 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu 

(nếu có) 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh 

(nếu có) 

  

3 
Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài 

  

4 
- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, 

thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với 
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gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc điều khoản tham chiếu đối 

với gói thầu tư vấn. 

- Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu 

có). 

  

5 
Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê 

cá nhân, tổ chức, đơn vị lập hồ sơ mời thầu33 

  

6 Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có) 

  

Ghi chủ:  

- Cột [2] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột [1] mà đơn vị 

thẩm định/tổ thẩm định nhận được. 

- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đoi với từng văn bản nêu tại cột [1] mà đơn vị 

thẩm định/tổ thẩm định không nhận được (sau khi đã yêu cầu bổ sung tài liệu). 

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: 

Căn cứ các tài ỉỉệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng sổ 01, đơn vị 

thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ỷ kiến nhận xét về cơ sở pháp lỷ của việc lập hồ sơ mời thầu và 

những lưu ỷ cần thiết (nếu có). 

2. Nội dung của hồ sơ mời thầu 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định vệ nội dung hồ sơ mòi thầu: 

Kết quả thẩm định về nội dung hồ sơ mời thầu đuợc tổng hợp tại Bảng số 02. 

Bảng số 02 

Nội dung kiểm tra 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ, 

phù họp 

Không tuân thủ hoặc 

không phù họp 

[1] [2] [3] 

1. Thủ tục đấu thầu 
• 

- Chỉ dẫn nhà thầu34 

- Bảng dữ liệu đấu thầu 

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

  

 

                     
33 Đối với nội dung này đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải kiểm tra việc các thành viên Tổ chuyên gia có đáp 
ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Điều 19 Nghị định 24/2024/NĐ-CP hay 

không. 
34 Đối với gói thầu đấu thầu qua mạng thì bỏ nội dung này. 
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2. Yêu cầu 

- Yêu cầu về kỹ thuật (đối với phần công việc 

xây lắp, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa) 

- Điều khoản tham chiếu (đối với phần công việc 

tư vấn) 

  

3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng 

- Điều kiện chung của hợp đồng35 

- Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

- Biểu mẫu hợp đồng 

  

 

Ghi chủ: 

Cách điền tại Bảng số 02: 

- Cột [2]: đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đổi với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết 

quả kiểm tra về nội dung đó là tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan; 

phù hợp với dự án, kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có), kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã 

được phê duyệt, tỉnh chất và yêu cầu của gói thầu. 

- Cột [3]: đảnh dấu “X” vào các ô tương ứng đổi với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết 

quả kiểm tra về nội dung đó là không tuân thủ quy định về pháp luật đấu thầu, pháp luật có liên 

quan hoặc không phù hợp với dự án, kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có), kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu đã được phê duyệt, tính chất và yêu cầu gói thầu. Nêu rõ nội dung không tuân thủ 

hoặc không phù hợp theo tại điểm b Khoản này. 

b) Ý kiến thẩm định về nội dung không tuân thủ hoặc không phù hợp36 

Căn cứ tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, đơn vị 

thẩm định/tổ thẩm định có ý kiến như sau: 

- Nội dung không tuân thủ hoặc không phù hợp:_________  [ghi rõ chưa phù hợp: 

+ Với quy mô, mục tiêu, phạm vỉ công việc, thời gian thực hiện của dự án, gói thầu; 

+ So với hồ sơ thiết kế, dự toán của gỏi thầu, \êu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 

hóa (nếu có); 

+ Nội dung làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một 

sổ nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng (nếu có); 

+ So với biên bản trao đổi giữa Bên mời thầu với các nhà thầu tham dự thầu trong giai đoạn 

một (đối với gói thầu áp dụng phương thức haỉ giai đoạn); 

+ So với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan. 

+ Nội dung khác (nếu có)]. 

Trường hợp có những nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải đưa ra đề xuất 

và kiến nghị theo quy định tại điểm b khoản 2 Mục IV. 

                     
35 Đối với gói thầu đấu thầu qua mạng thì bỏ nội dung này. 
36 Trường hợp không có nội dung không tuân thủ hoặc không phù họp thì ghi "Không có". 
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3. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập hồ sơ mòi thầu (nếu 

có) 

- Phần này nêu các ỷ kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu; 

- Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận xét về các ỷ kiến này và những lưu ỷ cần thiết (nếu 

có). 

4. Các nội dung liên quan khác 

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nêu các nội dung liên quan khác (nếu có). 

m. Ý KIÉN BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH 

TRONG ĐƠN VỊ THẢM ĐỊNH/TỔ THẢM ĐỊNH 

Ghi rõ ỷ kiến của khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm 

định/tổ thẩm định và đề nghị thành viên đỏ kỷ tên vào phần bảo lưu ỷ kiến. 

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét về nội dung hồ sơ mời thầu 

Trên cơ sở các nhận xét về hồ sơ mời thầu theo từng nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ 

thẩm định nhận xét chung về dự thảo hồ sơ mời thầu. Trong phần này cần đưa ra ý kiến thống nhất 

hay không thống nhất đối với nội dung của hồ sơ mời thầu. Trường hợp không thống nhất phải đưa 

ra lý do cụ thể. 

2. Kiến nghị 

a) Trường hợp dự thảo hồ sơ mời thầu phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, 

pháp luật liên quan và đáp ứng yêu cầu thì đơn vị thẩm định/tổ thầm định kiến nghị chủ đầu tư theo 

nội dung dưới đây: 

Trên cơ sở tờ trình của _________ [Ghi tên Bên mời thầu] về việc phê duyệt hồ 

sơ mời thầu, dự thảo hồ sơ mời thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, 

Ghi tên đơn vị thẩm định/tổ thẩm định] kiến, nghị ___________ [Ghi tên chủ đầu tư] 

phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc ________________ [Ghì tên dự 

án]. 

b) Trường hợp dự thảo hồ sơ mời thầu không phù họp với quy định của pháp luật về đấu 

thầu, pháp luật liên quan hoặc chưa đủ cơ sở phê duyệt hồ sơ mời thầu thì đơn vị thẩm định/tổ thẩm 

định đề xuất và kiến nghị biện pháp xử lý. 

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: __________ [Ghi đơn vị thẩm định/tổ thẩm 

định, trường hợp là tổ thẩm định phải ghi đầy đủ họ và tên, chữ kỷ của từng thành viên tổ thẩm 

định]. 

Nơi nhận: [Đơn vị thẩm định] 
' , Ằ [ơ/n’ tên, chức danh, kỷ tên và đóng dấu 
- Bên mời thâu; z / . n 7 
ILUUVT' (nêu CÓ)]



7 

 

 

Phụ lục 

DANH MỤC TÀI LIỆU Được CUNG CẤP ĐẾ THựC HIỆN VIỆC 

THẨM ĐỊNH HỒ Sơ MỜI THÀU 

Liệt kê danh mục các tài liệu đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu 

bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời thầu. 

Phải đính kèm báo cáo thẩm định bản cam kết và Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu 

thầu của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định.
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[TÊN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ 

THẤM ĐỊNH] Độc lập — Tự do — Hạnh phúc 

SỐ: ______ (nếu có)  _________ ’ nsày -------- tháng ------- năm _ 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Gói thầu ______[Ghi tên gói thầu] 

thuộc ____ [Ghi tên dự án1] 

Kính gửi: ______ [Ghi tên chủ đầu tư] 

Trên cơ sở Tờ trình số _______ [Ghi số hiệu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh 

sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật] ngày [Ghi thời gian văn bản trình duyệt] của [Ghi tên 

Bên mời thầu] đề nghị phê duyệt danh sách nhà thầu đáp 

ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu __________ [Ghi tên gói thầu] thuộc ______ [Ghi tên 

dự án] và các tài liệu liên quan kèm theo; 

Kết quả thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được tổng hợp theo các 

nội dung sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN cơ BẢN 

1. Căn cứ pháp lý 

Báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được thẩm định trên cơ 

sở căn cứ pháp lý37 38 sau đây: 

- Căn cứ ___ [Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 

của Quốc hộỉ]; 

- Căn cứ ___ [Nghị định sổ 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thỉ hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu]; 

- Căn cứ ___ [Văn bản quy định chức năng, nhỉệm vụ của đơn vị thẩm định, 

văn bản giao nhiệm vụ thẩm định hoặc hợp đồng thuê tư vấn]; 

- Căn cứ ___ [Các văn bản có liên quan khác]; 

2. Khái quát về dự án, gói thầu 

Khái quát nội dung chính của dự án và gói thầu, các cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà 

thầu. 

                     
37 Trường hợp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm". 

38 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 
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3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu 

Phần này nêu tóm tắt toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhấ thầu từ khỉ có thông báo mời 

thầu/gửi thư mời thầu đến khỉ trình thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật và đề xuất, kiến nghị của Bên mời thầu về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. 

4. Tổ chức thẩm định 

a) Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định 

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định là: ________ [ghỉ rõ tên đơn vị, phòng, ban thực 

hiện thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ được phân công hoặc tên đơn vị tư vấn đấu thầu được 

thuê theo hợp đồng hoặc tổ thẩm định được thành lập]. 

b) Cách thức làm việc 

Phần này nêu rõ cách thức làm việc (theo nhóm hoặc cá nhân) của đơn vị thẩm định/tổ 

thẩm định trong quá trình thẩm định, cách xử lý khỉ có một hoặc một số thành viên có ỷ kiến thẩm 

định khác biệt với đa so thành viên còn lại. 

Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đẩu thầu 

của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định theo quy định của 

pháp luật đấu thầu. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Căn cứ pháp lý 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo 

Bảng số 01 dưới đây: 

Bảng số 01 

STT Nội dung kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 

Có 
Không có 

 

[1] [2] [3] 

1 

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người đứng đầu 

chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị 

dự án trong trường họp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu 

cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án 

- Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) 
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STT Nội dung kiểm tra 

Kết quả kiểm tra 

Có 
Không có 

2 
- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu 

có) 

  

3 
Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn 

vay ưu đãi nước ngoài 

  

4 
- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số 

kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa 

hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. 

- Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có) 

  

5 Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có) 

  

6 - Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu 

- Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có) 

  

7 Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, 

tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu39 

  

8 Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện 

  

9 Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử 

lý tình huống (nếu có) 

  

 

Ghi chú: 

- Cột [2] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng vãn bản nêu tạỉ cột [1] mà đơn 

vị thẩm định/tổ thẩm định nhận được. 

- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột [1] mà đơn 

vị thẩm định/tổ thẩm định không nhận được (sau khỉ đã yêu cầu bổ sung tài liệu). 

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: 

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng sổ 01, đơn vị 

thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ỷ kiến nhận xét về cơ sở pháp lý và những lưu ỷ cần thiết. 

2. Quá trình tổ chức thực hiện  

                     
39 Đối với nội dung này đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải kiểm tra việc các thành viên Tổ chuyên gia có đáp 

ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Điều 19 Nghị định 24/2024/NĐ-CP hay 

không. 
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Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các 

nội dung dưới đây: 

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: 

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại Bảng 

số 02 dưới đây: 

Bảng số 02 

STT Nội dung kiểm tra Thòi gian thực tế thực hiện40 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ 

Không 

tuân thủ 
 

[1] [2] [3] [4] 

1 Kế hoạch tổng thể lựa 

chọn nhà thầu (nếu có) 

[Ghi ngày phê duyệt và ngày đăng tải 

Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu] 

  

2 
Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 

[Ghì ngày phê duyệt và ngày đăng tải 

Ke hoạch lựa chọn nhà thầu] 

  

3 Thông báo mời thầu 
[Ghi ngày đăng tải thông báo mời 

thâu] 

  

4 

Thời điểm phát hành hồ sơ 

mời thầu, thời gian chuẩn 

bị hồ sơ dự thầu 

[Ghi thời điểm thực tế phát hành hồ sơ 

mời thầu; ghi số ngày chuẩn bị hồ sơ 

dự thầu: từ ngày đăng tải thông báo 

mời thầu đến ngày có thời điểm đóng 

thầu] 

  

5 Thời gian tổ chức hội nghị 

tiền đấu thầu (nếu có) 

[Ghi thời gian bắt đầu, kết thúc, địa 

điểm thực tế tổ chức hội nghị tiền đấu 

thầu] 

  

6 Thời gian tổ chức khảo sát 

hiện trường (nếu có) 

[Ghi thời gian bắt đầu, kết thúc, địa 

điểm thực tế tổ chức khảo sát hiện 

trường] 

  

7 

Thời gian yêu cầu làm rõ 

hồ sơ mời thầu của nhà 

thầu (nếu có) 

[Ghi thời gian thực tế yêu cầu lậm rõ 

hồ sơ mời thầu của nhà thầu, sổ lần yêu 

cầu làm rõ đối với gói thầu] 

  

8 
Thời gian làm rõ hồ sơ 

mời thầu của Bên mời 

thầu (nếu có) 

[Ghi thời gian thực tế làm rõ hồ sơ mời 

thầu] 

  

 

STT Nội dung kiểm tra Thời gian thực tế thực hiện4 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ 

Không 

tuân thủ 

                     
40 Đối với các nội dung đăng tải trên Hệ thống phải lấy theo thời gian đăng tải thực tế trên Hệ thống 
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9 
Thời gian sửa đổi hồ sơ 

mời thầu (nếu có) 

[Ghi thời gian thực tế sửa đổi hồ sơ 

mời thầu] 

  

10 Thời điểm đóng thầu [Ghi thời điểm đổng thầu] 

  

11 
Gia hạn thời điểm đóng 

thầu [Ghi cụ thể sổ ngày gia hạn, thời điểm 

đóng thầu mớỉ được gia hạn] 

  

12 Mở thầu 
[Ghi thời gian hoàn thành mở thầu] 

  

13 
Thời gian đánh giá hồ sơ 

dự thầu 

[Ghì thời gian thực tế đánh giá hồ sơ 

dự thầu từ ngày mở thầu đến ngày trình 

phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng 

yêu cầu về kỹ thuật] 

  

 

Ghi chú: 

- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đổi với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết 

quả kiểm tra về nội dung đổ là tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo 

quy định của pháp luật về đấu thầu. 

- Cột [4] đánh dấu 'X" vào các ô tương ứng đổi với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết 

quả kiểm tra về nội dung đổ được đánh giá là không tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình 

lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tại điểm b Khoản này, nêu rõ Mục, 

Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ hoặc không phù hợp theo quy định của pháp luật. 

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: 

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẳm định được tổng hợp tại Bảng số 02, đơn 

vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu (đặc biệt là 

những vi phạm về thời gian được quy định trong Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và 

các Thông tư hướng dẫn) và những lưu ý cần thiết. 

Đoi với các nội dung (5), (6), (7), (8), (9) trường hợp nhà thầu có phản ánh, kiến nghị về các 

nội dung này, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị và có ý kiến 

về các nội dung này. 

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:
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5 Bỏ nội dung này đối với gói thầu dịch vụ tư vấn 

 

 

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng họp tại Bảng số 03 dưới 

đây: 

Bảng số 03 

STT Nội dung kiểm tra 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ 
Không tuân 

thủ 
 

[1] [2] [3] 

1 Nội dung đánh giá tính họp lệ 
  

2 Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm5 
  

3 Nội dung đánh giá về kỹ thuật 
  

 

Ghi chú: 

- Cột [2] đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết 

quả kiểm tra về nội dung đổ là tuân thủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu cẩu được duyệt. 

- Cột [3] đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết 

quả kiểm tra về nội dung đó là không tuân thủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá được 

duyệt. Tại điểm b Khoản này, nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ hoặc khồng phù hợp 

theo quy định của pháp luật và quy định trong hồ sơ mời thầu. 

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: 

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 03, đơn vị 

thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những 

lưu ý cần thiết, bao gồm: 

- Kết quả đánh giá; 

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu; 

- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả lành tế trong quá trình tổ 

chức lựa chọn nhà thầu. Nhận xét về đề xuất biện pháp xử lỷ của Tổ chuyên gia trong trường hợp 

này; 

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp vớỉ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc 

nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể 

làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử lỷ của Tổ chuyên 

gia trong trường hợp này; 

- Đề xuất biện pháp xử lỷ đổi với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của 

pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ 

thuật; 

- Ỷ kiến khác (nếu có). 

III. VỀ Ý KIÉN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ 

CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU (NẾU CÓ) 
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1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia (nếu 

có): 

Phần này nêu các ỷ kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên Tổ chuyên gia trong báo cáo đánh 

giá (nếu có). 

2. Tổng hợp các ý kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và Tổ chuyên gia (nếu có): 

Phần này nêu các ỷ kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và Tổ chuyên gia (nếu có). 

3. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): 

Phần này đưa ra nhận xét của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định về ỷ kiến khác biệt, bảo lưu của 

các thành viên Tổ chuyên gia; ỷ kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và Tổ chuyên gia (nếu có). 

IV. VÈ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA 

THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẤM ĐỊNH (NÉU CÓ) 

Ghi rõ ỷ kiến của khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm 

định/tổ thẩm định và đề nghị thành viên đó kỷ tên vào phần bảo lưu ỷ kiến. 

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 04 dưới đây: 

Bảng số 04 

STT Nội dung kiểm tra 

Ý kiến thấm định 

Thống 

nhất 

Không thống 

nhất 
 

[1] [2] [3] 

1 Căn cứ pháp lý 
  

2 Thòi gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu 
  

3 Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ 

thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 

  

 

STT Nội dung kiểm tra 

Ý kiến thẩm định 

Thống 

nhất 

Không thống 

nhất 

3.1 Nội dung đánh giá tính hợp lệ 

  

3.2 Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm6 

  

3.3 Nội dung đánh giá về kỹ thuật 

  

 

Ghi chú: 

Trường hợp đơn vị thẩm định/tổ thẩm định thống nhất với nội dung tại cột [1] thì đánh dấu 

"X" vào các ô tương ứng tạỉ cột số [2]; trường hợp không thống nhất thì đánh dấu "X" vào các ô 

tương ứng tại cột sổ [3]. 

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 
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6 Bỏ nội dung này đối với gói thầu dịch vụ tư vấn 

 

 

1. Nhận xét 

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý 

kiến nhận xét về các nội dung như sau: 

- về cơ sở pháp lý; 

- về kết quả đánh giá; 

- về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu; 

- Ỷ kiến thống nhất hoặc không thống nhất về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật. Trường hợp không thống nhất phải đưa ra lỷ do cụ thể; 

2. Kiến nghị 

Trên cơ sở đề nghị của Bên mời thầu về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và 

nội dung tại báo cáo thẩm định này, ______________________________ [Ghi tên đơn vị 

thẩm định/tổ thẩm định] kiến nghị ___________ [Ghì tên chủ đầu tư] phê duyệt danh 

sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu ___________ [Ghì tên gói thầu] thuộc 

 _  ___ [Ghi tên dự án] theo các nội dung sau: 

STT Tên nhà thầu Điểm kỹ thuật 

(nếu có) 

xếp hạng 

(nếu có) 

1 

[Ghì tên đầy đủ, quốc tịch (trong trường hợp 

đấu thầu quốc tế) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu 

về mặt kỹ thuật] 

  

2 
   

... 
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Trường hợp đơn vị thẩm định/tổ thẩm định không thống nhất với đề nghị của Bên mời thầu 

hoặc chưa có đủ cơ sở kết luận về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì đưa ra đề 

xuất và kiến nghị về biện pháp xử lỷ tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đấu 

thầu và pháp luật khác có liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai thực hỉện gói thầu, dự án 

để chủ đầu tư xem xét, quyết định. 

Các ỷ kiến khác (nếu có). 

Báo cáo thấm định này được lập bởi: ________ [Ghi đầy đủ họ và tên, chữ ký của 

từng thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định]. 

[Đơn vị thẩm định] 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu (nếu có)]
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bên mời 
thầu; 
-LưuVT. 



11 

 

 

Phụ lục 

DANH MỤC TÀI LIỆU Được CUNG CẤP ĐẺ THựC HIỆN 

VIỆC THẢM ĐỊNH DANH SÁCH ĐÁP ỨNG YÊU CÀU VỀ KỸ THUẬT 

Liệt kê danh mục các tài liệu đơn vị thẩm định/tổ thẩm định nhận được (sau khi đã yêu cầu 

bổ sung tài liệu) để thực hiện việc thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. 

Phải đính kèm báo cáo thẩm định bản cam kết và Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu 

thầu của các thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định.
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[TÊN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 'JQ 

THẨM: ĐINH ĐỌC lạp — Tù’ do — Hạnh phuc 

SỐ: ______ (nếu có)  ----------- > nsày ------ tháns ---------- năm _ 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu7 

thuộc _____ [Ghi tên dự án41] 

Kính gửi: ______ [Ghi tên chủ đầu tư] 

Trên cơ sở Tờ trình số [Ghi số hiệu Tờ trĩnh đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] ngày

 __________________________ [Ghi thời gian văn bản trình duyệt] của __________ [Ghì 

tên Bên mời thầu] đề nghị phê duyệt kết quả lụa chọn nhà thầu của gói thầu _______________  

[Ghi tên gói thầu] thuộc [Ghi tên dự án] N& các tài liệu liên quan kèm theo; 

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Căn cứ pháp lý 

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý42 sau đây: 

- Căn cứ __ [Luật Đấu thầu so 22/2023/QH15 ngày 23 thảng 6 năm 2023 

của Quốc hội]; 

- Căn cứ ___ [Nghị định sổ 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thỉ hành Luật đẩu thầu về lựa chọn nhà thầu]; 

- Căn cứ ___ [Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thẩm định, 

văn bản giao nhiệm vụ thẩm định hoặc hợp đồng thuê tư vấn]; 

- Căn cứ ___ [Các văn bản có liên quan khác]; 

2. Khái quát về dự án, gói thầu 

Khái quát nội dung chỉnh của dự án và gói thầu, các cơ sở pháp ỉỷ của việc lựa chọn nhà thầu. 

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu 

Phần này nêu tóm tắt toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu từ khi có thông báo mời thầu/gửi 

thư mời thầu đến khỉ trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đề xuất, kiến nghị của Bên 

mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu. 

                     
41 Trường họp là dự toán mua sắm thì thay toàn bộ cụm từ "dự án" thành "dự toán mua sắm" 
42 Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 
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4. Tổ chức thẩm định 

a) Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định 

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định là: ________ [ghi rõ tên đơn vị, phòng, ban thực 

hiện thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ được phân công hoặc tên đơn vị tư vấn đấu thầu được thuê 

theo hợp đồng hoặc tổ thẩm định được thành lập]. 

b) Cách thức làm việc 

Phần này nêu rõ cách thức làm việc (theo nhóm hoặc cá nhân) của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định 

trong quá trình thẩm định, cách xử lý khỉ có một hoặc một sổ thành viên cỏ ỷ kiến thẩm định khác biệt với 

đa sổ thành viên còn lại. 

Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đẩu thầu của các 

thành viên trong tổ thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu. 

II. NỘI DUNG THẢM ĐỊNH 

1. Căn cứ pháp lý 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 

Két quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng 

số 01 dưới đây: 

Bảng số 01 

STT Nội dung kiểm tra 

Kết quả kiểm 

tra 

Có Không 

có 
 

[1] [2] [3] 

1 

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người đứng đầu 

chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị 

dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu 

cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án 

- Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có) 

  

2 
- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) 
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STT Nội dung kiểm tra 

Kết quả kiểm 

tra 

Có Không 

có 
 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu 

có) 
- 

 

3 
Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn 

vay ưu đãi nước ngoài 

  

4 
- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số 

kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa 

hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. 

- Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có) 

  

5 Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có) 

  

6 - Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu 

- Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có) 

  

7 
Quyết định thành lập Tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, 

tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu43 

  

8 Báo cáo đánh giá do Tổ chuyên gia thực hiện 

  

9 Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử 

lý tình huống (nếu có) 

  

10 Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có) 
  

 

Ghi chú: 

- Cột [2] đảnh dấu "X" vào các ô tương ứng đổi với từng văn bản nêu tại cột [1] mà đơn vị 

thẩm định/tổ thẩm định nhận được. 

- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng văn bản nêu tại cột [1] mà đơn vị 

thẩm định/tổ thẩm định không nhận được (sau khỉ đã yêu cầu bổ sung tài liệu). 

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: 

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, đơn vị 

thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý và những lưu ỷ cần thiết. 

2. Quá trình tổ chức thực hiện 

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các 

nội dung dưới đây: 

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: 

                     
43 Đối với nội dung này đon vị thẩm định/tổ thẩm định phải kiểm tra việc các thành viên Tổ chuyên gia có đáp ứng yêu 

cầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Điều 19 Nghị định 24/2024/ND-CP hay không. 
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a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: 

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại Bảng số 

02 dưới đây: 

Bảng số 02 

STT Nội dung kiểm tra Thòi gian thực tế thực hiện44 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ 

Không 

tuân thủ 
 

[1] [2] [3] [4] 

1 Kế hoạch tổng thể lựa 

chọn nhà thầu (nếu có) 

[Ghi ngày phê duyệt và ngày đăng tải Ke hoạch 

tổng thể lựa chọn nhà thầu] 

  

2 Ke hoạch lựa chọn nhà 

thầu 

[Ghi ngày phê duyệt và ngày đăng tải Ke hoạch 

lựa chọn nhà thầu] 

  

3 Thông báo mời thầu [Ghi ngày đăng tải thông báo mời thầu] 

  

4 Thời điểm phát hành hồ 

sơ mời thầu, thời gian 

chuẩn bị hồ sơ dự thầu 

[Ghi thời điểm thực tế phát hành hồ sơ mời 

thầu; ghì sổ ngày chuẩn bị hồ sơ dự thầu: từ 

ngày đăng tải thông báo mời thầu đến ngày có 

thời điểm đóng thầu] 

  

5 
Thời gian tổ chức hội 

nghị tiền đấu thầu (nếu 

có) 

[Ghi thời gian bắt đầu, kết thúc, địa điểm thực 

tế tổ chức hội nghị tiền đấu thầu] 

  

6 Thời gian tổ chức khảo 

sát hiện trường (nếu có) 

[Ghi thời gian bắt đầu, kết thúc, địa điểm thực 

tế tổ chức khảo sát hiện trường] 

  

7 Thời gian yêu cầu làm rõ 

hồ sơ mời thầu của nhà 

thầu (nếu có) 

[Ghi thời gian thực tế yêu cầu làm rõ hồ sơ mời 

thầu của nhà thầu, số lần yêu cầu làm rõ đối 

với gói thầu] 

  

8 
Thời gian làm rõ hồ sơ 

mời thầu của Bên mời 

thầu (nếu có) 

[Ghi thời gian thực tế làm rõ hồ sơ mời thầu] 

  

  

                     
44 Đối với các nội dung đãng tài trên Hệ thống phải lẩy theo thời gian đăng tải thực tế trên Hệ thống 
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STT Nội dung kiểm tra Thời gian thực tế thực hiện5 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ 

Không 

tuân thủ 

9 
Thời gian sửa đổi hồ sơ 

mời thầu (nếu có) [Ghì thời gian thực tế sửa đổi hồ sơ mời thầu] 

  

10 Thời điểm đóng thầu [Ghi thời điểm đóng thầu] 

  

11 
Gia hạn thời điểm đóng 

thầu 

[Ghi cụ thể sổ ngày gia hạn, thời điểm đóng 

thầu mới được gia hạn] 

  

12 Mở thầu 

[Ghi thời gian hoàn thành mở thầu. Đối với gói 

thầu áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ 

sơ, cần nêu rõ: 

- thời gian hoàn thành mở hồ sơ đề xuất về kỹ 

thuật; 

- thời gian hoàn thành mở hồ sơ đề xuất về tài 

chính] 

  

13 
Thời gian đánh giá hồ sơ 

dự thầu 

[Ghi thời gian thực tế đảnh giá hồ sơ dự thầu 

từ ngày mở thầu đến ngày trĩnh phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu. 

Đổi với gói thầu áp dụng phương thức 1 giai 

đoạn 2 túi hồ sơ, cần nêu rõ thời gian đánh giá 

như sau: 

- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 

(tính từ ngày mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đến 

ngày trĩnh danh sách đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật); 

- Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chỉnh 

(tính từ ngày mở hồ sơ đề xuất về tài chính đến 

ngày trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu; 

- Tổng sổ ngày đánh giá:] 

  

 

Ghi chú: 

- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tạỉ cột [1] nếu kết quả 

kiểm tra về nội dung đó ỉà tuân thủ quy định về thời gian trong quả trình lựa chọn nhà thầu theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu. 

- Cột [4] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đổi với từng nội dung nêu tạỉ cột [1] nếu kết quả 

kiểm tra về nội dung đỏ được đánh giả là không tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựạ 

chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tại điểm b Khoản này, nêu rõ Mục, Điều, 

Khoản, Điểm không tuân thủ hoặc không phù hợp theo quy định của pháp luật.

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: 

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng sổ 02, 
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đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu (đặc 

biệt là những vỉ phạm về thời gian được quy định trong Luật Đấu thầu, Nghị định sổ 

24/2024/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn) và những lưu ý cần thỉết. 

Đối với các nội dung (5), (6), (7), (8), (9) trườnghợp nhà thầu cổ phản ánh, kiến nghị về 

các nội dung này, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định phải ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị và 

có ỷ kiến về các nội dung này. 

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: 

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Băng số 03 

dưới đây: 

Bảng số 03 

STT Nội dung kiểm tra 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ 
Không tuân 

thủ 
 

[1] [2] [3] 

1 Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ 

thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 

  

1.1 Nội dung đánh giá tính hợp lệ 
  

1.2 Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm6 

  

1.3 Nội dung đánh giá về kỹ thuật 

  

2 
Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài 

chính/hồ sơ đề xuất về tài chính 

  

2.1 
Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ-đề xuất về tài 

chính 

  

 

Ghi chú: 

- Cột [2] đảnh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu 

kết quả kiếm tra về nội dung đó là tuân thủ yêu cẩu của hồ sơ mời thầu cầu được duyệt. 

- Cột [3] đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đoi với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu 

kết quả kiếm tra về nội dung đó là không tuân thủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu, tiêu chuắn đánh 

giá được duyệt. Tại điếm b Khoản này, nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ hoặc 

không phù hợp theo quy định của pháp luật và quy định trong hồ sơ mời thầu. 

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: 

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 03, 

đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp 

và những lưu ý cần thiết, bao gồm: 

- Kết quả đảnh giá; 

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại bỏ nhà thầu; 

- Nhận xét về tỉnh cạnh tranh, công bằng, mỉnh bạch và hỉệu quả kinh tế trong quá 



 

 

trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhận xét về đề xuất biện pháp xử lỷ của Tố chuyên gia trong 

trường hợp nấy; 

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu 

hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện 

hoặc có thế làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); nhận xét về đề xuất biện pháp xử 

lỷ của Tố chuyên gia trong trường hợp này; 

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan 

trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng 

so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu cỏ), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu; 

- Đe xuất biện pháp xử lỷ đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của 

pháp luật về đẩu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quả trĩnh đánh giá hồ sơ dự thầu; 

- Ý kiến khác (nếu cỏ). 

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ 

CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU (NẾU CÓ) 

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia 

(nếu có): 

Phần này nêu các ỷ kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên Tổ chuyên gia trong báo cáo 

đánh giá (nếu có). 

2. Tổng hợp các ý kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và Tổ chuyên gia (nếu 

có): 

Phần này nêu các ỷ kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và Tổ chuyên gia (nếu có). 

3. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo iưu nêu trên (nếu có): 

Phần này đưa ra nhận xét của đơn vị thẩm định/tổ thẩm định về ỷ kiến khác biệt, bảo 

lưu của các thành viên Tổ chuyên gia; ỷ kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và Tố chuyên gia 

(nếu có). 

IV. VÈ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA 

THẨM ĐỊNH TRONG ĐON VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ) 

Ghi rõ ý kiến của khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định trong đơn vị 

thẩm định/tổ thẩm định và đề nghị thành viên đó kỷ tên vào phần bảo lưu ỷ kiến. 

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Băng số 04 dưới đây: 

Bảng số 04 

STT Nội dung kiểm tra 

Ý kiến thẩm định 

Thống 

nhất Không 

thống nhất 
 

[1] [2] [3] 

1 Căn cứ pháp lý 
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2 Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu 
  

3 Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ 

sơ đề xuất về kỹ thuật 

  

3.1 Nội dung đánh giá tính hợp lệ 
  

3.2 Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm7 

  

3.3 Nội dung đánh giá về kỹ thuật 

  

4 
Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ 

sơ đề xuất về tài chính 

  

3.4 Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chỉnh 

  

 

Ghi chú: 

Trường hợp đơn vị thẩm định/tổ thẩm định thống nhất với nội dung tại cột [1] thì đánh 

dau "X" vào các ô tương ứng tại cột sổ [2]; trường hợp không thống nhất thì đánh dấu "X" vào 

các ô tương ứng tại cột so [3]. 

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét  



 

 

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, đon vị thẩm định/tổ thẩm định đưa 

ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau: 

- về cơ sở pháp lý; 

- về kết quả đảnh giá; 

- về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quả trình tổ chức đấu thầu; 

- Ỷ kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp 

không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thế. 

2. Kiến nghị 

Trên cơ sở đề nghị của Bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo 

cáo thẩm định này, ____________________ [Ghỉ tên đơn vị thấm định/tố thắm định] 

kiến nghị _______ [Ghi tên chủ đầu tư] phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu ______ [Ghi tên gói thầu7 thuộc . [Ghi tên dự án] theo các nội dung sau: 

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: [Ghi tên đầy đủ, quốc tịch (trong trường hợp 

đấu thầu quốc tế) của nhà thầu]; 

- Giá trúng thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng; 

- Các nội dung kiến nghị cần lưu ý (nếu có). 

Trường hợp đơn vị thẩm định/tổ thẩm định không thong nhất với đề nghị của Bên mời 

thầu hoặc chưa có đủ cơ sở kết luận về kết quả lựa chọn nhà thâu thì đưa ra đề xuất và kiến 

nghị về biện pháp xử lỷ tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và 

pháp luật khác cổ liên quan nhằm đấy nhanh quá trình trỉến khai thực hiện gói thầu, dự án đế 

chủ đầu tư xem xét, quyết định. 

Các ỷ kiến khác (nếu có). 

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: ________ [Ghi đầy đủ họ và tên, chữ kỷ của 

từng thành viên tham gia thấm định trong đơn vị thấm định/tố thắm định]. 
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KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 

(Qưyết định số ... ngày của ........[Ghi tên Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra]) 

TT 
Phạm vi và nội dung kiểm 

tra45 

Đơn vị thực 

hiện kiểm tra 

Đơn vị được 

kiểm tra 
Đơn vị phối họp 

kiểm tra (nếu có) 

Thòi gian thực 

hiện kiểm tra 

trực tiếp46 

Thòi gian 

triển khai47 
Ghi chú 

1 
       

2 
       

3 
       

• • • 
       

                     
45 Nêu rõ phạm vi và nội dung kiểm tra (ví dụ: Tình hình ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu, kiến nghị và xử lý kiến nghị, gói thầu thuộc dự 

án/dự toán mua sắm...). Trường hợp đã xác định cụ thể dự án, dự toán mua sắm được kiểm tra thì ghi tên dự án, dự toán mua sắm đó. 
46 Ghi theo thời gian quy định tại khoản 1 Điều 120 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 
47 Ghi theo tháng, quý trong năm. 



 

 

 

 
. KÉ HOẠCH KIÉM TRA CHI TIÉT 

I. CĂN CỨTHựC HIỆN KIỀM TRA 

Nêu các cần cứ để thực hiện kiểm tra. 

II. NỘI DƯNG 

1. Đon vị được kiểm tra 

Danh sách các đơn vị dự kiến được kiểm tra nêu tại Biểu số 1 đính kèm Ke hoạch này. 

2. Mục đích của cuộc kiểm tra 

Ghi rõ mục đích của cuộc kiếm tra. 

3. Nội dung và phạm vi kiểm tra 

Việc kiêm tra bao gồm một hoặc một số nội dung nêu tại mục 3.1 hoặc 3.2 dưới đây, 

có thê sửa đối các nội dung này hoặc bố sung các nội dung khác (nêu cần thiết) cho phù 

hợp với mục đích của cuộc kiêm tra. 

3.1. về tình hình chung thực hiện hoạt động đấu thầu 

a) Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu kế từ 

năm ... đến năm ... 

b) Tình hình thực hiện công tác kiểm tra về đấu thầu từ năm ... đến năm ... 

c) Tình hình triến khai thực hiện lựa chọn nhà thầu không qua mạng và qua mạng từ năm 

... đến năm ... 

d) về kiến nghị và xử lý kiến nghị trong đấu thầu từ năm ... đến năm ... 

đ) về đội ngũ cán bộ, chuyên gia làm công tác đấu thầu 

e) Việc giám sát thường xuyên hoạt động đấu thầu của cơ quan quản lý nhà 

, ngày tháng năm 

(Kèm t 

[TÊN ĐOÀ 





 

 

nước yề đấu thầu từ năm ... đến năm ... 

g) Các nội dung khác (nếu có). 

3.2. về tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án/dự toán 

mua sắm được kiểm tra 

Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra sẽ quyết định số lượng gói thầu thuộc dự 

án/dự toán mua sắm được kiểm tra đảm bảo phù hợp với mục đích của cuộc kiểm tra. Các nội 

dung kiểm tra bao gồm: 

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu; 

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt/đíều chỉnh hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ 

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

- về quy trình, thủ tục trong quá trình lựa chọn nhà thầu; 

- về đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định, 

phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu 

cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

- về hợp đồng; 

- Việc đăng tải thông tin trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu; 

- Các nội dung khác (nếu cần thiết). 

3.3. về tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư 

Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra sẽ quyết định so lượng dự án được kiểm 

tra đảm bảo phù hợp với mục đích của cuộc kiểm tra. Các nội dung kiểm tra bao gồm: 

- Việc công bố dự án đầu tư kinh doanh (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư); lập, phê duyệt, cồng bố thông tin dự án đầu tư kinh doanh (đối với dự án không thuộc 

diện chấp thuận chủ trương đầu tư); 

- Việc lập, phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời quan tâm dự án đầu tư kinh doanh; 

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời thầu dự án đầu tư kinh doanh; lập, 

thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu dự án 

PPP; 

- về quy trình, thủ tục trong quá trình khảo sát quan tâm dự án PPP; mời quan tâm dự án 

đầu tư kinh doanh; lựa chọn nhà đầu tư; 

- về hợp đồng; 

- Việc đăng tải thông tin trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 

- Các nội dung khác (nếu cần thiết). 

4. Các tài liệu, báo cáo cần cung cấp để tiến hành kiểm tra 

Tài liệu, báo cáo cần cung cấp để tiến hành kiểm tra có thể bao gồm một hoặc một số tài 

liệu dưới đây (cổ thể yêu cầu các tài liệu khác nếu cần thiết) đảm bảo phù hợp với nội dung và 

phạm vỉ kiểm tra. 



 

 

a) Đối với nội dung kiểm tra về tình hình chung thực hiện hoạt động đấu thầu: 

- Báo cáo bằng văn bản theo đề cưong tại Mau số 4.2 ban hành kèm theo Thông tư số 

23/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

b) Đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án/dự toán mua sắm: 

- Quyết định phê duyệt/điều chỉnh dự án; 

- Quyết định phê duyệt/điều chỉnh kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu kèm theo Tờ trình, Báo cáo thẩm định; 

- Quyết định phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời 

thầu, hồ sơ yêu cầu kèm theo Tờ trình, Báo cáo thẩm định; 

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

- Hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu; 

- Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, Quyết định 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo các Tờ trình, Báo cáo thẩm định; 

- Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia; 

- Hợp đồng đã ký kết; 

- Các tài liệu về việc đăng tải thông tin trong đấu thầu; 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

c) Đối với hoạt động lựa chọn nhà đầu tư: 

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh (đối với dự án thuộc 

diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) hoặc văn bản phê duyệt 

thông tin dự án đầu tư kinh doanh (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư 

theo quy định của pháp luật về đầu tư); 

- Quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án ppp, quyết định điều chỉnh (nếu có); 

- Quyết định phê duyệt bảng theo dõi tiến độ (trường hợp được phê duyệt độc lập với quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc 

thông tin dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư); 

- Quyết định phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời quan tâm dự án đầu tư kinh doanh kèm theo 

Tờ trình; 

- Quyết định phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời thầu dự án đầu tư kinh doanh kèm theo Tờ 

trình, Báo cáo thẩm định; 

- Quyết định phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời 

thầu dự án ppp kèm theo Tờ trình, Báo cáo thẩm định; 

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu; 

- Quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật kèm theo 

Tờ trình; Quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển dự án ppp kèm theo Tờ trình, Báo cáo thẩm 

định; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư kèm theo các Tờ trình, Báo cáo thẩm 

định; 



 

 

- Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia; 

- Hợp đồng đã ký kết; 

- Các tài liệu về việc đăng tải thông tin trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

5. Thành phần Đoàn kiểm tra 

Theo Quyết định số .. ./QĐ-.... ngày của ....... [Ghi tên cơ quan có 

thẩm quyền kiểm tra] về việc kiểm tra .................. 48 tại ....... 49 

6. Thòi gian, địa điểm và chương trình kiểm tra 

Ghi cụ thể thời gian, địa điểm và chương trình kiểm tra. 

7. Trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra 
• • • 

- Phối hợp tích cực với Đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra. 

- Báo cáo trung thực, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung đã cung cấp. 

- Trao đổi, giải trình các nội dung liên quan trong Dự thảo Báo cáo kiểm tra của Đoàn 

kiểm tra. 

- Thực hiện Kết luận kiểm tra. 

- Các trách nhiệm khác (nếu có).  

                     
48 Ghi nội dung hoạt động đấu thầu được kiểm tra 
49 Ghi tên đơn vị được kiểm tra. 



 

 

in. Cách thức kiểm tra 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo cách thức như sau: 

- Kiểm tra thông qua báo cáo của các đơn vị được kiểm tra và hồ sơ tài liệu được cung 

cấp; 

- Kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu, dự án/dự toán mua sắm thuộc 

các đơn vị được kiểm tra; 

- Kiểm tra thực tế tại hiện trường tình hình triển khai thực hiện một số gói thầu (nếu cần 

thiết). 

Các đơn vị được kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện theo 

đúng Kế hoạch kiểm tra chi tiết./. 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA50 

[Ghi tên, chức danh, kỷ tên và đỏng dấu 

(nếu có)]  

                     
50 Trường hợp cuộc kiểm tra có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị được kiểm tra theo quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều 121 của Nghị định số 24/2024/ND-CP thì thay tên Đoàn kiểm tra bằng tên cớ quan có thẩm 

quyền kiểm tra. 

Nơi nhận: [Ghi 

nơi nhận] 



 

 

Báo CÁO TÌNH HÌNH THỤC HIỆN HOẠT ĐỘNG 

I. NỘI DUNG BÁO CÁO 

1. về việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu 

- Tổng hợp số liệu về việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu 

thầu theo Biểu số 1. 

- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; vướng 

mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục. 

2. về công tác kiểm tra lựa chọn nhà thầu 

- Tổng hợp số liệu về việc triển khai công tác kiểm tra về đấu thầu theo Biểu số 2. 

- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tác kiểm tra về đấu thầu; vướng 

mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục. 

3. về công tác lựa chọn nhà thầu 

- Tổng họp số liệu về công tác lựa chọn nhà thầu theo các Biểu số 3, 4, 5; 

- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu; so sánh kết 

quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt được với lộ trình, chỉ tiêu theo yêu cầu; vướng mắc, khó 

khăn; giải pháp khắc phục. 

4. về kiến nghị và xử lý kiến nghị trong lựa chọn nhà thầu 

- Tổng hợp số liệu về kết quả xử lý kiến nghị trong đấu thầu của các chủ đầu tư, người 

có thẩm quyền theo Biểu số 6. 

- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tác xử lý kiến nghị trong đấu thầu; 

vướng mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục. 

5. về đội ngũ cán bộ, chuyên gia làm công tác đấu thầu

LựA CHỌN NHÀ THẦU TẠI ...1 2 
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- Số lượng, trình độ chuyên môn của những người làm công tác đấu thầu; số lượng 

chứng chỉ hành nghê hoạt động đâu thâu hoặc chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. 

- Những vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân và hướng khắc phục những vấn đề đã nêu. 

6. về giám sát thường xuyên hoạt động lựa chọn nhà thầu của cơ quan quản 

lý nhà nước về đấu thầu 

Báo cáo về kết quả thực hiện giám sát và các biện pháp xử lý đã thực hiện. 

7. Nội dung khác (nếu có) 

II. KIẾN NGHỊ (nếu có)
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PHÀN B 

ĐÈ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN HOẠT ĐỘNG 

LựA CHỌN NHÀ ĐẦU Tư TẠI ...51 52 
i • • • 

I. NỘI DUNG BÁO CÁO 

1. về việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư 

- Tổng hợp số liệu về việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu 

thầu theo Biểu so 1. 

- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; vướng 

mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục. 

2. về công tác kiểm tra lựa chọn nhà đầu tư 

- Tổng hợp số liệu về việc triểri khai công tác kiểm tra về đấu thầu theo Biểu số 2. 

- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tác kiểm tra về đấu thầu; vướng 

mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục. 

3. về công tác lựa chọn nhà đầu tư 

- Tổng hợp số liệu về công tác lựa chọn nhà đầu tư; 

Tong hợp tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất 

(thống kê tương tự Biểu số 06A Mau số 5 đính kèm Thông tư này). 

Tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án phải tổ chức đấu thầu 

theo quy định của pháp luật quản lỷ ngành, lĩnh vực (thống kê tương tự Biểu so 06B - Mầu số 5 

đính kềm Thông tư nấy). 

Tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư (PPP) (thống kê theo Biểu sổ 07 của Mầu này). 

- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tầc lựa chọn đầu tư; so sánh kết 

quả lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đạt được với lộ trình; vướng mắc, khó khăn; giải pháp khắc 

phục. 

4. về kiến nghị và xử lý kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư 

- Tổng hợp số liệu về kết quả xử lý kiến nghị trong đấu thầu của bên mời thầu, người 

có thẩm quyền theo Biểu số 6. 

- Báo cáo tình hình thực tế triển khai, thực hiện công tác xử lý kiến nghị trong đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư; vướng mắc, khó khăn; giải pháp khắc phục. 

5. về đội ngũ cán bộ, chuyên gia làm công tác đấu thầu 

- Số lượng, trình độ chuyên môn của những người làm công tác đấu thầu; số lượng 

chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu hoặc chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. 

                     
51 Ghi nội dung hoạt động lựa chọn nhà đầu tư gồm một hoặc các dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất; dự án 

phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩhh vực; dự án ppp. 
52 Ghi tên đơn vị được kiểm tra. 
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- Những vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân và hướng khắc phục những vấn đề đã nêu. 

6. về giám sát hoạt động lựa chọn nhà đầu tư 

Báo cáo về kết quả thực hiện giám sát và các biện phập xử lý đã thực hiện. 

7. Nội dung khác (nếu có) 

II. KIẾN NGHỊ (nếu có)
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Biểu số 1 

Tổng hợp số liệu về việc ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu 

từ năm... đến năm ... 

STT số hiệu văn bản/Ngày ký Người ký/Chức danh Nội dung chính 

1 

   

2 

   

3 

   

... 

   

Ghì chú: Đề nghị gửi kèm các văn bản được liệt kê.
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Biểu số 2 

Tổng hợp số liệu về việc triển khai công tác kiểm tra đấu thầu từ năm ... đến năm ... 

STT 
Quyết định thành 

lập đoàn kiểm tra Nội dung kiểm tra Dự án, gói thầu được kiểm 

tra (nếu có) 

Đon vị thực hiện 

kiểm tra 

Đon vị được 

kiểm tra 
Kết luận kiểm tra 

1 
      

2 
      

3 
      

•••• 
      

 

___ , X ' r 9 9 F 'V > r 

Ghi chú: Đê nghị gửi kèm các tài liệu liên quan đên việc tô chức kiêm tra hoạt động đâu thâu được liệt kê (bao gôm Quyêt 
7 r 9 r 9 

định thành lập đoàn kiêm tra, kê hoạch kiêm tra chỉ tỉêt, báo cáo kiêm tra, kêt luận kiêm tra và các tài liệu có liên quan khác)  
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Biểu số 3 

Tong hợp so liệu vê cong tác lựa chọn nhà thâu không qua mạng và qua mạng từ năm ... đên năm ... 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Lĩnh vực đấu thầu/Hình thức lựa chọn 
Tổng số gói 

thầu 

Tổng giá gói 

thầu 

Tổng giá trúng 

thầu 

Tiết kiệm 

Giá trị Tỷ lệ (%) 

I. Theo lĩnh vực đấu thầu 
     

1. Phi tư vấn 
KQM 

     

QM 
     

2. Tư vấn 
KQM 

     

QM 
     

3. Mua sắm hàng hóa 
KQM 

     

QM 
     

4. Xây lắp 
KQM 

     

QM 
     

5. Hỗn hợp 
KQM 

     

QM 
     

Tổng cộng I 
KQM 

     

QM 
     

11. Theo hình thức lựa chọn nhà thầu 
      

1. Đấu thầu rộng rãi 
KQM 

     

QM 
     

2. Đấu thầu hạn chế 
KQM 

     

QM 
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3. Chỉ định thầu KQM 

     

4. Chào hàng cạnh tranh 
KQM 

     

QM 
     

5. Mua sắm trực tiếp KQM 
     

6. Tự thực hiện KQM 
     

7. Lựa chọn nhà thầu trong trường họp đặc biệt KQM 
     

8. Tham gia thực hiện của cộng đồng KQM 
     

9. Đàm phán giá KQM 
     

10. Mua sắm trực tuyến QM 
     

11. Chào giá trực tuyến QM 
     

Tổng cộng n 
KQM 

     

QM 
     

(Ghi chú: Tổng cộng Iphải bằng với tổng cộng II đổi với từng phần KQM và QM)  
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Biểu số 4 

Tổng hợp số liệu về các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu qua mạng từ năm ... đến năm ... 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Tên gói thầu 
Số hiệu E-TBMT 

Giá gói thầu Giá trúng thầu 
Tiết kiệm 

Giá trị Tỷ lệ (%) 

I Năm ...(i) 

1 Dự án 1 

1.1 Gói thầu 1 
     

1.2 Gói thầu n 

     

2 Dự án 2 

2.1 Gói thầu 1 
     

2.2 Gói thầu n 
     

... 
      

II Năm ...(i+1) 

... 
      

Tổng 

cộng 
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Biểu số 5 

Thông tin, số iiệu cụ thể về công tác iựa chọn nhà thầu trên địa bàn/ngành... từ năm ... đến năm ... 

Đơn vị tỉnh: triệu đồng 

Nội dung 
Giá gói 

thầu 

Bình thức, 

phương thức 
lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 
lựa chọn nhà 

thầu 

Số lượng nhà 

thầu mua/ 
nhận HSMT, 

HSYC 

Số lượng nhà 

thầu nộp 

HSDT/HSDX 

Số lượng 

nhà thầu vào 

bước đánh 

giá tài chính 

Nhà thầu 

trúng 
thầu 

Giá 

;trúng 
thầu 

Giá ký 
họp đông 

I. Tên chủ đầu tư 1: 

1. Dự án 1 

1.1. Tên gói thầu 1 

         

1.2. Tên gói thầu 2 

         

n. Tên chủ đầu tư 2: 

1. Dự án 2 
• 

1.1. Tên gói thầu 1 

         

1.2. Tên gói thầu 2 
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Biểu số 6 

Số liệu về tình hình kiến nghị và xử ỉý kiến nghị trong đấu thầu từ năm ... đến năm ... 

STT 
Tên đon vị 

kiến nghị 

Số văn bản 

kiến nghị 

Ngày nhận 

văn bản kiến 

nghị 

Tóm tắt nội dung kiến 

nghị 

Số văn bản trả lòi 

kiến nghị 

Ngày có văn 

bản trả lòi 

kiến nghị 

Tóm tắt nội dung xử 

lý kiến nghị 

1 
       

2 
       

3 
       

... 
       

 

Ghi chú: Đê nghị gửi kèm các tài liệu liên quan đến việc kiến nghị và xử lỷ kiến nghị được liệt kê.
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Biểu số 7 

Số iiệu tình hình thực hiện động lựa chọn nhà đầu tư dự án ppp 

stt TỄn dự án 

Tổng 

mức 

đầu tư 

(tỷ 

đồng) 

Vốn 

nhà 

nước 

tham 

gia (tỷ 

đồng) 

(nếu có) 

Lĩnh 

vực 

đầu tư 

(1) 

Khảo sát sự 

quan tâm của 

NĐT(2) Số 

lượng 

NDT 

quan 

tâm 

đăng ký 

thực 

hiện dự 

án 

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư (3) 

số lượng 

NDT 

mua/ 

nhận 

HSMT 

Sỗ 

lượng 

NDT 

nộp 

HSDT 

Kết 

quả 

lựa 

chọn 

nhà 

đầu tư 

(4) 

Nguyên 

tắc xét 

duyệt 

trúng 

thầu 
(5) 

Thời 

điểm 

ký kết 

họp 

đồng 

dự án 

(6) 
Có 

khảo 

sát 

Không 

khảo sát 

Đấu thầu rộng 

rãi 
Đàm phán cạnh 

tranh 
Chỉ định nhà 

đầu tư 

LCNĐT trong 

trường họrp đặc 

biệt 

Trong 

nước 
Quốc tê 

Trong 

nước 
Quốc tế 

Trong 

nước 
Quốc te 

Trong 

nước 
Quốc tê 

I Dự án do cơ quan có thẩm quyền lập 
  

1 Dự án A 
                   

2 Dự án B 
                   

                     

Tổng (tểng số dự án) 

(tổng 

tiền) 

(ỉổ«ể 
tiền) 

                 

II Dự án do nhà đầu tư đề xuất 
  

1 Dự án A 
                   

2 Dự án B 
                   

                     

Tổng (tổng sổ dự án) 

(tổng 

tiền) 

(tổng 

tiền) 

                 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi lĩnh vực đầu tư 

(2) Ghi "X" đổi với trường hợp có hoặc không tể chức khảo sát sự quan tâm 

(3) Ghi "X" vào hình thức lựa chọn nhà đầu tư tương ứng 

(4) Ghi tên nhà đầu tư được lựa chọn 

(5) Ghi theo một, một sổ hoặc các tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 3 Điều 50 của Nghị định sổ 35/2021/NĐ-CP 

(6) Định dạng "ngày/tháng/năm".
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Báo cáo tinh HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THÀU 

LựA CHỌN NHÀ THẦU 

I. Tổng hựp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu 

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu 

a) Tống họp chung về số liệu đối với việc lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc đối tượng 

áp dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật Đấu thầu bao gồm: tổng số gói thầu, tổng 

giá gói thầu, tổng giá trúng thầu và tỷ lệ tiết kiệm chung theo lĩnh vực đấu thầu, theo hình thức lựa 

chọn nhà thầu, theo phân loại dự án. 

b) Tổng họp chung số liệu đối với việc lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc phạm vi 

điều chỉnh của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (Hiệp định CPTPP, Hiệp 

định EVFTA, Hiệp định UKVFTA,...) bao gồm: tổng số gói thầu, tổng giá gói thầu, tổng giá trúng 

thầu, tỷ lệ tiết kiệm theo lĩnh vực đấu thầu và theo hình thức lựa chọn nhà thầu. 

c) Ket quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

d) Nội dung khác (nếu có). 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về đấu thầu 

Tổng họp số liệu về số lượng văn bản chỉ đạo chỉ đạo, điều hành về đấu thầu lựa chọn nhà 

thầu; số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến công tác đấu thầu. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đấu thầu lựa chọn nhà thầu 

a) Tổng hợp số liệu về công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà thầu bao gồm: 

số lượng các cuộc thanh tra về đấu thầu; số lượng các cuộc thanh tra được lồng ghép nội dung về đấu 

thầu; số lượng các cuộc kiếm tra về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra được lồng ghép nội dung 

về đấu thầu. 

b) Tổng họp số liệu về công tác giám sát thường xuyên hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà 

thầu bao gồm: số lượng các văn bản chấn chỉnh hoạt động đấu thầu; số lượng tổ chức, cá nhân được 

yêu cầu xử lý vi phạm; số lượng tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm.
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4. Giải quyết kiến nghị và xử lỷ vì phạm 

a) Tổng hợp số liệu về giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm: so lứợng kiến nghị nhận 

được; số lượng kiến nghị được giải quyết; số lượng kiến nghị đúng của nhà thầu. 

b) Tổng hợp số liệu về xử lý vi phạm trong đấu thầu, bao gồm: số lượng quyết định xử lý 

vi phạm hành chính, tông sô tiên xử phạt theo các quyêt định, tổng số tiền phạt vi phạm đã nộp; số 

lượng quyết định cấm tổ chức/cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu; số lượng nhà thầu vi phạm bị 

chấm dứt hợp đồng do lỗi nhà thầu; số lượng đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia đối với các hành vi vi phạm trong đấu thầu. 

5. Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu 

Tổng hợp số liệu về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại các gói thầu thuộc dự án/dự toán mua 

sắm, bao gồm: số lượng, quốc tịch nhà thầu, giá trị trúng thâu. 

6. Các nội dung khác (nếu có) 

II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong năm 

Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân việc thực hiện hoạt động 

đấu thầu trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo từng nội dung sau: 

1. Đánh giá chung. 

2. về tổ chức, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà thầu. 

3. về công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về đấu thầu lựa chọn nhà thầu. 

4. về lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

5. về công khai thông tin trong đấu thầu. 

6. về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị. 

7. Nội dung khác (nếu có). 

PHẢN B. TÌNH HÌNH THựC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU LựA 

CHỌN NHÀ ĐÀU TƯ Dự ẤN ĐẦÙ TƯ cò sử DỤNG ĐẤT VÀ Dự ÁN 

ĐẨÚ TƯ THUỘC TRƯỜNG HỢP PHẢI TÔ CHỨC ĐẤU THẦU THEO 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NGÀNH, LĨNH vực 

I. Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1. Tổng hợp chung về kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu 

Tổng hợp chung về số liệu đối với việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư kinh 

doanh thuộc đối tượng áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật Đấu thầu bao gồm: số lượng 

dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, phân loại dự án; số lượng dự án áp dụng thủ tục mời 

quan tâm và chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư; hình thức, phương thức lựa chọn nhà 

đâu tư; hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực đạt được thông qua đấu thầu. 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về đẩu thầu 

Tổng hợp số liệu về số lượng văn bản chỉ đạo chỉ đạo, điều hành về đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư; số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến công tác đấu thầu. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

a) Tổng họp số liệu về công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: 

số lượng các cuộc thanh tra về đấu thầu; số lượng các cuộc thanh tra được lồng ghép nội dung về đấu 

thầu; số lượng các cuộc kiểm tra về đấu thầu; số lượng các cuộc kiểm tra được lồng ghép nội dung 
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về đấu thầu. 

b) Tổng hợp số liệu về công tác giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

4. Giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm 

a) Tổng hợp số liệu về giải quyết kiến nghị về đấu thầu, bao gồm: số lượng kiến nghị nhận 

được; số lượng kiến nghị được giải quyết; số lượng kiến nghị đúng của nhà đầu tư. 

b) Tổng hợp số liệu về xử lý vi phạm trong đấu thầu, bao gồm: số lượng quyêt định xử lý 

vi phạm hành chính, tông sô tiên xử phạt theo các quyêt định, tổng số tiền phạt vi phạm đã nộp; số 

lượng quyết định cấm tổ chức/cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu; số lượng nhà đầu tư vi phạm bị 

chấm dứt hợp đồng do lỗi nhà đầu tư; số lượng đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia đối với các hành vi vi phạm trong đấu thầu. 

5. Các nội dung khác (nếu có). 

II. Đánh giá việc thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm 

Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân việc thực hiện hoạt động đấu thầu 

trên địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị theo từng nội dung sau: 

1. Đánh giá chung. 

2. về tổ chức, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

3. về công tác chỉ đạo, điều hành, phổ biến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

4. về lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. 

5. về công khai thông tin trong đấu thầu. 

6. về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị. 

7. Nội dung khác (nếu có). 

PHÀN c. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở tình hình thực tế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đấu 

thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư của năm báo cáo, để xuất giải pháp để đảm bảo triển khai có hiệu 

quả công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 

Kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác 

đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 

PHÀN D. DANH SÁCH CÁC cơ QUAN, ĐƠN VỊ KHÔNG THựC 

HIỆN BÁO CÁO HOẶC THỰC HIỆN NHƯNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ 

THỜI HẠN, NỘI DUNG THEO YÊU CÀU 

STT 
Tên cơ quan, tổ 

chức 

Không thực hiện báo 

cáo 

Báo cáo không đảm bảo về thời 

hạn, nội dung theo yêu cầu 

về thời hạn về nội dung 

1 
    

2 

    

3 
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.... 

    

 

Ghi chú: 

- Phần này tổng hợp danh sách cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực hỉện 

nhưng không đảm bảo về thời hạn, nội dung theo yêu cẩu. Trường hợp báo cảo đầy đủ theo yêu cầu 

thì không cần đưa phần này vào báo cáo. 

- Đánh dấu “X” vào ô tương ứng.





 

 

  

- Sỗ liệu tồng hợp tại Biểu này bao gồm că gói thầu áp dụng mua sắm tập trung (dự án đầu tư) được tổng hợp tại Biểu sể 04. 

- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng. 

- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng.  

LĨNH Vực VÀ HÌNH THỨC 

Dự án quan trọng quốc gia (1) Dự án nhóm A (2) Dự án nhóm B (3) Dự án nhóm c (4) Cộngl+2 + 3+4) 

Tổng 
sổ 
gói 
thầu 

Tổng 
giá 
gói 
thầu 

Tong 
giá 

trúng 
thầu 

Chên

h 

lệch 

Tổng 
số 
gỏi 
thầu 

Tổng 
giá 
gỏi 
thầu 

Tống 
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 
số 
gói 
thầu 

Tổng 
giả 
gói 
thầu 

Tong 
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 

lệch 

Tẩng 
số 
gói 
thầu 

Tổng 
giả 
gói 
thầu 

Tổng 
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 

lệch 

Tồng 
số 
gỏi 
thầu 

Tồng 
giá 
gỏi 
thầu 

Tồng 
giả 

trúng 
thầu 

Chênh 

lệch 

I. THEO LĨNH vực ĐẨU THÂU                     

I. Phi tư vấn KQ

M 

                    

QM                     

2. Tư vấn KQ

M 

                    

QM                     

3. Mua sắm hàng 

hóa 
KQ

M 

                    

QM                     

4. Xây lắp KQ

M 

                    

QM                     

ỉ. Hỏn hợp KQ

M 

                    

QM                     

Tồng cộng I KQ

M 

                    

QM                     

H. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẲU                     

1. Đấu 

thầu rộng 

rãi 

Trong 

nước 
KQ

M 

                    

QM                     

Ọuốc 

tế 
KQ

M 

                    

2. Đấu 

thầu hạn 

che 

Trong 

nước 
KQ

M 

                    

QM                     

Quốc 

tế 
KQ

M 

                    

3. Chỉ 

định thầu 
Trong 

nước 
KQ

M 

                    

Quốc 

tế 
KQ

M 

                    

4. Chào 

hàng cạnh 

tranh 

Trong 

nước 
KQ

M 

                    

QM                     

Quốc 

tế 
KQ

M 

                    

ỉ. Mua sẩm 

trực tiếp 
Trong 

nước 
KQ

M. 

                    

Quốc 

tế 
KQ

M 

                    

6. Tự thực 

hiện 
Trong 

nước 
KQ

M 

                    

7. Lựa 
chọn nhà 
thau trong 
trường hợp 
đặc biệt 

Trong 

nước 
KQ

M 

                    

Quốc 

tể 
KQ

M 

                    

8. Tham 
gia thực 
hiện cùa 
công đồng 

Trong 

nước 
KQ

M 

                    

9. Đàm 

phán giá 
Trong 

mrởc 
KQ

M 

                    

Quốc 

tế 
KQ

M 

                    

10. Mua 

sắm trực 

tuyến 

Trong 

nước 
QM 

                    

11. Chào 

giá true 

tuvển 

Trong 

nước 
ỌM                     

Tổng cộng 

n 
KQ

M 

                    

QM                     

BIẺU SÓ 01A 

BIÊU TỎNG HỢP KÉT QUÁ LựA CHỌN NHÁ THÂU 
CÁC GÓI THÀU THUỘC Dự ÁN ĐÀU Tư THEO QUY ĐỊNH TẠI SIEM A KHOẢN 1 ĐIÊU 2 LUẬT ĐẤU THÂU SỐ 22/2023/QH15 

Đơn vị; Triệu đồng 

Ghi chú: 

- sể liệu tẳng hợp tại Biểu này không bao gồm: (1) các gói thầu thuộc dự án sử dụng vẫn ODA, vỗn vay ưu đãi nước ngoài đã được báo cáo tại Biểu sẩ 03A, Biểu sể 03B ; (2) 

các gói thầu thuộc dự toán mua sắm đã được báo cáo tại Biểu so 02A, Biểu so 02B. 

 _____ .ngày tháng năm 

Người báo 

cáo 

(tên, số 

điện thoại, 

địa chỉ 

email) 



 

 

LĨNH Vực VÀ HÌNH THỨC 

Dự án quan trọng quấc gia (1) Dự án nhóm A 
(2) 

Dự ăn nhóm B 
(3) 

Dự án nhóm c (4) Cộngl+2 + 3+4) 

Tổng 
sổ 
gỏi 
thau 

Tổng 
giá 
gối 
thầu 

Tồng 
gìă 

trùng 
thầu 

Chên

h 

lệch 

Tổng số 
gỏi 
thầu 

Tống 
giả 
gỏi 
thầu 

Tống 
giả 

trùng 
thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 
sổ 
gỏi 
thầu 

Tổng 
giả 
gỏi 
thầu 

Tổng 
giá 

trúng 
thầu 

Cbcnh 

lệch 

Tồng 
sổ 
góỉ 
thầu 

Tống 
giá 
gỏi 
thầu 

Tổng 
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 

lệch 

Tổng 
sổ 
gói 
thầu 

Tồng 
giá 
gói 
thầu 

Tồng 
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 

lệch 

I. THEO LÌNH vựcĐẲU THÂU                     

1. Phỉ tư vấn KQ

M 

                    

QM                     

2. Tư vấn KQ

M 

                    

QM                     

3. Mua sấm hảng 

hỏa 
KQ

M 

                    

QM                     

4. Xây lắp KQ

M 

                    

QM                     

5. Hồn hợp KQ

M 

                    

QM                     

Tỗngcộng I KQ

M 

                    

QM                     

H. THEO HÌNH THỨCLựA CHỌN NHÀ THẦU                     

1. Đấu 

thầu rộng 

rãi 

Trong 

nước 
KQ

M 

                    

QM                     

Quốc 

te 
KQ

M 

                    

2. Đẩu 

thẳu hạn 

chế 

Trong 

nước 
KQ

M 

                    

QM                     

Quốc 

tế 
KQ

M 

                    

3. Chl 

định thầu 
Trong 

nước 
KQ

M 

                    

Quốc 

tế 
KQ

M 

                    

4. Chào 

hàng cạnh 

tranh 

Trong 

nước 
KQ

M 

                    

QM                     

Quốc 

tế 
KQ

M 

                    

5. Mua sảm 

trực tiếp 
Trong 

nước 
KQ

M 

                    

Quốc 

tế 
KQ

M 

                    

6. Tư thực 

hiên 
Trong 

nước 
KQ

M 

                    

7. Lựa 
chọn nhả 
thầu trong 
trưởng hợp 
dặc biệt 

Trong 

nước 
KQ

M 

                    

Quốc 

tế 
KQ

M 

                    

8. Tham 
gia thực 
hi ôn của 
cộng đong 

Trong 

nước 
KQ

M 

                    

9. Đảm 

phán giá 
Trong 

nước 
KQ

M 

                    

Quốc 

tế 
KQ

M 

                    

10. Mua 

sắm trực 

tuyến 

Trong 

nước 
QM 

                    

1 ỉ. Chào 

giá trực 

tưvến 

Trong 

nước 
QM                     

Tổng cộng 

II 
KQ

M 

                    

QM                     

BIÊU SỐ 01B 

BIÊU TỒNG HỢP KÉT QUÁ LựA CHỌN NHÀ THÂU 
CÁC GÓI THÂU THUỘC Dự ÁN ĐẢU Tư THEO QUY ĐỊNH TẠI DIEM A KHOĂN 2 ĐIÊU 2 LUẬT ĐẤU THÀU SỐ 22/2023/QH1S 

Đơn vỊĩ Triệu đồng 

Ghì chú:  _____ .ngày tháng năm 

- sổ liệu lỗng hợp tại Biểu này không bao gằm các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, vẩn vay ưu đăi nước ngoài dã được báo cáo tại Biểu sẳ 03A, Biểu sổ 03B. 

- sể liệu tẳng hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sắm tập trung (dự án đầu lư) được tểng hợp tại Biểu sế 04. 

- KQJVÍ: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng. 

- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

Ngirỉri báo 

cáo 

(tên, sổ 

diện thoại, 

địa chi 
email) 



 

 

BIÊU SÓ 02A 

BIẺU TÔNG HỢP KÉT QUẢ LựA CHỌN NHÀ THÀU 

GÓI THẢU THUỘC Dự TOÁN MUA SẮM QUY ĐỊNH TẠI ĐIẺM A KHOẢN 1 ĐIỀU 2 LUẬT ĐẤU THÂU SÓ 22/2023/QH15 

Đơn vị: Triệu đồng 

LĨNH Vực VÀ HÌNH THỨC Tổng số gói thầu Tổng giá gói thầu Tổng giá trúng thầu Chẽnh lệch 
I. THEO LĨNH Vực ĐẤU THẤU     

1. Phi tưyấn 
KQM 

    

QM 
    

2. Tư vấn 
KQM 

    

QM 
    

3. Mua sắm hàng hóa 
KQM 

    

QM 
    

4. Xây lắp KQM 
    

QM 
    

5.Hỗn hợp 
KQM 

    

QM 
    

Tổng cộng I 
KQM 

    

QM 
    

II. THEO HÌNH THỨC LựA CHỌN NHÀ THẦU      

1. Rộng rãi 
Trong nước 

KQM 
    

QM 
    

Quốc tế KQM 
    

2. Hạn chế 
Trong nước 

KQM 
    

QM 
    

Quốc tế KQM 
    

3. Chi định thầu 
Trong nước KQM 

    

Quốc tế K.QM 
    

4. Chào hàng cạnh tranh 
Trong nước 

KQM 
    

QM 
    

Quốc tế KQM 
    

5. Mua sắm trực tiếp 
Trong nước KQM 

    

Quốc tế KQM 
    

6. Tự thực hiện Trong nước KQM 
    

7. Lựa chọn nhà thầu trong 

trường hợp đặc biệt 

Trong nước KQM 
    

Quốc tế KQM 
    

8. Tham gia thực hiện của 

công đồng Trong nước KQM 

    

9. Đàm phán giá 
Trong nước KQM 

    

Quốc tế KQM 
    

10. Mua sắm trực tuyến Trong nước QM 
    

11. Chào giá trực tuyến Trong nước QM 
    

Tổng cộng II 
KQM 

    

QM 
    

Ghi chú: 

- Số liệu tồng hợp tại Biểu này bao gầm cả gói thầu ứp dụng mua săm tập trung (dự toán mua sắm) được tổng 

hợp tại Biểu sể 04.  ______ .ngày tháng năm 

- Số liệu tổng hợp tại Biểu này không bao gầm gói thầu dùng vốn đôi ứng trong dự Ún sử dụng vốn ODA, vén vạy ưu đãi nước ngoài. 

- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng. Người báo cáo 

-QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng. . .... .. .. _______  .  ___   ____________ . ._ .. (tên, số điện thoại, địa chi email) - . ...  _______



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIÊU SÓ 02B 

BIỂU TÔNG HỢP KÉT QUẢ LựA CHỌN NHÀ THẦU 
GÓI THÀU THUỘC ĐIẺM B, c KHOẢN 1 ĐIÈU 2 VÀ ĐIẺM B KHOẢN 2 ĐIÈU 2 LUẬT ĐÁU THẦU SỐ 22/2023/QH15 

Đơn vị: Triệu đằng 

LĨNH Vực VÀ HÌNH THỨC Tỗng số gói thầu Tỗng giá gói thầu Tổng giá trúng thầu Chênh lệch 

I. THEO LĨNH vực ĐẤU THẲU 
    

1. Phi tư vấn 
KQM 

    

QM 
    

2. Tư vấn 
KQM 

    

QM 
    

3. Mua sắm hàng hóa 
KQM 

    

QM 
    

4. Xây lắp 
K.QM 

    

QM 
    

5. Hỗn hợp 
KQM 

    

QM 
    

Tỗng cộng I 
KQM 

    

QM 
    

H. THEO HÌNH THỨC LựA CHỌN NHÀ THẦU      

1. Rộng rãi 
Trong nước 

KQM 
    

QM 
    

Quốc tế KQM 
    

2. Hạn chế 
Trong nước 

KQM 
    

QM 
    

Quốc tế KQM 
    

3. Chi định thầu 
Trong nước KQM 

    

Quốc tế KQM 
    

4. Chào hàng cạnh tranh 
Trong nước 

KQM 
    

QM 
    

Quốc tế KQM 
    

5. Mua sắm trực tiếp 
Trong nước KQM 

    

Quốc tế KQM 
    

6. Tự thực hiện Trong nước KQM 
    

7. Lựa chọn nhà thầu frong 

tnrởng hợp đặc biệt 

Trong nước KQM 
    

Quốc tế KQM 
    

8. Tham gia thực hiện của 

công đồng Trong nước KQM 

    

9. Đàm phán giá 
Trong nước KQM 

    

Quốc tế KQM 
    

10. Mua sắm trực tuyến Trong nước QM 
    

11. Chào giá trực tuyến Trong nước QM 
    

Tổng cộng H 
KQM 

    

QM 
    

 
Ghi chú: 

- Số liệu tông hợp tại Biểu này bao gồm cả gói thầu áp dụng mua sẳm tập trung được tống hợp tại Biểu số 

04. 

- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng. 

- QM: Lựa chọn nhà thầụ quạ mang. __  __   _____  _  _________  

. ngày ____ thăng năm 

Người báo cáo 
 __ ft_ên,_số_điện thoại, địạ chỉ email) 



 

 

  

LĨNH Vực VÀ HÌNH THỬC 

Dự án quan trọng quốc gia (1) Dự án nhóm A 
(2) 

Dự án nhóm B 
(3) 

Dự án nhóm c 
(4) 

Cộng(l + 2 + 3 + 4) 

Tổng 
sổ 
gỏi 
thầu 

Tổng 
giá 
gói 
thau 

Tổng 
giả 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tồng 
số 
gói 
thầu 

Tổng 
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
số 
gói 
thầu 

Tổng 
giá 
gói 
thau 

Tổng 
giá 
trúng 
thầu 

Chềnh 
lệch 

Tổng 
sổ 
gói 
thầu 

Tổng 
giả 
gỏi 
thầu 

Tổng 
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tồng 
số 
gỏi 
thầu 

Tổng 
giá 
gói 
thầu 

Tổng 
giả 
trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

I. THEO LĨNH Vực BÀU THẦU 
                    

1. Phi tư vấn KỌM                     

QM                     

2. Tư vấn KQM                     

OM                     

3. Mua sắm hàng 

hỏa 
KQM                     

QM                     

4. Xây lắp KQM                     

QM                     

5. Hỗn hợp KQM                     

OM                     

Tổng cộng 

I 
KOM                     

ỌM                     

H. THEO HÌNH THỨCLựA CHỌN NHÀTHẰU                      

1. Rộng 
rãi 
(ICS,QCĐS, 
QBS.FBS, 
LCS.CQS, 
ICB, 
NCB...) 

Trong 

nước 
KỌM                     

0M                     

Quốc 

tế 
KOM                     

2. Hạn chế 

(LIB...) 
Trong 

nước 
KỌM                     

OM                     

Ọuồct

ế 
KQM                     

3. Chi 
định thầu 
(SSS, 
Dứect 
contractin
g...) 

Trong 

nước 
KQM                     

Quốc 

tế 
KỌM                     

4. Chảo 
hàng cạnh 
tranh 
(shopping) 

Trong 

nước 
KỌM                     

QM                     

Ọuốc 

te 
K0M                     

5. Mua sắm 
trực tiếp 
(repeat 
order) 

Trong 

nưởc 
KỌM                     

Quốc 

tế 
KỌM                     

6. Tự thực 
hiện ( 
force 
account) 

Trong 

nước 
KOM 

                    

7. Tham 
gia thực 
hiện của 
cộng đong 

Trong 

nước 
KỌM 

                    

8. Đàm 

phản giá 
Trong 

nước 
KQM                     

Ọuốc 

tế 
KÒM                     

9. Mua sắm 

trực tuvến 
Trong 

nước 
QM                     

10. Chảo 

giá true 

tuyền 

Trong 

nước 
QM                     

Tổng cộng 

II 
K0M                     

OM                     

BIẺU SÓ 03A BIẺU TỎNG HỢP KÉT QUẢ LựA CHỌN NHÀ THÀU 

GÓI THẢU SỬ DỤNG VỐN ODA, VÓN VAY ưu ĐÃI NƯỚC NGOÀI THUỘC Dự ÁN sử DỤNG VỎN ODA, VÓN VAY ưu ĐÃI NƯỚC NGOÀI 

Đơn vị: Triệu đồng 

Ghi chú: 

- số liệu báo cáo tại biểu này chỉ bao gồm phần vốn ODA, vén vạy ưu ậãi nước ngoài trong dự án; phần đồi ứng, đề nghị tổng hợp số liệu vào Biểu số 03B.  

- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng. 

- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng. Ệ 

 ______ , ngày tháng năm 
Người báo cáo 

(tên, số điện 
thoại, địa chỉ 

email) 



 

 

LĨNH Vực VÀ HỈNH THỨC 

Dự án quan trọng quốc gia 
(1) 

Dự ân nhóm A 
(2) 

Dự án nhóm B 
(3) 

Dự án nhóm c (4) Cộng (1 + 2 + 3 + 4) 

Tổng 
số 
gói 
thầu 

Tổng 
gìảgó
i 

thầu 

Tổng 
giá 
trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tồng 
số 
gỏi 
thầu 

Tồng 
giả 
gói 
thầu 

Tổng 
giả 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tổng 
so 
gỏi 
thầu 

Tổng 
giá 
gói 
thau 

Tồng 
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tồng 
số 
gói 
thầu 

Tổng 
giá 
gỏi 
thầu 

Tổng 
giả 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

Tồng 
số 
gói 
thầu 

Tổng 
giá 
gỏi 
thầu 

Tổng 
giá 

trúng 
thầu 

Chênh 
lệch 

l THEO LỈNH vựcBẮUTHÀU 
                    

1. Phi tư vấn KỌM                     

OM                     

2. Tư vấn KỌM                     

QM                     

3. Mua sắm hàng 

hóa 
KỌM                     

ỌM                     

4. Xây lắp K0M                     

ỌM                     

5. Hỗn hợp KQM                     

ỌM                     

Tổng cộng I K0M                     

QM                     

n. THEO HÌNH THỨCLựA CHỌN NHẰTHẢU                      

I. Rộng 
rãi 
(ICS,QCBS, 
QBS, FBS, 
LCS, CQS, 
ICB.NCB...
) 

Trong 

nước 
KOM                     

OM                     

Quốc 

te 
KQM                     

2. Hạn ché 

(LIB...) 
Trong 

nước 
KQM                     

ỌM                     

Quốc 

tế 
KQM                     

3. Chi 
định thầu 
(SSS, 
Direct 
contractin
g...) 

Trong 

nước 
KQM                     

Quoc 

te 
KỌM                     

4. Chào 
hảng cạnh 
tranh 
(shopping) 

Trong 

nước 
KQM                     

QM                     

Ouốct

ế 
K0M                     

5. Mua săm 
trục tiếp 
(repeat 
order) 

Trong 

nước 
K0M                     

Quốc 

tế 
KỌM                     

6. Tự thực 
hiện ( 
force 
account) 

Trong 

nước 
KỌM 

                    

7. Tham 
gia thực 
hiện của 
cộng đong 

Trong 

nước 
KQM 

                    

8. Đàm 

phán giá 
Trong 

nước 
KỌM                     

Ouốc 

tế 
K0M                     

9. Mua sắm 

true tuyến 
Trong 

nước 
QM                     

10. Chào 

giá trực 

tuyến 

Trong 

nước 
QM                     

Tổng cộng II KQM                     

QM                     

BIẺU SỐ 03B 

BIÉU TỎNG HỢP KÉT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẢU 

GÓI THẰU SỬ DỤNG VÓN ĐÓI ÚNG THUỘC Dự ÁN sử DỤNG VÓN ODA, VỐN VAY ưu ĐÃI NƯỚC NGOÀI 

Đơn vị: Triệu đồng 

Ghi chúĩ 

- số liệu báo cáo tại biểu này chi bao gồm phần vốn đối ứng trong dự án sử dụng vốn vạy ODA, vẩn vay ưu dãi nước ngoài  

- KQM: Lựa chọn nhà thầu không qua mạng 

- QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng 

 ______ .ngày tháng năm 
Người báo cáo 

(tên, số điện 
thoại, địa chỉ 

email) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BIỂU SỐ 04 

Biểu sổ liệu cụ thể về công tác ỉựa chọn nhà thầu theo phưong thức mua sắm tập trung 

Đơn vị tỉnh: triệu đồng 

Nội dung Giá gói thầu 
Mặt hàng 

mua sắm 

sổ lượng mua 

sắm 

Hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

sổ lượng nhà 

thầu nộp 

HSDTZHSDX 

số lượng nhà 

thầu vào bước 

đánh giá tài 

chính 

Nhà thầu 

trúng thầu 

Giá trúng 

thầu 

Giá hợp 

đồng 

Loại họp 

đồng 

Cách thức thực 

hiện (ký thỏa 

thuận 

khung/ký trực 

tiếp họp đồng) 

I. Tên đơn vị mua sắm 

1. Dự án/Dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói 

thầu 1 

           

1.2. Tên gói 

thầu 2 

           

            

Tổng cộng I 
           

II. Tên đơn V mua sắm 

1. Dự án/Dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói 

thầu 1 

           

1.2. Tên gói 

thầu 2 

           

            

Tổng cộng n 
           

HI. Tổng cộng (I+H+...) 
 

X -X .. X-. -Ă . . . «.x Ả Ẳ « X . X X 

    

 Ghi chú: Mua sắm tập trung tổng hợp tại biểu này đồng thời tông hợp tại Biểu số 01 A, Biểu sể 01B, Biển sổ 02A và Biển sổ 02B 

 _____ , ngày tháng năm 

Người báo cáo 
(tên, số điện thoại, địa chi email) 



 

 

BIẺUSÓ06A 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN HOẠT ĐỘNG LựA CHỌN NHÀ ĐÀU Tư Dự ÁN ĐÂU Tư CÓ sử DỤNG ĐÁT 

THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐÁU THẢU SÓ 22/2023/QH1S, NGHỊ ĐỊNH SÓ 11S/2024/NĐ-CP 

TT Tên dự án 

Tồng vén 

đầu tư dự 

án 

(tỷ đồng) 

Diện 

tích sử 

dụng đất 

(ha) 

(Nếu có) 

Lĩnh vực đầu 

tư 

(1) 

Công bổ dự án 

Sổ lượng nhà 

đầu tư nộp 

Hồ sơ đăng 

ký thực hiện 

dự án (Nếu 

áp dụng) 

Sổ lưựng 

nhà đầu tư 

đáp ứng Hầ 

sơ mòi 

quan tâm 

(Neu áp 

dụng) 

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư 

Chấp 

thuận 

NĐT 

(4) 

Chưa xác 

định hình 

thức LCNĐT 

Sổ lượng nhà 

đầu tư 

mua/nhận 

HSMT 

Số lượng 

nhà đầu tư 

nộp HSDT 

Kết quà lựa 

chọn nhà đầu 

tư 

(S) 

Thòi điềm kỷ 

kết họp đồng 

dự án 

Nguyên tắc 

xét duyệt 

trúng thầu 

(6) 

Thuộc diện chấp 

thuẫn chủ 

trương đầu tư 

Không thuộc 

điện chắp 

thuận chủ 

trương đầu 

tư 

Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu hạn chế 
LCNĐT trong trường 

họp đậc biệt 

Trong 

nước 
Quốc tế 

Trong 

nước 
Quốc tế 

Trong 

nước 
Quốc tế 

 
1. Dự Ẩn do cơ quan có thẩm quyền lập 

1 Dự án ỉ                     

2 Dự án 2                     

                      

Tổng (sổ dự án) 
                    

 2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất 

1 Dự án ỉ                     

2 Dự án 2                     

                      

Tồng (số dự án) 
                    

 

Ghi chú: 

(1) Ghi lĩnh vực đầu tư theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP 

(2) : Ghi "X" đối với trường hợp đã công bố thỗng tin dự án trên Hệ thong mạng đấu thầu quốc gia 

(3) : Ghi "X" vào hình thức lựa chọn nhà đầu tư tương ứng 

(4) : Ghi "X'1 trường hợp chi có 01 nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký 

(5) : Ghi tên nhà đầu tư được lựa chọn 

(6) : Ghi giá trị bằng tiền hoặc giá trị khác theo một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điều 48 hoặc Điều 49 Nghị định sổ 115/2024/NĐ-CP  , ngày tháng năm 

Người báo cáo 
(tên, so diện 
thoại, đi a 
chỉ email) 



 

 

BIẺƯ SỐ 06B 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐÀU Tư Dự ÁN PHẢI TÓ CHỨC ĐÁU THÂU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUÀN LÝ NGÀNH, LĨNH vực 

THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐÁU THẰU SÓ 22/2023/QH15, NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2024/ND-CP 

VÀ VĂN BÀN SỬA ĐỎI, BỎ SUNG, THAY THÉ (NÉŨ CÓ) 

TT Tên dự án 

Tồng von 

đầu tư dự 

án 

(ty đồng) 

Diện tích 

sử dụng 

đất (ha) 

(Nếu có) 

Lĩnh vực 

đầu tư 

(1) 

Công bố dự án 
(2) ’ 

Sổ lượng 

nhà đầu tư 

nộp Hồ sơ 

đăng ký 

thực hiện 

dự án 

Số lượng 

nhà đầu 

tư nộp 

Hồ sỡ 

đăng ký 

thực 

hiện dự 

án (Nếu 

áp dụng) 

Số lượng 

nhà đầu 

tư đáp 

ứng Hổ sơ 

mời quan 

tâm (Neu 

áp dụng) 

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư (3) 

Chấp thuận 

NĐT 

(4) 

Chưa xác 

định hình 

thức 

LCNĐT 

Sổ lượng 

nhà đầu tư 

mua/nhận 

HSMT 

Sổ lượng nhà 

đầu tư nộp 

HSDT 

Số lượng dự 

án hủy thông 

báo mời quan 

tâm/thông 

báo mời thầu 

và dừng việc 

LCNDT (5) 

Kết quả 

lựa chọn 

nhà đầu 

tư 

(6) 

Thời 

điểm ký 

kết hợp 

đồng dự 

án 

Nguyên tắc 

xét duyệt 

trúng thầu ở) 

Thuộc 

diện chấp 

thuận chủ 

trương 

đầu tư 

Không thuộc 

diện chấp 

thuận chù 

trương đầu 

tư 

Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu hạn chế 
LCNĐT trong trường 

hợp đặc biệt 

Trong 

nước 
Quốc tế 

Trong 

nước 
Quốc tế 

Trong 

nước 
Quốc tế 

 1. Dự án do cơ quan có thám quyền lập 

1 Dự án 1                       

2 Dự án 2                       

                        

Tống (số dư                       

 2. Dụ* án do nhà đầu tư đề xuất 

1 Dự án ỉ                       

2 Dự án 2                       

                        

Tổng 
(số dự 

án) 

                      

 

Ghi chú: 

(1) Ghi lĩnh vực đầu tư theo quy định tại khoẳn 4 Điều 1 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP 

(2) : Ghi "X" đối với trường hợp đã công bố danh mục dự án frên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

(3) : Ghi "X" vào hình thức lựa chọn nhà đầu tư tương ứng 

(4) : Ghi "X" trường hợp chi có 01 nhà đầu tư đỉng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm hoặc có nhiều nhà đầu tư đăng ký 

(5) Ghi số lượng dự án thuộc trường hợp chuyển tiếp phải hủy thông báo mời quan tâm/thông báo mời thầu và dừng việc lựa chọn nhà đầu tư 

(6) : Ghi tên nhà đầu tư được lựa chọn 

(7) : Ghi giá trị bằng tiền hoặc giá trị khác theo một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điệu 47 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bồ sung tại khoản 22 Điều 66 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP)  ____ . mln thine năm 
Người báo cáo 

(tên, số điện thoại, địa chỉ email)  



 

 

BIỂU SÓ 04 

BIỂU SÓ LIỆU CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC LựA CHỌN NHÀ THÀU THEO PHƯƠNG THỨC MUA SẮM TẬP TRUNG 

 
Đơn vị tỉnh: triệu đồng 

Nội dung Giá gói thầu 
Mặt hàng 

mua sắm 

số lưọng mua 

sắm 

Hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

số ỉưọng nhà 

thầu nộp 

HSDT/HSDX 

số lượng nhà 

thầu vào bước 

đánh giá tài 

chính 

Nhà thầu 

trúng thầu 

Giá trúng 

thầu 
Giá họp đồng 

Loại hợp 

đồng 

Cách thức thực 

hiện (kỷ thỏa 

thuận 

khung/ký trực 

tiếp họp đồng) 

I. Tên đon vị mua sắm 

1. Dự án/Dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói 

thầu 1 

           

1.2. Tên gói 

thầu 2 

           

            

Tổng cộng I 
           

II. Tên đon vị mua sẳm 

1. Dự án/Dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói 

thầu 1 

           

1.2. Tên gói 

thầu 2 

           

            

Tổng cộng n 
           

III. Tổng cộng (I+H+...) 
  

. . . »■ X ĩ ỉ 

      

Ghi chú: Mua sắm tập trung tổng hợp tại biểu nậy đồng thời tổng hợp tại Biểu số 01 A, Biểu sổ 01B, Biển số 02A và Biển số 02B  

 _____ , ngày tháng năm 
Người báo cáo 

(tên, số điện thoại, địa chi email) 



 

 

BIẺU SÓ 05 

BIÊU TÔNG HỢP KẾT QUẢ LựA CHỌN NHÀ THẦU ĐÓI VỚI GÓI THẦU THUỘC PHẠM VIĐIÈU CHỈNH CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP, HIỆP ĐỊNH 

EVFTA VÀ HIỆP ĐỊNH UKVFTA 

1 Trường hợp chì thực hiện kiểm tra về lựa chọn nhà thầu thì không yêu cầu các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp chì thực hiện kiểm tra về lựa chọn nhà 

Nội dung 

Thuộc phạm vi 

điều chỉnh của 

Hiệp định (CPTPP, 

EVFTA.VKVFTA) 

Giá gói thầu 

Giá trị của tùy 

chọn mua thêm 

(nếu có) 

Lĩnh vực lựa chọn 

nhà thầu (Tư vẩn, 

phi tư vấn, mua 

sắm hàng hóa, 

dịch vụ xây dựng) 

Hình thức lựa chọn 

nhà thầu (đấu thầu 

rộng rãi nội khéi/quểc 

tể, chỉ định thầu nội 

khồi/quồc tế) 

Số lượng nhà 

thầu nộp 

HSDT/HSDX 

Số lượng nhà 

thầu vào bước 

đánh giá tài 

chính 

Nhà thầu 

trúng thầu 

Giá trúng 

thầu 
Giá hợp đồng Loại hợp đồng 

I. Tên cơ quan mua sắm 1 

1. Dự án, dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói 

thầu 1 

           

1.2. Tên gói 

thầu 2 

           

            

1. Dự án, dự toán mua sắm 2 

1.1. Tên gói 

thầu 1 

           

            

Tổng cộng I 

           

II. Tên cơ quan mua sắm 2 

1. Dự án, dự toán mua sắm 1 

1.1. Tên gói 

thầu 1 

           

            

1. Dự án, dự toán mua sắm 2 

1.1. Tên gói 

thầu 1 

           

            

Tổng cộng n            

m. Tổng cộng (I+H+...)           

Đơn vị tính: triệu đồng 

Ghi chú: Các cơ quan mua sắm thuộc phạm vi điều chinh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA phải báo cáo n ội 

dung tại Biểu này.  ____ ' ngàv tháng năm 
Người báo cáo 

(tên, số điện thoại, địa chi email) 



 

 

đầu tư thì không yêu cầu các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu. 
2 Ghi tên đơn vị được kiểm tra. 


